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Bản quyền
Không được tái tạo, lưu trữ phần nào của ấn phẩm này trong hệ thống có thể truy xuất hoặc truyền ở bất cứ dạng
nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử, cơ khí, photocopy, ghi lại hay nói cách khác là không có sự cho
phép trước bằng văn bản của Seiko Epson Corporation. Không phải chịu trách nhiệm pháp lý về bằng sáng chế đối
với việc sử dụng thông tin có ở đây. Không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các thiệt hại do việc
sử dụng thông tin ở đây. Thông tin có ở đây chỉ được thiết kế để sử dụng với sản phẩm Epson này. Epson không
chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng thông tin này như đã áp dụng với các sản phẩm khác.

Seiko Epson Corporation và các công ty liên kết của nó đều không chịu trách nhiệm pháp lý đối với người mua
sản phẩm này hoặc các bên thứ ba cho các thiệt hại, mất mát, chi phí hoặc phí mà người mua hoặc bên thứ ba phải
chịu do tai nạn, sử dụng sai hoặc lạm dụng sản phẩm này hoặc các sửa đổi, sửa chữa hoặc thay thế trái phép sản
phẩm này hoặc (trừ Hoa Kỳ) không tâm thủ nghiêm ngặt hướng dẫn vận hành và bảo trì của Seiko Epson
Corporation.

Seiko Epson Corporation và các công ty liên kết của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại
hoặc sự cố nảy sinh từ việc sử dụng mọi tùy chọn hoặc mọi sản phẩm có thể tiêu hao nào ngoài những sản phẩm
được chỉ định làm Sản phẩm Epson gốc hoặc Sản phẩm được Epson phê duyệt bởi Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại nảy sinh từ nhiễu điện từ xảy ra
từ việc sử dụng cáp giao diện không phải là cáp được chỉ định làm Sản phẩm được Epson phê duyệt của Seiko
Epson Corporation.

© 2019 Seiko Epson Corporation

Nội dung của hướng dẫn sử dụng này và các thông số kỹ thuật của sản phẩm này có thể thay đổi mà không cần
thông báo.
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Thương hiệu
❏ EPSON® là nhãn hiệu đã đăng ký và EPSON EXCEED YOUR VISION hay EXCEED YOUR VISION là nhãn

hiệu của Công ty Seiko Epson.

❏ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❏ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google Inc.

❏ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft
Corporation.

❏ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❏ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the
technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards.

❏ Thông báo chung: Các tên sản phẩm khác được sử dụng ở đây chỉ nhằm mục đích nhận dạng và có thể là nhãn
hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.Epson tuyên bố miễn trừ bất kỳ và mọi quyền có trong các nhãn hiệu này.
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Giới thiệu về Sách hướng dẫn này

Dấu và ký hiệu

!Chú ý:

Cần tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn để tránh gây thương tích cho cơ thể.

c
Quan trọng:

Phải tuân theo các hướng dẫn để tránh hư hỏng thiết bị của bạn.

Lưu ý:
Hướng dẫn chứa các mẹo hữu ích và hạn chế về hoạt động của máy in.

Thông tin liên quan

& Nhấp vào biểu tượng này sẽ đưa bạn đến thông tin có liên quan.

Các mô tả được sử dụng trong hướng dẫn sử dụng này
❏ Các ảnh chụp màn hình của trình điều khiển máy in và Epson Scan 2 (trình điều khiển máy quét) được lấy từ

Windows 10 hoặc OS X El Capitan. Nội dung được hiển thị trong các màn hình thay đổi tùy theo kiểu máy và
tình huống.

❏ Các hình minh họa được sử dụng trong hướng dẫn sử dụng này chỉ là ví dụ. Mặc dù có thể những khác biệt
một chút tùy thuộc vào kiểu máy, phương pháp vận hành vẫn không thay đổi.

❏ Một số mục menu trên màn hình LCD thay đổi tùy thuộc vào kiểu máy và thiết lập.

Tham khảo hệ điều hành

Windows

Trong sách hướng dẫn này, những thuật ngữ như “Windows 10”, “Windows 8.1”, “Windows 8”, “Windows 7”,
“Windows Vista”, “Windows XP”, “Windows Server 2016”, “Windows Server 2012 R2”, “Windows Server 2012”,
“Windows Server 2008 R2”, “Windows Server 2008”, “Windows Server 2003 R2” và “Windows Server 2003” đề cập
đến các hệ điều hành sau. Ngoài ra, “Windows” được sử dụng để đề cập đến tất cả các phiên bản.

❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows® 10

❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows® 8.1

❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows® 8

❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows® 7

❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows Vista®
❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows® XP

Hướng dẫn cho quản trị viên

Giới thiệu về Sách hướng dẫn này
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❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows Server® 2016

❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows Server® 2012 R2

❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows Server® 2012

❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows Server® 2008 R2

❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows Server® 2008

❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows Server® 2003 R2

❏ Hệ điều hành Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

Trong sách hướng dẫn này, “Mac OS” được sử dụng để đề cập đến macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite,
OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x và Mac OS X v10.6.8.

Hướng dẫn cho quản trị viên

Giới thiệu về Sách hướng dẫn này
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Giới thiệu

Thành phần của sách hướng dẫn
Sách hướng dẫn này dành cho quản trị viên thiết bị chịu trách nhiệm kết nối máy in hoặc máy quét với mạng và
sách này chứa thông tin về cách thực hiện cài đặt để sử dụng các chức năng.

Xem phần Sổ hướng dẫn sử dụng để biết thông tin về sử dụng chức năng.

Chuẩn bị

Giải thích nhiệm vụ của quản trị viên, cách đặt thiết bị và phần mềm để quản lý.

Kết nối

Giải thích cách kết nối thiết bị với mạng hoặc đường điện thoại. Sách này cũng giải thích môi trường mạng như
cách sử dụng cổng cho thiết bị, DNS và thông tin về máy chủ proxy.

Cài đặt chức năng

Giải thích cài đặt cho mỗi chức năng như in, quét và fax.

Cài đặt bảo mật của sản phẩm

Giải thích cài đặt bảo mật cơ bản như cài đặt mật khẩu quản trị viên và kiểm soát giao thức.

Cài đặt vận hành và quản lý

Giải thích các thao tác sau khi bắt đầu sử dụng thiết bị như kiểm tra thông tin và bảo trì.

Giải quyết sự cố

Giải thích khởi tạo cài đặt và khắc phục sự cố mạng.

Định nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong
hướng dẫn này
Các thuật ngữ sau được sử dụng trong hướng dẫn này.

Quản trị viên

Người chịu trách nhiệm cài đặt và đặt thiết bị hoặc mạng tại văn phòng hoặc tổ chức. Đối với tổ chức nhỏ, người
này chịu trách nhiệm về cả thiết bị và quản trị mạng. Đối với tổ chức lớn, quản trị viên có quyền đối với mạng
hoặc thiết bị trong đơn vị nhóm của phòng hoặc ban và quản trị viên mạng chịu trách nhiệm về cài đặt giao tiếp
ngoài phạm vi tổ chức như Internet.

Quản trị viên mạng

Người chịu trách nhiệm về kiểm soát giao tiếp mạng. Người thiết lập bộ định tuyến, máy chủ proxy, máy chủ DNS
và máy chủ thư để kiểm soát giao tiếp qua Internet hoặc mạng.

Hướng dẫn cho quản trị viên

Giới thiệu
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Người dùng

Người sử dụng thiết bị như máy in hoặc máy quét.

Kết nối máy chủ / máy khách (chia sẻ máy in bằng máy chủ Windows)

Kết nối cho biết máy in được kết nối với máy chủ Windows thông qua mạng hoặc bằng cáp USB và hàng đợi in đặt
trên máy chủ có thể được chia sẻ. Giao tiếp giữa máy in và máy tính đi qua máy chủ và máy in được kiểm soát trên
máy chủ.

Kết nối ngang hàng (in trực tiếp)

Kết nối cho biết máy in và máy tính được kết nối với mạng thông qua hub hoặc điểm truy cập và lệnh in được thực
thi trực tiếp từ máy tính.

Web Config(trang web của thiết bị)

Máy chủ web được tích hợp vào thiết bị. Điều này được gọi là Web Config. Bạn có thể kiểm tra và thay đổi trạng
thái của thiết bị trên đó bằng cách sử dụng trình duyệt.

Hàng đợi in

Đối với Windows, biểu tượng cho mỗi cổng hiển thị trên Thiết bị và máy in như máy in hoặc máy quét. Hai hoặc
nhiều biểu tượng được tạo ngay cả cho một thiết bị nếu thiết bị được kết nối với mạng bằng hai hoặc nhiều cổng
như TCP/IP tiêu chuẩn và mạng WSD.

Công cụ

Một thuật ngữ chung dành cho phần mềm thiết lập hoặc quản lý thiết bị như Epson Device Admin, EpsonNet
Config, EpsonNet SetupManager, v.v.

Quét đẩy

Một thuật ngữ chung để quét từ bảng điều khiển thiết bị. Bằng cách sử dụng chức năng này, kết quả quét được lưu
vào thư mục, được đính kèm vào email hoặc được lưu vào dịch vụ đám mây.

ASCII (Mã tiêu chuẩn của Hoa Kỳ dành cho trao đổi thông tin)

Một trong các mã ký tự tiêu chuẩn. 128 ký tự được định nghĩa, bao gồm các ký tự như bảng chữ cái (a–z, A–Z), số
Ả Rập (0–9), ký hiệu, các ký tự trống và ký tự kiểm soát. Khi “ASCII” được mô tả trong hướng dẫn này, điều này
cho biết 0x20 - 0x7E (số hệ thập lục phân) được liệt kê bên dưới và không bao gồm các ký tự kiểm soát.

SP* ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

@ A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _

` a b c d e f g h i j k l m n o

p q r s t u v w x y z { | } ~

*  Ký tự dấu cách.

Hướng dẫn cho quản trị viên

Giới thiệu

10



Unicode (UTF-8)

Mã tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các ngôn ngữ chính trên toàn cầu. Khi “UTF-8” được mô tả trong hướng dẫn này,
điều này cho biết các ký tự mã hóa ở định dạng UTF-8.

Hướng dẫn cho quản trị viên

Giới thiệu
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Chuẩn bị
Chương này giải thích vai trò của quản trị viên và chuẩn bị trước khi thực hiện cài đặt.

Luồng quản lý và cài đặt máy in
Quản trị viên thực hiện cài đặt kết nối mạng, thiết lập ban đầu và bảo trì máy in hoặc máy quét để chúng có thể
khả dụng với người dùng.

1. Chuẩn bị

❏ Thu thập thông tin cài đặt kết nối

❏ Quyết định phương thức kết nối

2. Kết nối

❏ Kết nối mạng từ bảng điều khiển của máy in

❏ Kết nối với đường điện thoại

3. Thiết lập chức năng

❏ Cài đặt trình điều khiển máy in

❏ Cài đặt trình điều khiển máy quét

❏ Cài đặt fax

❏ Đăng ký với danh bạ

❏ Kết nối Wi-Fi Direct (AP đơn giản)

❏ Cài đặt nâng cao khác

❏ Dịch vụ đám mây

4. Cài đặt bảo mật

❏ Cài đặt của quản trị viên

❏ Cài đặt kiểm soát truy cập

❏ SSL/TLS

❏ Kiểm soát giao thức

5. Vận hành và quản lý

❏ Kiểm tra trạng thái thiết bị

❏ Sao lưu cài đặt thiết bị

Thông tin liên quan

& “Chuẩn bị” ở trang 12
& “Kết nối” ở trang 18
& “Cài đặt chức năng” ở trang 36
& “Cài đặt bảo mật của sản phẩm” ở trang 74

Hướng dẫn cho quản trị viên

Chuẩn bị
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& “Cài đặt vận hành và quản lý” ở trang 93

Ví dụ về môi trường mạng

(A): Văn phòng 1

❏ (A) – 1: LAN 1

❏ (A) – 2: LAN 2

(B): Văn phòng 2

❏ (B) – 1: LAN 1

❏ (B) – 2: LAN 2

(C): WAN

(D): Internet

Giới thiệu về cài đặt kết nối máy in
Hai phương thức dưới đây dành cho kết nối mạng của máy in. Máy in được kết nối trực tiếp với mạng bằng cả hai
phương thức.

❏ Kết nối máy chủ/máy khách (chia sẻ máy in bằng máy chủ Windows)

❏ Kết nối ngang hàng (in trực tiếp)

Thông tin liên quan

& “Cài đặt kết nối máy chủ/máy khách” ở trang 14

Hướng dẫn cho quản trị viên

Chuẩn bị
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& “Cài đặt kết nối ngang hàng” ở trang 14

Cài đặt kết nối máy chủ/máy khách

Phương thức kết nối:

Kết nối máy in với mạng qua hub hoặc điểm truy cập.

Bạn cũng có thể kết nối trực tiếp máy in với máy chủ bằng cáp USB.

Trình điều khiển máy in:

Cài đặt trình điều khiển máy in trên máy chủ Windows tùy vào hệ điều hành của máy khách.

Bằng cách truy cập máy chủ Windows và liên kết máy in, trình điều khiển máy in được cài đặt trên máy khách và
có thể được sử dụng.

Tính năng:

❏ Quản lý máy in và trình điều khiển máy in hàng loạt.

❏ Tùy vào thông số kỹ thuật máy chủ, có thể mất thời gian để bắt đầu lệnh in vì tất cả lệnh in đi qua máy chủ in.

❏ Bạn không thể in khi máy chủ Windows bị tắt.

Thông tin liên quan

& “Định nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn này” ở trang 9

Cài đặt kết nối ngang hàng

Phương thức kết nối:

Kết nối máy in với mạng trực tiếp qua hub hoặc điểm truy cập.

Trình điều khiển máy in:

Cài đặt trình điều khiển máy in trên mỗi máy khách.

Trình điều khiển này có thể được cung cấp dưới dạng gói bằng cách sử dụng EpsonNet SetupManager hoặc tự
động bằng cách sử dụng Chính sách nhóm của máy chủ Windows.

Tính năng:

❏ Lệnh in bắt đầu ngay vì lệnh in được gửi trực tiếp tới máy in.

❏ Bạn có thể in miễn là máy in chạy.

Thông tin liên quan

& “Định nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn này” ở trang 9

Hướng dẫn cho quản trị viên

Chuẩn bị

14



Chuẩn bị kết nối với mạng

Thu thập thông tin về cài đặt kết nối
Bạn cần có địa chỉ IP, địa chỉ cổng, v.v. cho kết nối mạng. Kiểm tra trước các mục sau.

Phòng ban Mục Lưu ý

Phương thức kết nối
thiết bị

❏ Ethernet

❏ Wi-Fi

Sử dụng cáp nhóm 5e hoặc STP cao hơn (Cáp xoắn có bọc) cho kết
nối Ethernet.

Thông tin về kết nối
LAN

❏ Địa chỉ IP

❏ Mặt nạ mạng con

❏ Cổng mặc định

Nếu bạn tự động đặt địa chỉ IP bằng chức năng DHCP của bộ định
tuyến, điều này không bắt buộc.

Thông tin về kết nối Wi-
Fi

❏ SSID

❏ Mật khẩu

Các mục sau được hỗ trợ:

❏ Tuân thủ: 802.11b/g/n

❏ Bảo mật Wi-Fi: WEP (64/128 bit), WPA-2PSK (AES), WPA2-Enterprise

Thông tin về máy chủ
DNS

❏ Địa chỉ IP cho DNS
chính

❏ Địa chỉ IP cho DNS
phụ

Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, hãy định cấu hình máy chủ
DNS.

❏ Bạn sử dụng địa chỉ IP tĩnh.

❏ Bạn không thể tự động gán máy chủ DNS vì địa chỉ IP được gán tự
động bằng chức năng DHCP.

Thông tin về máy chủ
proxy

❏ Tên máy chủ proxy

❏ Số cổng

Định cấu hình khi sử dụng máy chủ proxy cho kết nối Internet và khi
sử dụng dịch vụ Epson Connect hoặc chức năng cập nhật tự động
của chương trình cơ sở.

Thông tin liên quan

& “Chỉ định loại địa chỉ IP” ở trang 16

Thông số kỹ thuật máy in
Thông số kỹ thuật mà máy in hỗ trợ chế độ kết nối hoặc tiêu chuẩn, hãy xem Sổ hướng dẫn sử dụng.

Sử dụng số cổng
Xem “Phụ lục” để biết số cổng máy in sử dụng.

Thông tin liên quan

& “Sử dụng cổng cho máy in” ở trang 124

Hướng dẫn cho quản trị viên

Chuẩn bị
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Chỉ định loại địa chỉ IP
Có hai loại để chỉ định địa chỉ IP cho máy in.

Địa chỉ IP tĩnh:

Chỉ định địa chỉ IP duy nhất được xác định trước cho máy in.

Địa chỉ IP không được thay đổi ngay cả khi tắt máy in hoặc bộ định tuyến, vì vậy, bạn có thể quản lý thiết bị theo
địa chỉ IP.

Loại này thích hợp với mạng có nhiều máy in được quản lý như văn phòng lớn hoặc trường học.

Tự động chỉ định bằng chức năng DHCP:

Địa chỉ IP chính xác được tự động chỉ định khi giao tiếp giữa máy in và bộ định tuyến hỗ trợ chức năng DHCP
thành công.

Nếu việc thay đổi địa chỉ IP cho một thiết bị cụ thể không thuận tiện, hãy đặt trước địa chỉ IP và sau đó chỉ định
địa chỉ đó.

Lưu ý:
Để biết cổng cho hàng đợi in, hãy chọn giao thức có thể tự động phát hiện địa chỉ IP như EpsonNet Print Port.

Máy chủ DNS và máy chủ Proxy
Nếu bạn sử dụng dịch vụ kết nối Internet, hãy định cấu hình máy chủ DNS. Nếu không định cấu hình máy chủ,
bạn cần phải chỉ định địa chỉ IP để truy cập vì bạn có thể phân giải tên không thành công.

Máy chủ proxy được đặt tại cổng giữa mạng và Internet và máy chủ này kết nối với máy tính và Internet (máy chủ
đối lập) thay cho mỗi máy chủ. Máy chủ đối lập chỉ kết nối với máy chủ proxy. Do đó, không thể đọc thông tin
máy in như địa chỉ IP và số cổng và cần phải tăng cường bảo mật.

Bạn có thể cấm truy cập vào URL cụ thể bằng cách sử dụng chức năng lọc vì máy chủ proxy có thể kiểm tra nội
dung của kết nối.

Phương thức đặt kết nối mạng
Đối với cài đặt kết nối cho địa chỉ IP của máy in, mặt nạ mạng con và cổng mặc định, hãy tiến hành như sau.

Sử dụng bảng điều khiển:

Định cấu hình cài đặt bằng bảng điều khiển của máy in cho mỗi máy in. Kết nối với mạng sau khi định cấu hình
cài đặt kết nối của máy in.

Sử dụng Trình cài đặt:

Nếu trình cài đặt được sử dụng, máy khách và mạng của máy in được đặt tự động. Cài đặt khả dụng bằng cách
làm theo hướng dẫn của trình cài đặt, ngay cả khi bạn không có kiến thức sâu về mạng. Bạn nên sử dụng tùy chọn
này khi đặt máy in và một số máy khách bằng cách sử dụng kết nối máy chủ/máy khách (chia sẻ máy in bằng máy
chủ the Windows)

Sử dụng công cụ:

Sử dụng công cụ từ máy tính của quản trị viên. Bạn có thể khám phá máy in và sau đó đặt máy in hoặc tạo tệp
SYLK để thực hiện cài đặt hàng loạt cho máy in. Bạn có thể đặt nhiều máy in nhưng chúng cần phải được kết nối
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về mặt vật lý bằng cáp Ethernet trước khi đặt. Do đó, bạn nên sử dụng tùy chọn này nếu có thể xây dựng Ethernet
cho cài đặt.

Thông tin liên quan

& “Kết nối với mạng từ bảng điều khiển” ở trang 18
& “Kết nối với mạng bằng trình cài đặt” ở trang 24
& “Chỉ định địa chỉ IP bằng EpsonNet Config” ở trang 116

Hướng dẫn cho quản trị viên
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Kết nối
Chương này giải thích môi trường hoặc quy trình để kết nối máy in với mạng.

Kết nối với mạng

Kết nối với mạng từ bảng điều khiển
Kết nối máy in với mạng bằng cách sử dụng bảng điều khiển của máy in.

Để biết bảng điều khiển của máy in, hãy xem Sổ hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết.

Gán địa chỉ IP

Thiết lập các mục cơ bản như Địa chỉ IP, Mặt nạ mạng con, Cổng mặc định.

1. Bật máy in.

2. Chọn Cài đặt trên màn hình chính trên bảng điều khiển của máy in.

3. Chọn Cài đặt máy in > Cài đặt mạng > Nâng cao.

Hướng dẫn cho quản trị viên
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4. Chọn TCP/IP.

5. Chọn Thủ công cho Nhận địa chỉ IP.

Khi bạn đặt địa chỉ IP tự động bằng cách sử dụng chức năng DHCP của bộ định tuyến, hãy chọn Tự động.
Trong trường hợp đó, Địa chỉ IP, Mặt nạ mạng con và Cổng mặc định ở bước 6 tới bước 7 cũng được đặt tự
động, vì vậy, chuyển tới bước 8.

6. Nhập địa chỉ IP.

Hướng dẫn cho quản trị viên
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Xác nhận giá trị được hiển thị trên màn hình trước.

7. Thiết lập Mặt nạ mạng con và Cổng mặc định.

Xác nhận giá trị được hiển thị trên màn hình trước.

c
Quan trọng:

Nếu kết hợp Địa chỉ IP, Mặt nạ mạng con và Cổng mặc định không chính xác, Bắt đầu vào thiết lập không
hoạt động và không thể tiếp tục với cài đặt. Xác nhận rằng không có lỗi trong mục nhập.

8. Nhập địa chỉ IP cho máy chủ DNS chính.

Xác nhận giá trị được hiển thị trên màn hình trước.

Lưu ý:
Khi chọn Tự động cho cài đặt gán địa chỉ IP, bạn có thể chọn cài đặt máy chủ DNS từ Thủ công hoặc Tự động. Nếu
bạn không thể tự động lấy địa chỉ máy chủ DNS, hãy chọn Thủ công và nhập địa chỉ máy chủ DNS. Sau đó, nhập địa
chỉ máy chủ DNS phụ trực tiếp. Nếu bạn chọn Tự động, hãy chuyển sang bước 10.

9. Nhập địa chỉ IP cho máy chủ DNS phụ.

Xác nhận giá trị được hiển thị trên màn hình trước.

10. Nhấn Bắt đầu vào thiết lập.

11. Đóng màn hình xác nhận.

Đặt máy chủ proxy

Nếu bạn đã xây dựng máy chủ proxy trong môi trường mạng của mình, hãy thiết lập máy chủ proxy.

1. Chọn Cài đặt trên màn hình chính.

Lưu ý:
Khi thực hiện cài đặt sau khi đặt địa chỉ IP, màn hình Nâng cao hiển thị. Chuyển sang bước 3.

2. Chọn Cài đặt máy in > Cài đặt mạng > Nâng cao.
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3. Chọn Máy chủ ủy nhiệm.

4. Chọn Dùng cho Cài đặt máy chủ proxy.

5. Nhập địa chỉ cho máy chủ proxy bằng định dạng IPv4 hoặc FQDN.

Xác nhận giá trị được hiển thị trên màn hình trước.
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6. Nhập số cổng cho máy chủ proxy.

Xác nhận giá trị được hiển thị trên màn hình trước.

7. Nhấn Bắt đầu vào thiết lập.

8. Đóng màn hình xác nhận.

Kết nối với LAN

Kết nối máy in với mạng bằng Ethernet hoặc Wi-Fi.

Thông tin liên quan

& “Kết nối với Ethernet” ở trang 22
& “Thực hiện cài đặt Wi-Fi theo cách thủ công từ bảng điều khiển” ở trang 23
& “Kết nối với mạng bằng trình cài đặt” ở trang 24

Kết nối với Ethernet

Kết nối máy in với mạng bằng cách sử dụng cáp Ethernet và kiểm tra kết nối.

1. Kết nối máy in và hub (công tắc L2) bằng cáp Ethernet.

2. Chọn Cài đặt trên màn hình chính.

3. Chọn Cài đặt máy in > Cài đặt mạng.

4. Chọn Kiểm tra kết nối.

Kết quả chẩn đoán kết nối hiển thị. Xác nhận kết nối là chính xác.

5. Nhấn Tốt để kết thúc.

Khi nhấn In Báo cáo kiểm tra, bạn có thể in kết quả chẩn đoán. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để in kết
quả.
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Thực hiện cài đặt Wi-Fi theo cách thủ công từ bảng điều khiển

Bạn có thể thiết lập thông tin cần thiết để kết nối với điểm truy cập từ bảng điều khiển của máy in theo cách thủ
công. Để thiết lập theo cách thủ công, bạn cần SSID và mật khẩu cho điểm truy cập.

Khi điểm truy cập hỗ trợ WPS, bạn có thể tự động thực hiện cài đặt kết nối Wi-Fi bằng cách sử dụng nút ấn hoặc
mã PIN mà không cần sử dụng SSID và mật khẩu.

Lưu ý:
Nếu bạn đang sử dụng điểm truy cập có cài đặt mặc định, SSID và mật khẩu ở trên nhãn. Nếu bạn không biết SSID và mật
khẩu, hãy liên hệ với người thiết lập điểm truy cập hoặc xem tài liệu đi cùng với điểm truy cập.

1. Nhấn  trên màn hình chính.

2. Chọn Bộ định tuyến.

3. Nhấn Bắt đầu thiết lập.

Nếu kết nối mạng đã được thiết lập, chi tiết kết nối được hiển thị. Nhấn Đổi cài đặt để thay đổi cài đặt.

Nếu máy in đã được kết nối bằng Ethernet, hãy nhấn Đổi sang kết nối Wi-Fi. và sau đó nhấn Có sau khi xác
nhận thông báo.

4. Chọn Trình hướng dẫn thiết lập Wi-Fi.

5. Chọn SSID cho điểm truy cập.

Lưu ý:
❏ Nếu SSID mà bạn muốn kết nối không được hiển thị trên bảng điều khiển của máy in, hãy nhấn Tìm kiếm lại để

cập nhật danh sách. Nếu SSID này vẫn không hiển thị, hãy nhấn Nhập thủ công và sau đó nhập SSID trực tiếp.

❏ Nếu bạn không biết SSID, hãy kiểm tra xem mật khẩu này có được viết trên nhãn của điểm truy cập không. Nếu
bạn đang sử dụng điểm truy cập có cài đặt mặc định, hãy sử dụng SSID được viết trên nhãn.

6. Nhập mật khẩu.

Lưu ý:
❏ Mật khẩu phân biệt chữ hoa chữ thường.

❏ Nếu bạn không biết mật khẩu, hãy kiểm tra xem mật khẩu này có được viết trên nhãn của điểm truy cập không.
Nếu bạn đang sử dụng điểm truy cập có cài đặt mặc định, hãy sử dụng mật khẩu được viết trên nhãn. Mật khẩu
cũng có thể được gọi là "Khóa", "Cụm mật khẩu", v.v.

❏ Nếu bạn nhập SSID trực tiếp, chọn Có sẵn cho Mật khẩu và sau đó nhập mật khẩu.

❏ Nếu bạn không biết mật khẩu của điểm truy cập, hãy xem tài liệu được cung cấp cùng điểm truy cập hoặc liên hệ
với người thiết lập.

7. Khi bạn đã thiết lập xong, hãy nhấn Bắt đầu vào thiết lập.
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8. Nhấn Tốt để kết thúc.

Lưu ý:
Nếu bạn không kết nối được, hãy nạp giấy thường A4 và sau đó nhấn In Báo cáo kiểm tra để in báo cáo kết nối.

9. Đóng màn hình cài đặt kết nối mạng.

Kết nối với mạng bằng trình cài đặt
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình cài đặt để kết nối máy in với máy tính. Bạn có thể chạy trình cài đặt bằng
một trong các phương thức sau.

❏ Thiết lập từ trang web
Truy cập trang web sau và sau đó nhập tên sản phẩm. Chuyển tới Thiết lập và sau đó bắt đầu thiết lập.
http://epson.sn

❏ Thiết lập bằng cách sử dụng đĩa phần mềm (chỉ dành cho các model đi kèm với đĩa phần mềm và người dùng
có máy tính có ổ đĩa.)
Đưa đĩa phần mềm vào máy tính và sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chọn phương thức kết nối

Làm theo hướng dẫn trên màn hình cho tới khi hiển thị màn hình sau hiển thị.

Chọn loại kết nối và sau đó nhấp vào Kế tiếp.
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Kết nối với đường điện thoại

Đường điện thoại tương thích
Bạn có thể sử dụng máy in qua đường điện thoại kỹ thuật tương tự chuẩn (PSTN = Mạng điện thoại chuyển mạch
công cộng) và hệ thống điện thoại PBX (Tổng đài nội bộ).

Bạn có thể không sử dụng được máy in với các hệ thống hoặc đường điện thoại sau.

❏ Đường điện thoại VoIP như DSL hoặc dịch vụ kỹ thuật số cáp quang

❏ Đường điện thoại kỹ thuật số (ISDN)

❏ Một số hệ thống điện thoại PBX

❏ Khi các bộ điều hợp như bộ điều hợp đầu cuối, bộ điều hợp VoIP, bộ chia hoặc bộ định tuyến DSL được kết nối
giữa giắc cắm điện thoại trên tường và máy in

Kết nối máy in với đường điện thoại
Kết nối máy in với giắc cắm điện thoại trên tường bằng cáp điện thoại RJ-11 (6P2C). Khi kết nối điện thoại với
máy in, hãy sử dụng một cáp điện thoại RJ-11 (6P2C) thứ hai.

Tùy thuộc vào khu vực, cáp điện thoại có thể đi cùng với máy in. Nếu có cáp điện thoại đi cùng, hãy sử dụng cáp
đó.

Bạn có thể cần kết nối cáp điện thoại với bộ điều hợp được cung cấp cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Lưu ý:
Tháo nắp ra khỏi cổng EXT. của máy in chỉ khi kết nối điện thoại với máy in. Không tháo nắp nếu bạn không kết nối với
điện thoại.

Tại những khu vực thường xuyên có tia chớp, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng thiết bị bảo vệ chống sốc.
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Kết nối với đường điện thoại chuẩn (PSTN) hoặc PBX

Kết nối cáp điện thoại từ giắc cắm điện thoại trên tường hoặc cổng PBX với cổng LINE ở phía sau máy in.

Kết nối với DSL hoặc ISDN

Kết nối cáp điện thoại từ modem DSL hoặc bộ điều hợp đầu cuối ISDN với cổng LINE ở phía sau máy in. Xem tài
liệu đi cùng với modem hoặc bộ điều hợp để biết thêm chi tiết.

Lưu ý:
Nếu modem DSL của bạn không được trang bị bộ lọc DSL tích hợp, hãy kết nối một bộ lọc DSL riêng.
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Kết nối thiết bị điện thoại với máy in
Khi sử dụng máy in và điện thoại của bạn trên một đường điện thoại duy nhất, hãy kết nối điện thoại với máy in.

Lưu ý:
❏ Nếu thiết bị điện thoại của bạn có chức năng fax, hãy tắt chức năng fax trước khi kết nối.Xem các hướng dẫn sử dụng

kèm theo thiết bị điện thoại để biết thêm chi tiết.

❏ Nếu bạn kết nối với máy trả lời, đảm bảo cài đặt Đổ chuông trả lời của máy in phải được thiết lập cao hơn số lần đổ
chuông mà máy trả lời được thiết lập để trả lời cuộc gọi.

1. Tháo nắp ra khỏi cổng EXT. ở phía sau máy in.

2. Kết nối thiết bị điện thoại và cổng EXT. bằng cáp điện thoại.
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Lưu ý:
Khi dùng chung một đường điện thoại duy nhất, hãy đảm bảo rằng bạn kết nối thiết bị điện thoại vào cổng EXT. trên
máy in.Nếu bạn tách đường điện thoại để kết nối thiết bị điện thoại và máy in riêng rẽ, điện thoại và máy in hoạt động
không chính xác.

3. Chọn Fax trên màn hình chính.

4. Nhấc tai nghe.

Kết nối được thiết lập khi x(Gửi) được bật như màn hình sau.

Thông tin liên quan

& “Các thiết lập cho máy trả lời” ở trang 46

Đặt các cài đặt fax cơ bản
Mục cài đặt fax khác nhau tùy vào quốc gia hoặc khu vực sử dụng.

Truy cập Web Config và chọn tab Device Management > Country/Region để thực hiện cài đặt cho quốc gia hoặc
khu vực của bạn trước khi bắt đầu thực hiện các cài đặt khác.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Đặt các thiết lập fax cơ bản thông qua Thuật sĩ cài đặt fax
Đặt các thiết lập cơ bản bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.

1. Kết nối máy in với đường điện thoại.

Lưu ý:
Vì việc kiểm tra kết nối fax tự động sẽ được thực hiện khi kết thúc trình hướng dẫn, hãy đảm bảo rằng bạn kết nối máy
in với đường điện thoại trước khi bắt đầu trình hướng dẫn.

2. Chọn Cài đặt trên màn hình chính.
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3. Chọn Cài đặt máy in > Cài đặt fax > Thuật sĩ cài đặt fax.

4. Trên màn hình Xác nhận, nhấn Tiến hành.

Trình hướng dẫn sẽ bắt đầu.

5. Trên màn hình nhập tiêu đề fax, nhập tên người gửi của bạn, ví dụ như tên công ty bạn và sau đó nhấn Đồng
ý.

Lưu ý:
Tên người gửi và số fax của bạn xuất hiện dưới dạng đầu trang cho fax gửi đi.

6. Trên màn hình nhập số điện thoại, nhập số fax của bạn và sau đó nhấn Đồng ý.

7. Trên màn hình Cài đặt Distinctive Ring Detection (DRD), hãy thực hiện các cài đặt sau.

❏ Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ chuông phân biệt từ công ty điện thoại: chọn Tiến hành, sau đó chọn mẫu
chuông được sử dụng cho fax đến.
- Nếu bạn chọn Tất cả, chuyển sang bước 8.
- Nếu bạn chọn bất kỳ cài đặt nào khác, Chế độ nhận được tự động đặt thành Tự động. Chuyển sang bước
10.

❏ Nếu bạn không cần đặt tùy chọn này: nhấn Bỏ qua rồi chuyển qua bước 10.

Lưu ý:
❏ Dịch vụ chuông đặc biệt, do nhiều công ty điện thoại cung cấp (tên dịch vụ khác nhau theo công ty), cho phép bạn

sử dụng nhiều số điện thoại trên một đường điện thoại. Mỗi số được gán một mẫu chuông khác nhau. Bạn có thể sử
dụng một số cho các cuộc gọi thoại và một số khác cho các cuộc gọi fax. Chọn mẫu chuông được gán cho các cuộc gọi
fax trong DRD.

❏ Tùy thuộc vào khu vực, Bật và Tắt được hiển thị dưới dạng các tùy chọn của DRD. Chọn Bật để sử dụng tính năng
chuông đặc biệt.

8. Trên màn hình Cài đặt chế độ nhận, kiểm tra xem bạn có đang sử dụng thiết bị điện thoại đã kết nối với máy
in hay chưa.

❏ Khi đã kết nối: chọn Có, sau đó chuyển sang bước tiếp theo.

❏ Khi chưa kết nối: chọn Không, sau đó chuyển sang bước 10. Chế độ nhận được thiết lập thành Tự động.

9. Trên màn hình Cài đặt chế độ nhận, chọn xem bạn có muốn nhận fax tự động hay không.

❏ Để nhận tự động: chọn Có. Chế độ nhận được thiết lập thành Tự động.

❏ Để nhận thủ công: chọn Không. Chế độ nhận được thiết lập thành Thủ công.

10. Trên màn hình Tiến hành, kiểm tra cài đặt bạn đã thiết lập và sau đó nhấn Tiến hành.

Để sửa hoặc thay đổi cài đặt, nhấn .

11. Chọn Bắt đầu kiểm tra để chạy kiểm tra kết nối fax và khi màn hình nhắc bạn in kết quả kiểm tra, hãy chọn
In.

Báo cáo về kết quả kiểm tra hiển thị trạng thái kết nối được in ra.

Hướng dẫn cho quản trị viên
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Lưu ý:
❏ Nếu có bất kỳ lỗi nào trong báo cáo, hãy làm theo hướng dẫn trên báo cáo để khắc phục lỗi.

❏ Nếu màn hình Chọn kiểu dây điện thoại hiển thị, chọn loại đường dây.
- Khi bạn đang kết nối máy in với hệ thống điện thoại PBX hoặc bộ điều hợp đầu cuối, hãy chọn PBX.
- Khi bạn đang kết nối máy in với đường điện thoại chuẩn, hãy chọn PSTN, rồi chọn Không phát hiện trên màn
hình Xác nhận hiển thị. Tuy nhiên, việc đặt tùy chọn này thành Không phát hiện có thể khiến cho máy in bỏ qua
chữ số đầu của số fax khi quay số và gửi fax đến số không đúng.

Thông tin liên quan

& “Kết nối máy in với đường điện thoại” ở trang 25
& “Mô tả về menu cài đặt fax” ở trang 50

Thực hiện các cài đặt nguồn giấy để nhận fax
Bạn có thể cài máy in để các nguồn giấy cụ thể không được sử dụng để in các tài liệu nhận được và báo cáo fax.
Theo mặc định, mọi nguồn giấy đều được bật để in fax. Dùng tính năng này nếu bạn không muốn sử dụng giấy
trong một nguồn giấy cụ thể để in fax.

1. Nhấn Cài đặt trên màn hình chính.

2. Nhấn Cài đặt máy in > Cài đặt máy in > Cài đặt nguồn giấy > Cài đặt chọn tự động > Fax.

3. Nhấn vào mỗi hộp của nguồn giấy mà bạn muốn sử dụng cho in fax.

Cài đặt nguồn giấy được thay đổi thành Tắt và bị tắt đối với in fax.

Sử dụng kết nối Wi-Fi Direct (AP đơn giản)
Bạn có thể kết nối trực tiếp với máy in mà không đi qua mạng đã kết nối bằng cách sử dụng Wi-Fi Direct (AP đơn
giản) từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng khi quản trị viên cho phép kết nối trực tiếp.

Khi bạn sử dụng NFC từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, Wi-Fi Direct (AP đơn giản) phải được bật.

Bật Wi-Fi Direct (AP đơn giản)

1. Truy cập Web Config và chọn tab Network > Wi-Fi Direct.

2. Chọn Enable cho Wi-Fi Direct.

3. Nhấp vào Next.

4. Nhấp vào OK.

Mạng được kết nối lại và sau đó Wi-Fi Direct (AP đơn giản) được bật.

Lưu ý:
Bằng cách nhấp vào Delete, bạn có thể xóa thông tin về thiết bị đã đăng ký được kết nối bằng Wi-Fi Direct (AP đơn
giản).
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Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Định cấu hình máy chủ thư
Định cấu hình máy chủ này khi bạn muốn sử dụng chức năng quét qua email.

Kiểm tra các mục sau trước khi định cấu hình.

❏ Máy in được kết nối với mạng.

❏ Thông tin về máy chủ email của máy tính.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Network > Email Server > Basic.

2. Nhập giá trị cho mỗi mục.

3. Chọn OK.

Cài đặt bạn đã chọn được hiển thị.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Mục cài đặt máy chủ thư” ở trang 32
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Mục cài đặt máy chủ thư

Mục Cài đặt và giải thích

Authentication Method Chỉ định phương thức xác thực để máy in truy cập máy chủ thư.

Off Xác thực bị tắt khi giao tiếp với máy chủ thư.

SMTP AUTH Yêu cầu máy chủ thư hỗ trợ Xác thực SMTP.

POP before SMTP Định cấu hình máy chủ POP3 khi chọn phương thức này.

Authenticated Account Nếu bạn chọn SMTP AUTH hoặc POP before SMTP làm Authentication Method, hãy nhập
tên tài khoản được xác thực từ 0 đến 255 ký tự bằng ASCII (0x20–0x7E).

Authenticated Password Nếu bạn chọn SMTP AUTH hoặc POP before SMTP làm Authentication Method, hãy nhập
mật khẩu được xác thực từ 0 đến 20 ký tự bằng cách sử dụng A–Z a–z 0–9 ! # $ % & ' * + - . /
= ? ^ _ { | } ~ @.

Sender's Email Address Nhập địa chỉ email của người gửi. Nhập từ 0 đến 255 lý tự bằng ASCII (0x20–0x7E) trừ : ( ) < >
[ ] ; ¥. Dấu chấm "." không được là ký tự đầu tiên.

SMTP Server Address Nhập từ 0 đến 255 ký tự bằng cách sử dụng A–Z a–z 0–9. - . Bạn có thể sử dụng định dạng
IPv4 hoặc FQDN.

SMTP Server Port Number Nhập một số từ 1 đến 65535.

Hướng dẫn cho quản trị viên
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Mục Cài đặt và giải thích

Secure Connection Chỉ định phương thức kết nối bảo mật từ máy chủ email.

None Nếu bạn chọn POP before SMTP trong Authentication
Method, phương thức kết nối được đặt thành None.

SSL/TLS Tùy chọn này khả dụng khi Authentication Method được
đặt thành Off hoặc SMTP AUTH.

STARTTLS Tùy chọn này khả dụng khi Authentication Method được
đặt thành Off hoặc SMTP AUTH.

Certificate Validation Chứng nhận được xác thực khi tùy chọn này được bật. Chúng tôi đề xuất tùy chọn này được
đặt thành Enable.

POP3 Server Address Nếu bạn chọn POP before SMTP làm Authentication Method, hãy nhập địa chỉ máy chủ
POP3 từ 0 đến 255 ký tự bằng cách sử dụng A–Z a–z 0–9. - . Bạn có thể sử dụng định dạng
IPv4 hoặc FQDN.

POP3 Server Port Number Nếu bạn chọn POP before SMTP làm Authentication Method, hãy nhập một số từ 1 đến
65535.

Thông tin liên quan

& “Định cấu hình máy chủ thư” ở trang 31

Kiểm tra kết nối máy chủ thư
1. Truy cập Web Config và chọn tab Network > Email Server > Connection Test.

2. Chọn Start.

Kiểm tra kết nối tới máy chủ thư đã được bắt đầu.Sau khi kiểm tra, báo cáo kiểm tra được hiển thị.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Tham chiếu kiểm tra kết nối máy chủ thư” ở trang 33

Tham chiếu kiểm tra kết nối máy chủ thư

Thông báo Nguyên nhân

Connection test was successful. Thông báo này xuất hiện khi kết nối với máy chủ thành công.

SMTP server communication error.
Check the following. - Network
Settings

Thông báo này xuất hiện khi

❏ Máy in chưa được kết nối với mạng

❏ Máy chủ SMTP không hoạt động

❏ Kết nối mạng bị ngắt kết nối trong khi đang liên lạc

❏ Dữ liệu đã nhận chưa hoàn tất

Hướng dẫn cho quản trị viên
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Thông báo Nguyên nhân

POP3 server communication error.
Check the following. - Network
Settings

Thông báo này xuất hiện khi

❏ Máy in chưa được kết nối với mạng

❏ Máy chủ POP3 không hoạt động

❏ Kết nối mạng bị ngắt kết nối trong khi đang liên lạc

❏ Dữ liệu đã nhận chưa hoàn tất

An error occurred while connecting to
SMTP server. Check the followings. -
SMTP Server Address - DNS Server

Thông báo này xuất hiện khi

❏ Kết nối với máy chủ DNS không thành công

❏ Phân giải tên của máy chủ SMTP không thành công

An error occurred while connecting to
POP3 server. Check the followings. -
POP3 Server Address - DNS Server

Thông báo này xuất hiện khi

❏ Kết nối với máy chủ DNS không thành công

❏ Phân giải tên của máy chủ POP3 không thành công

SMTP server authentication error.
Check the followings. - Authentication
Method - Authenticated Account -
Authenticated Password

Thông báo này xuất hiện khi xác thực máy chủ SMTP không thành công.

POP3 server authentication error.
Check the followings. - Authentication
Method - Authenticated Account -
Authenticated Password

Thông báo này xuất hiện khi xác thực máy chủ POP3 không thành công.

Unsupported communication method.
Check the followings. - SMTP Server
Address - SMTP Server Port Number

Thông báo này xuất hiện khi bạn tìm cách liên lạc với giao thức không được hỗ
trợ.

Connection to SMTP server failed.
Change Secure Connection to None.

Thông báo này xuất hiện khi hiện tượng không khớp SMTP xảy ra giữa máy chủ và
máy khách hoặc khi máy chủ không hỗ trợ kết nối bảo mật SMTP (kết nối SSL).

Connection to SMTP server failed.
Change Secure Connection to SSL/TLS.

Thông báo này xuất hiện khi hiện tượng không khớp SMTP xảy ra giữa máy chủ và
máy khách hoặc khi máy chủ yêu cầu sử dụng kết nối SSL/TLS cho kết nối bảo mật
SMTP.

Connection to SMTP server failed.
Change Secure Connection to
STARTTLS.

Thông báo này xuất hiện khi hiện tượng không khớp SMTP xảy ra giữa máy chủ và
máy khách hoặc khi máy chủ yêu cầu sử dụng kết nối STARTTLS cho kết nối bảo
mật SMTP.

The connection is untrusted. Check the
following. - Date and Time

Thông báo này xuất hiện khi cài đặt ngày và giờ của máy in không chính xác hoặc
chứng nhận đã hết hạn.

The connection is untrusted. Check the
following. - CA Certificate

Thông báo này xuất hiện khi máy in không có chứng nhận gốc tương ứng với máy
chủ hoặc CA Certificate chưa được nhập.

The connection is not secured. Thông báo này xuất hiện khi chứng nhận đã nhận được bị hỏng.

SMTP server authentication failed.
Change Authentication Method to
SMTP-AUTH.

Thông báo này xuất hiện khi xảy ra hiện tượng không khớp phương thức xác thực
giữa máy chủ và máy khách. Máy chủ hỗ trợ SMTP AUTH.

SMTP server authentication failed.
Change Authentication Method to
POP before SMTP.

Thông báo này xuất hiện khi xảy ra hiện tượng không khớp phương thức xác thực
giữa máy chủ và máy khách. Máy chủ không hỗ trợ SMTP AUTH.
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Thông báo Nguyên nhân

Sender's Email Address is incorrect.
Change to the email address for your
email service.

Thông báo này xuất hiện khi địa chỉ Email của người gửi được chỉ định không
chính xác.

Cannot access the printer until
processing is complete.

Thông báo này xuất hiện khi máy in đang bận.

Thông tin liên quan

& “Kiểm tra kết nối máy chủ thư” ở trang 33
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Cài đặt chức năng
Chương này giải thích các cài đặt đầu tiên cần thực hiện để sử dụng mỗi chức năng của thiết bị.

Phần mềm cho cài đặt
Trong chủ đề này, quy trình thực hiện cài đặt từ máy tính của quản trị viên bằng Web Config được thích.

Web Config (Trang web cho thiết bị)

Giới thiệu về Cấu hình web

Web Config là một ứng dụng dựa trên trình duyệt để định cấu hình cài đặt của máy in.

Để truy cập Web Config, trước tiên, bạn cần phải chỉ định địa chỉ IP cho máy in.

Lưu ý:
Bạn có thể khóa cài đặt bằng cách định cấu hình mật khẩu của quản trị viên cho máy in.
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Truy cập Web Config

Nhập địa chỉ IP của máy in vào trình duyệt web. Phải bật JavaScript. Khi truy cập Web Config qua HTTPS, thông
báo cảnh báo sẽ xuất hiện trong trình duyệt do sử dụng chứng nhận tự ký được lưu trữ trong máy in.

❏ Truy cập qua HTTPS
IPv4: https://<địa chỉ IP của máy in> (không có < >)
IPv6: https://[địa chỉ IP của máy in]/ (có [ ])

❏ Truy cập qua HTTP
IPv4: http://<địa chỉ IP của máy in> (không có < >)
IPv6: http://[địa chỉ IP của máy in]/ (có [ ])

Ví dụ

❏ IPv4:
https://192.0.2.111/
http://192.0.2.111/

❏ IPv6:
https://[2001:db8::1000:1]/
http://[2001:db8::1000:1]/

Lưu ý:
Nếu tên máy in được đăng ký với máy chủ DNS, bạn có thể sử dụng tên máy in thay vì địa chỉ IP của máy in.

Thông tin liên quan

& “Giao tiếp SSL/TLS với máy in” ở trang 84
& “Giới thiệu về chứng nhận số” ở trang 84

Sử dụng chức năng in
Bật để sử dụng chức năng in của máy in.

Yêu cầu đối với in qua mạng
Cần phải có các mục sau để in qua mạng.

Bạn có thể định cấu hình các cài đặt này bằng trình điều khiển máy in và các chức năng của hệ điều hành.

❏ Cài đặt trình điều khiển máy in

❏ Đặt hàng đợi in cho máy tính

❏ Đặt cổng cho mạng

Đặt trình điều khiển máy in bằng kết nối máy chủ/máy khách
Đặt máy in bật in từ máy tính trước đó đã được đặt là máy chủ in và chia sẻ máy in.

Cài đặt trình điều khiển máy in cho cả máy chủ và máy khách trên máy chủ in.
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Nếu trình cài đặt được sử dụng, cài đặt của mạng máy in hoặc máy tính, cài đặt trình điều khiển và đặt hàng đợi in
được thực hiện tự động.

Thiết lập cổng TCP/IP tiêu chuẩn — Windows

Thiết lập cổng TCP/IP tiêu chuẩn trên máy chủ in và tạo hàng đợi in để in qua mạng.

1. Mở màn hình thiết bị và máy in.

❏ Windows 10/Windows Server 2016
Nhấp chuột phải vào nút bắt đầu hoặc nhấn và giữ nút này, sau đó chọn Bảng điều khiển > Thiết bị và
máy in.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Màn hình nền > Cài đặt > Bảng điều khiển > Phần cứng và Âm thanh hoặc Phần cứng > Thiết bị và Máy
in.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Nhấp vào bắt đầu > Bảng điều khiển > Phần cứng và Âm thanh (hoặc Phần cứng) > Thiết bị và Máy in.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008
Nhấp vào bắt đầu > Bảng điều khiển > Phần cứng và Âm thanh > Máy in.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Nhấp vào bắt đầu > Bảng điều khiển > Máy in và Phần cứng khác > Máy in và Fax.

2. Thêm máy in.

❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server
2012
Nhấp vào Thêm máy in và sau đó chọn Máy in mà tôi muốn sử dụng không được liệt kê.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Nhấp vào Thêm máy in.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008
Nhấp vào Cài đặt máy in.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Nhấp vào Cài đặt máy in và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

3. Thêm máy in cục bộ.

❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server
2012
Chọn Thêm máy in cục bộ hoặc máy in mạng bằng cài đặt thủ công và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Vista/Windows Server 2008
Nhấp vào Thêm máy in cục bộ.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Chọn Máy in cục bộ được lắp vào máy tính này và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
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4. Chọn Tạo cổng mới, chọn Cổng TCP/IP tiêu chuẩn làm Loại cổng và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

Đối với Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, nhấp vào Tiếp theo trên màn hình
Thêm trình hướng dẫn cổng máy in TCP/IP tiêu chuẩn.

5. Nhập địa chỉ IP của máy in hoặc tên máy in vào Tên máy chủ hoặc địa chỉ IP hoặc Tên máy in hoặc địa chỉ
IP và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

Không thay đổi Tên cổng.

Nhấp vào Tiếp tục khi màn hình Kiểm soát tài khoản người dùng được hiển thị.
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Đối với Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, nhấp vào Xong trên màn hình Cổng
máy in TCP/IP tiêu chuẩn.

Lưu ý:
Nếu bạn chỉ định tên máy in trên mạng có phân giải tên, địa chỉ IP được theo dõi ngay cả khi địa chỉ IP của máy in đã
được DHCP thay đổi.Bạn có thể xác nhận tên máy in từ màn hình tình trạng mạng trên bảng điều khiển của máy in
hoặc tờ tình trạng mạng.

6. Đặt trình điều khiển máy in.

❏ Nếu đã cài đặt trình điều khiển máy in:
Chọn Nhà sản xuất và Máy in.Nhấp vào Tiếp theo.

❏ Nếu chưa cài đặt trình điều khiển máy in:
Nhấp vào Có đĩa và sau đó đưa đĩa mềm được cung cấp với máy in vào.Nhấp vào Duyệt và sau đó chọn
thư mục trên đĩa chứa trình điều khiển máy in.Đảm bảo bạn chọn đúng thư mục.Vị trí của thư mục có thể
thay đổi tùy theo hệ điều hành của bạn.
Phiên bản 32 của Windows: WINX86
Phiên bản 64 của Windows: WINX64

7. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Đối với Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, quá trình thiết lập đã hoàn tất.Đối với
Windows Vista/Windows Server 2008 và phiên bản mới hơn, kiểm tra cấu hình cổng.

Khi sử dụng máy in trong kết nối máy chủ/máy khách (chia sẻ máy in bằng máy chủ Windows), thực hiện cài đặt
chia sẻ sau đây.

Thông tin liên quan

& “Chia sẻ máy in (Chỉ dành cho Windows)” ở trang 41
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Kiểm tra cấu hình cổng — Windows

Kiểm tra xem cổng chính xác đã được đặt cho hàng đợi in chưa.

1. Mở màn hình thiết bị và máy in.

❏ Windows 10/Windows Server 2016
Nhấp chuột phải vào nút bắt đầu hoặc nhấn và giữ nút này, sau đó chọn Bảng điều khiển > Thiết bị và
máy in.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Màn hình nền > Cài đặt > Bảng điều khiển > Phần cứng và Âm thanh hoặc Phần cứng > Thiết bị và Máy
in.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Nhấp vào bắt đầu > Bảng điều khiển > Phần cứng và Âm thanh (hoặc Phần cứng) > Thiết bị và Máy in.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008
Nhấp vào bắt đầu > Bảng điều khiển > Phần cứng và Âm thanh > Máy in.

2. Mở màn hình thuộc tính của máy in.

❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2
Nhấp chuột phải vào biểu tượng máy in và sau đó nhấp vào Thuộc tính máy in.

❏ Windows Vista
Nhấp chuột phải vào biểu tượng máy in và sau đó chọn Chạy với tư cách quản trị viên > Thuộc tính.

❏ Windows Server 2008
Nhấp chuột phải vào biểu tượng máy in và sau đó nhấp vào Thuộc tính.

3. Nhấp vào tab Cổng, chọn Cổng TCP/IP tiêu chuẩn và sau đó nhấp vào Định cấu hình cổng.

4. Kiểm tra cấu hình cổng.

❏ Đối với RAW
Kiểm tra xem đã chọn Raw trong Giao thức chưa và sau đó nhấp vào OK.

❏ Đối với LPR
Kiểm tra xem đã chọn LPR trong Giao thức chưa.Nhập "PASSTHRU" trong Tên hàng đợi từ Cài đặt
LPR.Chọn Bật tính số byte LPR, và sau đó nhấp vào OK.

Chia sẻ máy in (Chỉ dành cho Windows)

Khi sử dụng máy in trong kết nối máy chủ/máy khách (chia sẻ máy in bằng máy chủ Windows), hãy thiết lập chia
sẻ máy in từ máy chủ in.

1. Chọn Bảng điều khiển > Xem thiết bị và máy in trên máy chủ in.

2. Nhấp chuột phải vào biểu tượng máy in mà bạn muốn chia sẻ và sau đó chọn tab Thuộc tính máy in > Chia
sẻ.

3. Chọn Chia sẻ máy in này và sau đó nhập Chia sẻ tên.

Đối với Windows Server 2012, nhấp vào Thay đổi tùy chọn chia sẻ và sau đó định cấu hình cài đặt.
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Cài đặt trình điều khiển bổ sung (chỉ Windows)

Nếu phiên bản Windows dành cho máy chủ và máy khách khác nhau, bạn nên cài đặt trình điều khiển bổ sung
cho máy chủ in.

1. Chọn Bảng điều khiển > Xem thiết bị và máy in trên máy chủ in.

2. Nhấp chuột phải vào biểu tượng máy in mà bạn muốn chia sẻ với máy khách và sau đó nhấp vào tab Thuộc
tính máy in > Chia sẻ.

3. Nhấp vào Trình điều khiển bổ sung.

Đối với Windows Server 2012, nhấp vào Change Sharing Options và sau đó định cấu hình cài đặt.

4. Chọn phiên bản của Windows cho máy khách và sau đó nhấp vào OK.

5. Chọn tệp thông tin cho trình điều khiển máy in (*.inf) và sau đó cài đặt trình điều khiển.

Thông tin liên quan

& “Sử dụng máy in chia sẻ — Windows” ở trang 42

Sử dụng máy in chia sẻ — Windows

Quản trị viên cần phải thông báo cho máy khách về tên máy tính được chỉ định cho máy chủ in và cách thêm tên
vào máy tính của họ. Nếu (các) trình điều khiển bổ sung chưa được định cấu hình, hãy thông báo cho máy khách
cách sử dụng Thiết bị và máy in để thêm máy in chia sẻ.

Nếu (các) trình điều khiển bổ sung đã được định cấu hình trên máy chủ in, hãy làm theo các bước sau:

1. Chọn tên được chỉ định cho máy chủ in trong Windows Explorer.

2. Nhấp đúp vào máy in mà bạn muốn sử dụng.

Thông tin liên quan

& “Chia sẻ máy in (Chỉ dành cho Windows)” ở trang 41
& “Cài đặt trình điều khiển bổ sung (chỉ Windows)” ở trang 42

Cài đặt trình điều khiển máy in cho kết nối ngang hàng
Đối với kết nối ngang hàng (in trực tiếp), trình điều khiển máy in phải được cài đặt trên mỗi máy khách.

Thông tin liên quan

& “Đặt trình điều khiển máy in” ở trang 42

Đặt trình điều khiển máy in

Đối với tổ chức nhỏ, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt trình điều khiển máy in trên mỗi máy khách. Sử dụng trình
cài đặt trên trang web của Epson hoặc trên đĩa mềm.
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Lưu ý:
Khi máy in được sử dụng từ nhiều máy khách bằng cách sử dụng EpsonNet SetupManager và cung cấp trình điều khiển
dưới dạng gói, thời gian thao tác cài đặt có thể giảm đáng kể.

1. Chạy trình cài đặt.

❏ Chạy từ trang web
Truy cập trang web sau và sau đó nhập tên sản phẩm. Chuyển tới Thiết lập, tải xuống phần mềm và sau đó
chạy phần mềm đó.
http://epson.sn

❏ Chạy từ đĩa mềm (chỉ dành cho model đi kèm với đĩa mềm và người dùng có máy tính có ổ đĩa).
Đưa đĩa mềm vào máy tính.

2. Chọn phương thức kết nối cho máy in và sau đó nhấp vào Kế tiếp.

Lưu ý:
Nếu Chọn cài đặt phần mềm hiển thị, hãy chọn Thay đổi hoặc cài lại cách kết nối và sau đó nhấp vào Kế tiếp.

3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thông tin liên quan

& “EpsonNet SetupManager” ở trang 116

Sử dụng chức năng quét
Bạn có thể sử dụng chức năng fax từ máy tính hoặc bằng cách sử dụng bảng điều khiển của máy in.
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Quét từ máy tính
Cài đặt phần mềm và kiểm tra xem dịch vụ quét qua mạng đã được bật để quét qua mạng từ máy tính hay chưa.

Thông tin liên quan

& “Phần mềm cần cài đặt” ở trang 44
& “Xác nhận rằng Quét qua mạng được bật” ở trang 44

Phần mềm cần cài đặt

❏ EPSON Scan 2
Đây là trình điều khiển máy in. Nếu bạn sử dụng thiết bị từ máy tính, hãy cài đặt trình điều khiển trên mỗi máy
khách.
Nếu EpsonNet SetupManager được sử dụng, trình điều khiển máy in cũng được phân phối dưới dạng gói.

Thông tin liên quan

& “EpsonNet SetupManager” ở trang 116

Xác nhận rằng Quét qua mạng được bật

Bạn có thể đặt dịch vụ quét qua mạng khi quét từ máy khách qua mạng.Cài đặt mặc định được bật.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Scan/Copy > Network Scan.

2. Đảm bảo rằng Enable scanning của EPSON Scan được chọn.

Nếu tùy chọn này được chọn, tác vụ đã hoàn tất.Đóng Web Config.

Nếu tùy chọn này bị bỏ chọn, hãy chọn và chuyển sang bước tiếp theo.

3. Nhấp vào Next.

4. Nhấp vào OK.

Mạng được kết nối lại và sau đó cài đặt được bật.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Quét bằng bảng điều khiển
Chức năng quét vào thư mục và chức năng quét vào thư bằng bảng điều khiển của máy in cũng như chuyển kết
quả quét vào thư, thư mục, v.v. được thực hiện bằng cách thực thi lệnh từ máy tính.

Thông tin liên quan

& “Cài đặt của máy chủ và thư mục” ở trang 45
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Cài đặt của máy chủ và thư mục

Tên Cài đặt Địa điểm Yêu cầu

Quét vào thư mục trên
mạng (SMB)

Tạo và thiết lập chia sẻ thư
mục lưu

Máy tính có vị trí thư mục lưu Tài khoản người dùng
quản trị cho máy tính tạo
thư mục lưu.

Đích cho quét vào thư mục
trên mạng (SMB)

Danh bạ của thiết bị Tên người dùng và mật
khẩu để đăng nhập vào
máy tính có thư mục lưu
và đặc quyền để cập nhật
thư mục lưu.

Quét vào thư mục trên
mạng (FTP)

Thiết lập đăng nhập máy chủ
FTP

Danh bạ của thiết bị Thông tin đăng nhập cho
máy chủ FTP và đặc
quyền để cập nhật thư
mục lưu.

Quét vào email Thiết lập cho máy chủ email Thiết bị Thông tin thiết lập cho
máy chủ email

Quét vào đám mây Đăng ký máy in cho Epson
Connect

Thiết bị Môi trường kết nối
Internet

Đăng ký liên hệ cho Epson
Connect

Dịch vụ Epson Connect Đăng ký người dùng và
máy in với Epson
Connect

Thông tin liên quan

& “Định cấu hình máy chủ thư” ở trang 31
& “Sử dụng dịch vụ Epson Connect” ở trang 73

Sử dụng chức năng fax
Bật để sử dụng chức năng fax của máy in.

Đặt Receive Mode
Tùy vào trường hợp của bạn, thiết lập Receive Mode.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Fax > Receive Settings > Basic.

2. Chọn cách nhận ở Receive Mode.

❏ Auto: Khuyến nghị cho người dùng sử dụng fax rất nhiều.Máy in tự động nhận fax sau số hồi chuông mà
bạn đã chỉ định.

❏ Manual: Khuyến nghị cho người dùng không sử dụng fax thường xuyên, hoặc bạn muốn nhận fax sau khi
trả lời các cuộc gọi bằng điện thoại kết nối.Khi nhận fax, hãy nhấc tai nghe và sau đó sử dụng máy in.
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c
Quan trọng:

Nếu bạn không kết nối điện thoại với máy in, hãy chọn chế độ Auto.

Lưu ý:
Nếu bật chức năng Remote Receive, bạn có thể bắt đầu nhận fax chỉ bằng cách sử dụng điện thoại đã kết nối.

3. Nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Đặt các thiết lập fax cơ bản thông qua Thuật sĩ cài đặt fax” ở trang 28
& “Nhận fax bằng điện thoại kết nối (Remote Receive)” ở trang 46

Các thiết lập cho máy trả lời

Bạn cần thực hiện các cài đặt sau để sử dụng máy trả lời.

1. Truy cập Web Config và sau đó chọn tab Fax > Receive Settings > Basic.

2. Chọn Auto cho Receive Mode.

3. Đặt thiết lập Rings to Answer của máy in đến một số cao hơn số hồi chuông của máy trả lời.

Nếu cài đặt Rings to Answer của máy in được đặt thành số thấp hơn số nhạc chuông của máy trả lời, máy trả
lời không thể nhận cuộc gọi thoại để ghi lại tin nhắn thoại.Xem các hướng dẫn đi cùng với máy trả lời để biết
các cài đặt của máy.Mục này không được hiển thị ngoại trừ với máy hỗ trợ máy trả lời.

4. Nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Nhận fax bằng điện thoại kết nối (Remote Receive)
Bằng cách sử dụng chức năng Remote Receive, bạn có thể bắt đầu nhận fax chỉ cần sử dụng điện thoại.Chức năng
Remote Receive có trên điện thoại hỗ trợ quay số âm tần.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Fax > Receive Settings > Basic.

2. Chọn On cho Remote Receive.

3. Nhập mã có hai chữ số (có thể nhập 0 tới 9, * và #) vào trường Start Code.

Start Code là một mã được nhập vào điện thoại đã kết nối để bắt đầu nhận fax.

4. Nhấp vào OK.
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Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Xử lý bản fax đã nhận
Bạn có thể xử lý bản fax đã nhận như sau.

❏ Print

❏ Save to Inbox

❏ Save to Computer

❏ Save to Memory Device

❏ Forward

Lưu ý:
Nếu bạn chọn tất cả các tính năng ở trên, tài liệu đã nhận được lưu và chuyển tới mỗi đích và bạn có thể nhận email thông
báo khi quy trình đã hoàn tất. Bạn không thể chỉ chọn Print và Save to Inbox.

Thông tin liên quan

& “Đặt thông báo qua thư sau khi nhận fax” ở trang 47
& “Thực hiện cài đặt in cho nhận fax” ở trang 48
& “Thiết lập để lưu fax nhận vào hộp thư đến” ở trang 48
& “Đặt nhận PC-FAX” ở trang 48
& “Lưu cài đặt cho bộ nhớ ngoài” ở trang 49
& “Cài đặt chuyển tiếp fax” ở trang 49

Đặt thông báo qua thư sau khi nhận fax

Khi quy trình nhận fax hoàn tất, thông báo qua email có thể được gửi.

Địa chỉ thông báo phải được đăng ký trước trong danh bạ.

Máy chủ thư phải được định cấu hình để sử dụng chức năng này.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Fax > Receive Settings > Fax Output.

2. Chọn mục mà bạn muốn được thông báo qua email khi xử lý fax đã hoàn tất cho Email Notifications.

3. Nhấp vào Select from Contacts cho Recipient.

4. Chọn địa chỉ thông báo.

5. Nhấp vào Select để đặt đích.

6. Nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Định cấu hình máy chủ thư” ở trang 31
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Thực hiện cài đặt in cho nhận fax

1. Truy cập Web Config và chọn tab Fax > Receive Settings > Fax Output.

2. Chọn Printing.

3. Thực hiện cài đặt cho Print Settings khi cần thiết.

4. Nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Thiết lập để lưu fax nhận vào hộp thư đến

1. Truy cập Web Config và chọn tab Fax > Receive Settings > Fax Output.

2. Chọn Save to Inbox.

3. Nhấp vào OK.

4. Chọn Receive Settings > Inbox.

Khi mật khẩu hộp đã được đặt, hãy nhập mật khẩu để mở màn hình cài đặt.

5. Chọn tùy chọn này để dùng khi hộp thư đến đầy.

❏ Reject incoming faxes: Máy in không trả lời các cuộc gọi fax đến.

❏ Receive and print faxes: Máy in sẽ in mọi tài liệu nhận được không thể lưu vào Hộp thư đến.

6. Khi bảo vệ cài đặt bằng mật khẩu, hãy chọn Change Password và sau đó thiết lập mật khẩu hộp.

7. Nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Đặt nhận PC-FAX

Để sử dụng nhận PC-FAX, hãy cài đặt trình điều khiển máy in và FAX Utility trên máy tính.Khi bạn sử dụng trình
cài đặt để thiết lập máy in, chúng được cài đặt cùng lúc.Trong trường hợp bạn phải cài đặt riêng, hãy sử dụng đĩa
mềm hoặc tải xuống từ trang web của Epson.

Chuyển đổi fax đã nhận sang tệp PDF và lưu tệp vào máy tính đã kết nối.Có thể được in cùng lúc.

c
Quan trọng:

❏ Đặt chế độ đã nhận của máy in thành Tự động.

❏ Trước khi lưu fax trên máy tính, chúng được lưu vào bộ nhớ của máy in.Để máy tính đích bật vì bộ nhớ của
máy in giới hạn đồng thời gửi và nhận có thể không khả dụng.Lượng dữ liệu được lưu tạm thời hiển thị trên
biểu tượng chế độ fax.
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1. Chạy FAX Utility trên máy tính được kết nối với máy in.

2. Mở màn hình cài đặt FAX Utility.

❏ Windows
Chọn Fax Settings for Printer > Received Fax Output Settings.

❏ Mac OS
Nhấp vào Fax Receive Monitor, chọn máy in của bạn và sau đó nhấp vào Receive Settings.

3. Nhấp vào Save faxes on this computer và chỉ định thư mục đích để lưu.

4. Thực hiện các cài đặt khác khi cần và gửi cài đặt sang máy in.

Lưu ý:
Để biết giải thích về mục cài đặt và quy trình chi tiết, hãy xem trợ giúp cho FAX Utility.

5. Nhấn Cài đặt trên bảng điều khiển của máy in.

6. Nhấn Cài đặt máy in > Cài đặt fax > Cài đặt nhận.

7. Nhấn Cài đặt Lưu/Chuyển tiếp > Lưu/Chuyển tiếp không điều kiện.

8. Cài đặt hiện tại được hiển thị.Xác nhận cài đặt được đặt để lưu vào máy tính (Lưu vào máy tính).

9. Khi bạn muốn lưu dữ liệu vào máy tính và tự động in cùng lúc, hãy nhấn Lưu vào máy tính > Có và in.

Lưu ý:
Để thoát lưu dữ liệu vào máy tính, hãy chọn Không cho Lưu vào máy tính trên bảng điều khiển của máy in.Trên Web
Config chọn tab Fax > Receive Settings > Fax Output, bỏ chọn Save to Computer và sau đó nhấp vào OK.

Lưu cài đặt cho bộ nhớ ngoài

1. Truy cập Web Config và chọn tab Fax > Receive Settings > Fax Output.

2. Chọn Save to Memory Device.

3. Nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Cài đặt chuyển tiếp fax

Đích chuyển tiếp phải được đăng ký trước đó trong danh bạ.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Fax > Receive Settings > Fax Output.

2. Chọn Forward.

3. Nhấp vào Select from Contacts trên Where to Forward.
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4. Chọn đích chuyển tiếp.

Bạn có thể thiết lập tối đa 5 đích.

5. Nhấp vào Select.

6. Thiết lập phương thức xử lý khi chuyển tiếp không thành công Options When Forwarding Failed.

7. Nhập chủ đề email với bản fax đính kèm trên Email Subject to Forward.

Nhập 50 ký tự trở xuống ở ASCII (0x20–0x7E).Nếu bạn không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này.

8. Nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Mô tả về menu cài đặt fax
Bạn có thể định cấu hình cài đặt chi tiết cho chức năng fax trong tab Fax bằng Web Config.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Send Settings

Basic

Mục Mô tả

PC to FAX Function Bạn có thể chỉ định có truyền bằng fax từ máy tính không.

Auto Rotation Nếu tài liệu được đặt thành hướng dọc trên giấy khổ A4 trong ADF hoặc kính máy quét, tài liệu
thường được gửi dưới dạng tài liệu khổ A3. Nếu bạn bật cài đặt, tài liệu được xoay và gửi dưới dạng
khổ A4.

Batch Send Có thể tự động gửi nhiều tài liệu có cùng đích. Bạn có thể gửi tối đa năm tài liệu (tổng cộng 100
trang). Việc này giúp giảm số lần truyền và tiết kiệm chi phí truyền.

Save Failure Data Tài liệu truyền không thành công được lưu vào bộ nhớ.

Auto Redial Count Chọn số quay lại trong khi trò chuyện hoặc khi lỗi xảy ra.

Auto Redial Interval Chọn thời gian cho lần quay số lại tiếp theo.

Fax Header Thiết lập cho tiêu đề fax và số điện thoại của bạn. Nội dung thiết lập ở đây hiển thị tiêu đề tài liệu
truyền. Tiêu đề fax có thể có tối đa 40 ký tự bằng Unicode (UTF-8). Nếu bạn không chỉ định trường
này, hãy bỏ trống trường này.

Others Bạn có thể thêm tiêu đề fax được hiển thị trong tiêu đề của tài liệu đã truyền. Có thể chọn tiêu đề
fax được nhập ở đây khi truyền fax. Bạn có nhập tới 40 ký tự ở Unicode (UTF-8) và đăng ký tới 20
đích.
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Mục Mô tả

Your Phone Number Thiết lập cho số điện thoại của bạn. Nội dung thiết lập ở đây hiển thị tiêu đề tài liệu truyền. Nhập
trong khoảng 30 ký tự trở xuống bằng 0–9 hoặc dấu cách. Nếu bạn không chỉ định trường này, hãy
bỏ trống trường này.

Send Stored Document Box

Chọn menu để chuyển đổi sang màn hình chỉnh sửa của hộp gửi. Khi mật khẩu được đặt thành hộp gửi và mật
khẩu quản trị viên chưa được định cấu hình, hãy chuyển sang màn hình nhập mật khẩu. Khi mật khẩu quản trị
viên được đặt, hãy chuyển sang màn hình chỉnh sửa bất kể cài đặt mật khẩu của hộp gửi.

Mục Mô tả

Change Password Chọn có thay đổi mật khẩu của hộp không.

Box Password Đặt mật khẩu của hộp. Nhập trong khoảng 20 ký tự trở xuống bằng ASCII (0x20–0x7E). Nếu bạn
không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này.

Confirm Password Nhập mật khẩu để xác nhận.

Polling Send Box

Mục Mô tả

Change Password Chọn có thay đổi mật khẩu của hộp không.

Box Password Đặt mật khẩu của hộp. Nhập trong khoảng 20 ký tự trở xuống bằng ASCII (0x20–0x7E). Nếu bạn
không

chỉ định cài đặt này, hãy để trống.

Confirm Password Nhập mật khẩu để xác nhận.

Auto Delete After
Polling Send

Chọn có xóa tài liệu đã truyền sau khi hỏi đáp không.

Notify Send Result Chọn có gửi thông báo qua email sau khi hỏi đáp không.

Recipient Thiết lập đích cho thông báo qua email.

Board Box (Màn hình trên cùng)

Mục Mô tả

Number Số chỉ mục của hộp.

Name Tên của hộp.

Edit Chọn hộp và nhấp vào Edit để chuyển sang màn hình chỉnh sửa.

Khi mật khẩu được đặt thành hộp gửi và mật khẩu quản trị viên chưa được định cấu hình, hãy
chuyển sang màn hình nhập mật khẩu. Khi mật khẩu quản trị viên được đặt, hãy chuyển sang màn
hình chỉnh sửa bất kể cài đặt mật khẩu của hộp gửi.

Board Box (Màn hình chỉnh sửa)
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Mục Mô tả

Number Số chỉ mục của hộp.

Name Nhập tên của hộp. Nhập trong khoảng 30 ký tự bằng Unicode (UTF-8) mà không có ký tự kiểm soát.
Nếu bạn không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này. Ký tự hai byte và một byte đều được
tính là một ký tự.

Change Password Chọn có thay đổi mật khẩu của hộp không.

Box Password Đặt mật khẩu của hộp. Nhập trong khoảng 20 ký tự trở xuống bằng ASCII (0x20–0x7E). Nếu bạn
không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này.

Confirm Password Nhập mật khẩu để xác nhận.

Subaddress(SEP) Đặt địa chỉ phụ của hộp. Nhập trong khoảng 20 ký tự trở xuống bằng 0–9, *, # hoặc dấu cách. Nếu
bạn không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này.

Password(PWD) Đặt mật khẩu cho địa chỉ phụ. Nhập trong khoảng 20 ký tự trở xuống bằng 0–9, *, # hoặc dấu cách.
Nếu bạn không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này.

Auto Delete After
Polling Send

Chọn có xóa tài liệu đã truyền sau khi hỏi đáp không.

Notify Send Result Chọn có gửi thông báo qua email sau khi hỏi đáp không.

Recipient Thiết lập đích cho thông báo qua email.

Receive Settings

Basic

Mục Mô tả

Receive Mode Chọn chế độ nhận. Mục cài đặt fax khác nhau tùy vào quốc gia hoặc khu vực của bạn.

DRD Nếu đăng ký dịch vụ DRD mà công ty điện thoại của bạn cung cấp, bạn có thể chọn kiểu nhạc
chuông để tiếp nhận fax. DRD (Dịch vụ nhạc chuông đặc biệt) là một dịch vụ trong đó nhiều số
điện thoại có thể sử dụng với một đường điện thoại và nhiều công ty điện thoại cung cấp dịch vụ
này. (tên dịch vụ khác nhau tùy vào công ty). Kiểu nhạc chuông được cung cấp cho mỗi số điện
thoại. Bạn có thể sử dụng một số cho các cuộc gọi thoại và một số khác cho các cuộc gọi fax. On và
Off được hiển thị là cài đặt DRD tùy vào khu vực của bạn.

Rings to Answer Chọn số của nhạc chuông để nhận fax sau khi điện thoại đổ chuông. Mục cài đặt fax khác nhau tùy
vào quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Remote Receive Khi bạn trả lời cuộc gọi là một bản fax bằng điện thoại bên ngoài, hãy nhập mã bắt đầu để bắt đầu
tiếp nhận fax bằng điện thoại.

Chọn có sử dụng tiếp nhận từ xa hay không.

Start Code Đặt mã bắt đầu của Remote Receive. Nhập hai ký tự bằng 0–9, *, #.

Fax Output
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Mục Mô tả

Fax Output Đặt cách xử lý tài liệu đã nhận. Khi bạn chọn nhiều phương thức, cùng một tài liệu
được lưu vào mỗi đích và cùng một tài liệu được chuyển tới đích.

Bạn không thể chỉ chỉ định Print và Save to Inbox.

Printing In tài liệu đã nhận.

Save to Inbox Bạn có thể lưu tối đa 100 tài liệu đã nhận trong hộp thư đến của máy in. Khi bạn
đặt tùy chọn này, tài liệu đã nhận không được in tự động. Bạn có thể kiểm tra
bảng điều khiển của máy in và sau đó chỉ in ra tài liệu cần thiết.

Save to
Computer

Chuyển đổi tài liệu đã nhận sang định dạng PDF và lưu vào máy tính được kết nối
với máy in. Lưu và in khả dụng cùng lúc.

Bạn có thể đặt mục này bằng FAX Utility. Cài đặt trước FAX Utility trên máy tính.

Save to Memory
Device

Chuyển đổi tài liệu đã nhận sang định dạng PDF và lưu vào thiết bị bộ nhớ ngoài
được kết nối với máy in. Lưu và in khả dụng cùng lúc.

Forward Tài liệu đã nhận được chuyển sang máy fax khác, được chuyển đổi sang định dạng
PDF và sau đó chuyển vào thư mục hoặc địa chỉ email trên mạng. Tài liệu đã
chuyển sẽ bị xóa. Bạn cần đăng ký trước danh bạ. Ngoài ra, nếu đích bạn chỉ định
là một địa chỉ email, bạn cần định cấu hình máy chủ thư.

Print Settings Thiết lập in để in tài liệu đã nhận.

Auto Reduction Khi kích thước tài liệu đã nhận lớn hơn kích thước của giấy đã nạp vào máy in, tài
liệu sẽ co lại để vừa với kích cỡ giấy và sau đó in ra. Tùy vào tài liệu, tài liệu có thể
không co lại được. Khi đã tắt, nhiều trang được in mà không giảm kích thước và
trang thứ hai có thể trống.

Auto Rotation Khi nhận được tài liệu khổ A5, B5, A4 và khổ Thư hướng ngang, tài liệu sẽ tự động
xoay để in trên kích cỡ giấy thích hợp.

Overlap When
Split

Đối với bản in bị chia, hãy đặt có xếp chồng bản in không. Khi được bật, nhập
lượng bản in xếp chồng từ 1–15.

Delete Print Data
After Split

Đối với bản in bị chia, hãy đặt có xóa mép trên cùng hoặc mép dưới cùng của hình
ảnh không. Khi được bật, nhập lượng xóa từ 1–30.

Add Reception
Information

Chọn xem có in thông tin nhận trên fax đã nhận hay không.

Collation Stack In từ trang cuối cùng của tài liệu đã nhận, sau đó sắp xếp thành thứ tự trang chính
xác. Điều này có thể không áp dụng được khi bộ nhớ để nhận tài liệu còn ít.

2-Sided Chọn có sử dụng in 2 mặt với tài liệu đã nhận không.

Binding(Copy) Chọn chiều đóng sách khi in 2 mặt.

Print Start Timing Chọn cài đặt khi bắt đầu in tài liệu đã nhận.

Print Suspend
Time

Lưu thời gian này (ở múi giờ được chỉ định) trong bộ nhớ của tài liệu đã nhận mà
không in ra. Tài liệu sẽ tự động in vào thời gian bắt đầu lại. Bạn có thể phòng
tránh tiếng ồn vào ban đêm cũng như tránh rò rỉ thông tin bí mật khi bạn vắng
mặt.

Time to Stop Đặt thời gian ngừng in tài liệu đã nhận.

Time to Restart Đặt thời gian bắt đầu in tài liệu đã nhận.

Quiet Mode Đặt chế độ im lặng để bật hoặc tắt.
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Mục Mô tả

Forward Settings Định cấu hình cài đặt để chuyển tài liệu đã nhận.

Where to
Forward

Nhấp vào Select from Contacts, sau đó chọn đích để chuyển tài liệu đã nhận. Bạn
có thể chọn tối đa 5 đích.

Options When
Forwarding
Failed

Chọn thao tác này khi chuyển tài liệu đã nhận không thành công.

Email Subject to
Forward

Nhập chủ đề của email bằng ASCII trong khoảng 50 ký tự trở xuống khi đích
chuyển của tài liệu đã nhận là email. Nếu bạn không chỉ định mục này, hãy bỏ
trống.

Email Notifications Đặt có thông báo qua email không khi quy trình của tài liệu đã nhận hoàn tất.

Receive Thông báo khi bạn nhận fax.

Printing Thông báo khi bạn in xong fax đã nhận.

Save to Memory
Device

Thông báo khi bạn lưu trữ xong fax đã nhận trên thiết bị nhớ bên ngoài.

Forward Thông báo khi bạn chuyển xong fax đã nhận.

Recipient Đặt đích của email hoàn tất quy trình. Nhấp vào Select from Contacts để chọn từ
danh bạ.

Conditions Output Settings (Màn hình trên cùng)

Mục Mô tả

Number Số chỉ mục của hộp.

Name Tên của hộp.

Edit Chọn hộp và nhấp vào Edit để chuyển sang màn hình chỉnh sửa.

Delete Xóa hộp đã chọn.

Conditions Output Settings (Màn hình chỉnh sửa)

Mục Mô tả

Enable this Conditions Output
Settings.

Bật hộp điều kiện đã được đặt.

Number Số chỉ mục của đầu ra điều kiện.

Name Nhập tên của hộp. Nhập trong khoảng 30 ký tự trở xuống bằng Unicode (UTF-8)
mà không có ký tự kiểm soát. Nếu bạn không chỉ định mục này, hãy để trống. Ký
tự hai byte và một byte đều được tính là một ký tự.

Condition(s) Đặt điều kiện phân phối tài liệu đã nhận.
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Mục Mô tả

Number Đặt số điện thoại của người gửi làm điều kiện. Chọn điều kiện cần khớp và sau đó
nhập số điện thoại.

Nhập trong khoảng 20 ký tự trở xuống sử dụng 0–9, +, *, # hoặc dấu cách cho số
điện thoại. Nếu bạn không chỉ định mục này, hãy bỏ trống.

Subaddress(SUB) Đặt địa chỉ phụ làm điều kiện. Khi bạn chọn Equals, hãy nhập địa chỉ phụ để
khớp.

Nhập trong khoảng 20 ký tự trở xuống sử dụng 0–9, *, # hoặc dấu cách cho địa chỉ
phụ. Nếu bạn không chỉ định mục này, hãy bỏ trống.

Password(SID) Đặt mật khẩu cho địa chỉ phụ làm điều kiện. Khi bạn chọn Equals, hãy nhập mật
khẩu để khớp.

Nhập trong khoảng 20 ký tự trở xuống sử dụng 0–9, *, # hoặc dấu cách cho mật
khẩu. Nếu bạn không chỉ định mục này, hãy bỏ trống.

Receiving Time Đặt để chỉ định thời gian áp dụng điều kiện. Cài đặt quá giờ giống như tắt cài đặt
điều kiện và đầu ra điều kiện không áp dụng.

Start Time Đặt thời gian bắt đầu áp dụng điều kiện.

End Time Đặt thời gian kết thúc áp dụng điều kiện.

Fax Output Đặt phương thức xử lý khi tình huống phù hợp với điều kiện.

Printing Chọn in khi tài liệu đã nhận phù hợp với điều kiện.

Save to Fax Box Chọn lưu trữ trong hộp thư đến hoặc hộp bí mật khi tài liệu đã nhận khớp với
điều kiện.

Chọn tên của Inbox và Personal Box từ menu thả xuống.

Save to Memory
Device

Chọn lưu trữ trong thiết bị nhớ ngoài khi tài liệu đã nhận khớp với điều kiện.

Forward Chọn chuyển khi tài liệu đã nhận phù hợp với điều kiện. Nhấp vào Select from
Contacts để chọn đích chuyển từ danh bạ.

Options When
Forwarding
Failed

Chọn thao tác này khi xử lý theo điều kiện không thành công.

Email Notifications Đặt có thông báo qua email không khi hoàn tất đầu ra có điều kiện.

Receive Thông báo khi bạn lưu trữ tài liệu đã nhận trong hộp thư đến hoặc hộp bí mật.

Printing Thông báo khi bạn in xong fax đã nhận.

Save to Memory
Device

Thông báo khi bạn lưu trữ xong fax đã nhận trên thiết bị nhớ bên ngoài.

Forward Thông báo khi bạn chuyển xong fax đã nhận.

Recipient Đặt đích của email hoàn tất quy trình. Nhấp vào Select from Contacts để chọn từ
danh bạ.

Report Settings Đặt báo cáo cho đầu ra có điều kiện.

Transmission
Report

Chọn điều kiện xuất ra từ báo cáo kết quả đầu ra có điều kiện.
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Fax Block Settings

Mục Mô tả

Rejection Fax Đặt lời từ chối fax đến từ số của bên kia.

Rejection
Number List

Nếu số điện thoại của bên kia nằm trong danh sách số từ chối, hãy đặt có từ chối
fax đến không.

Fax Header Blank
Blocked

Nếu số điện thoại của bên kia bị chặn, hãy đặt có từ chối fax đến không.

Unregistered
Contacts

Nếu số điện thoại của bên kia không nằm trong danh bạ, hãy đặt có từ chối fax
đến không.

Rejection Number List Đăng ký số điện thoại của bên kia để từ chối cuộc gọi và fax đến. Bạn có thể đăng
ký tối đa 30 đích.

Nhập trong khoảng 20 ký tự trở xuống sử dụng 0–9, *, # hoặc dấu cách cho số
điện thoại của bên kia và sau đó nhấp vào Add.

Để xóa (các) số điện thoại đã đăng ký, hãy chọn các số đó và sau đó nhấp vào
Delete.

Nhấp vào OK trên trang để thêm số điện thoại đã đăng ký.

Inbox

Chọn menu để chuyển đổi sang màn hình chỉnh sửa của hộp thư đến. Khi mật khẩu được đặt thành hộp thư đến
và mật khẩu quản trị viên chưa được định cấu hình, hãy chuyển sang màn hình nhập mật khẩu. Khi mật khẩu
quản trị viên được đặt, hãy chuyển sang màn hình chỉnh sửa bất kể cài đặt mật khẩu của hộp thư đến.

Mục Mô tả

Change Password Chọn có thay đổi mật khẩu của hộp không.

Box Password Đặt mật khẩu của hộp. Nhập trong khoảng 20 ký tự trở xuống bằng ASCII (0x20–0x7E). Nếu bạn
không chỉ định mục này, hãy để trống.

Confirm Password Nhập mật khẩu để xác nhận.

Operation Fax Data
Full

Đặt thao tác khi bộ nhớ hộp thư đến đầy.

Personal Box (Màn hình chỉnh sửa)

Chọn menu để chuyển đổi sang màn hình chỉnh sửa của hộp thư đến. Khi mật khẩu được đặt thành hộp thư đến
và mật khẩu quản trị viên chưa được định cấu hình, hãy chuyển sang màn hình nhập mật khẩu. Khi mật khẩu
quản trị viên được đặt, hãy chuyển sang màn hình chỉnh sửa bất kể cài đặt mật khẩu của hộp thư đến.

Mục Mô tả

Number Số chỉ mục của hộp.

Name Nhập tên của hộp. Nhập trong khoảng 30 ký tự bằng Unicode (UTF-8) mà không có ký tự kiểm soát.
Nếu bạn không chỉ định mục này, hãy bỏ trống. Ký tự hai byte và một byte đều được tính là một ký
tự.

Change Password Chọn có thay đổi mật khẩu của hộp không.

Box Password Đặt mật khẩu của hộp. Nhập trong khoảng 20 ký tự trở xuống bằng ASCII (0x20–0x7E). Nếu bạn
không chỉ định mục này, hãy bỏ trống.
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Mục Mô tả

Confirm Password Nhập mật khẩu để xác nhận.

Report Settings

Mục Mô tả

Forwarding Report Đặt có in báo cáo về chuyển tài liệu đã nhận không.

Backup Error Report Đặt có in báo cáo trong trường hợp sao lưu tự động sau khi truyền fax không thành công không.

Fax Log Auto Print Đặt có tự động in nhật ký fax không. Chọn On(Every 30) để in nhật ký mỗi khi 30 công việc fax
được hoàn tất. Chọn On(Time) để in nhật ký theo thời gian quy định. Tuy nhiên, nếu số công việc
fax vượt quá 30, nhật ký được in trước khi đến thời gian đã định.

Nếu bạn chọn On(Time), tùy chọn này cũng sẽ đặt thời gian được in.

Attach Image to
Report

In Last Transmission Report cùng với ảnh của trang đầu tiên của tài liệu đã gửi. Chọn On(Large
Image) để in phần trên của trang mà không cần thu nhỏ. Chọn On(Small Image) để in toàn bộ
trang thu nhỏ để khớp với báo cáo.

Report Format Đặt định dạng hiển thị của báo cáo nhật ký fax và báo cáo kết quả truyền. Nếu định dạng hiển thị là
Detail, mã lỗi sẽ được hiển thị.

Output Method Chọn đích ra của báo cáo.

Where to Forward

(When the report
output destination is
[Forward])

Chọn đích khi đích ra của báo cáo được đặt thành Forward. Nhấp vào Select from Contacts để
chọn đích từ danh bạ.

Line Settings

Mục Mô tả

Line Type Chọn kiểu đường điện thoại mà bạn đã kết nối với máy in.Khi sử dụng máy in trong môi trường có
sử dụng phần mở rộng và đòi hỏi phải có mã truy cập từ bên ngoài, chẳng hạn như 0 và 9, để có
được đường dây bên ngoài, hãy chọn PBX và đăng ký mã truy cập.Một khi bạn đã đăng ký mã truy
cập, hãy nhập dấu # (thẻ bắt đầu bằng thăng) thay vì mã truy cập khi gửi fax đến một số fax bên
ngoài.Đối với môi trường sử dụng modem DSL hoặc adapter thiết bị đầu cuối, việc cài đặt sang
PBX cũng được khuyên dùng.

Access Code Chọn có sử dụng mã truy cập hay không.Đăng ký khi PBX được sử dụng và khi mã truy cập được
yêu cầu cho truy cập bên ngoài.

Nếu được bật, nhập trong khoảng bốn ký tự trở xuống sử dụng 0–9, * hoặc # khi truy cập.Nếu bạn
không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này.

Dial Mode Chọn kiểu hệ thống điện thoại mà bạn đã kết nối với máy in.Khi được đặt là Pulse, bạn có thể tạm
thời chuyển từ chế độ xung sang chế độ âm bằng cách bấm  ("T" được nhập vào) khi nhập số trên
màn hình fax.

Cài đặt này có thể không hiển thị tùy vào khu vực hoặc quốc gia của bạn.

Fax Speed Đặt tốc độ truyền fax.Khi lỗi giao tiếp thường xảy ra khi sử dụng điện thoại IP trong một môi
trường, bạn nên sử dụng Slow(9,600bps).
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Mục Mô tả

ECM Tự động sửa lỗi trong khi truyền fax (Chế độ sửa lỗi), chủ yếu là do nhiễu trên đường điện thoại gây
ra.Nếu tính năng này tắt, bạn không thể gửi hoặc nhận tài liệu có màu.

Dial Tone Detection Phát hiện âm quay số trước khi bắt đầu quay số.Nếu máy in được kết nối với PBX (Tổng đài nội bộ)
hoặc điện thoại IP, bạn không thể quay số.Trong trường hợp này, đổi thiết lập Line Type thành
PBX.Nếu cách này không hoạt động, hãy tắt tính năng này.Tuy nhiên, việc tắt tính năng này có thể
cắt chữ số đầu tiên của số fax và gửi fax đến số sai.

Security Settings

Mục Mô tả

Direct Dialing
Restrictions

Bật tính năng này để tắt kiểu nhập số fax thủ công của người nhận vốn cho phép tổng đài viên chỉ
chọn người nhận từ danh bạ hoặc lược sử đã gửi. Chọn Enter Twice để yêu cầu tổng đài viên nhập
lại số fax khi số này đã được nhập thủ công.

Confirm Address List Hiển thị màn hình xác nhận người nhận trước khi bắt đầu truyền tải.

Backup Data Auto
Clear

Để chuẩn bị cho việc tắt nguồn đột ngột do sự cố điện hoặc thao tác không đúng, máy in tạm thời
lưu trữ các bản sao lưu tài liệu đã gửi và đã nhận vào bộ nhớ. Bật tùy chọn này để tự động xóa bỏ
các bản sao lưu khi đã gửi hoặc nhận xong tài liệu và các bản sao lưu này không còn cần thiết nữa.

Sử dụng chức năng PC-FAX
Khi FAX Utility được cài đặt trên máy khách được kết nối qua mạng hoặc cáp USB, tính năng gửi và nhận fax
được bật.

Thiết lập các mục sau.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Fax > Send Settings > Basic.

2. Chọn Use cho PC to FAX Function.

3. Nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Sử dụng danh bạ

Tính năng cài đặt đích
Bạn có thể sử dụng danh sách liên hệ của máy in hoặc máy chủ LDAP để chọn đích cho tính năng quét và fax.
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Lưu ý:
❏ Các tính năng khả dụng có thể khác nhau theo model. Để biết thêm chi tiết, hãy xem tài liệu của máy in.

❏ Bạn có thể chuyển đổi giữa danh sách liên hệ của máy in của bạn và LDAP bằng bảng điều khiển của máy in.

❏ Để sử dụng tính năng email, bạn cần định cấu hình máy chủ thư.

Thông tin liên quan

& “Định cấu hình danh bạ” ở trang 59
& “Cộng tác giữa máy chủ LDAP và người dùng” ở trang 63
& “Định cấu hình máy chủ thư” ở trang 31

Định cấu hình danh bạ
Danh sách Liên hệ có thể bao gồm các loại đích sau:

❏ Fax: Đích của bản fax

❏ Email: Đích của email

❏ Network Folder (SMB)/FTP: Đích của dữ liệu quét và dữ liệu chuyển tiếp fax

So sánh cấu hình liên hệ

Có ba công cụ để định cấu hình liên hệ của máy in: Web Config, EpsonNet Config và bảng điều khiển của máy
in.Sự khác biệt giữa ba công cụ này được liệt kê trong bảng bên dưới.Sử dụng EpsonNet Config sẽ mở Web Config
và bạn có thể định cấu hình bằng Web Config.

Tính năng Web Config Bảng điều khiển của máy in

Đăng ký đích ✓ ✓

Chỉnh sửa đích ✓ ✓

Thêm nhóm ✓ ✓

Chỉnh sửa nhóm ✓ ✓

Xóa đích hoặc nhóm ✓ ✓

Xóa tất cả đích ✓ –

Sao chép đích hoặc nhóm – –

Nhập tệp ✓ –

Xuất sang tệp ✓ –

Gán đích để sử dụng thường xuyên ✓ ✓

Sắp xếp các đích được gán để sử dụng
thường xuyên

– ✓

Lưu ý:
Bạn cũng có thể định cấu hình đích gửi fax bằng FAX Utility.
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Đăng ký đích với danh bạ

1. Truy cập Web Config và chọn tab Scan/Copy hoặc Fax > Contacts.

2. Chọn số bạn muốn đăng ký và sau đó nhấp vào Edit.

3. Nhập Name và Index Word.

4. Chọn loại đích làm tùy chọn Type.

Lưu ý:
Bạn không thể thay đổi tùy chọn Type sau khi đăng ký hoàn tất.Nếu bạn muốn thay đổi loại, hãy xóa đích và sau đó
đăng ký lại.

5. Nhập một giá trị cho mỗi mục và sau đó nhấp vào Apply.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Mục cài đặt đích” ở trang 60
& “Sao lưu danh bạ” ở trang 68

Mục cài đặt đích
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Mục Cài đặt và giải thích

Cài đặt phổ biến

Name Nhập tên được hiển thị trong danh bạ từ 30 ký tự trở xuống bằng Unicode
(UTF-8).Nếu bạn không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này.

Index Word Nhập các từ để tìm kiếm từ 30 ký tự trở xuống bằng Unicode (UTF-8).Nếu bạn
không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này.

Type Chọn kiểu địa chỉ mà bạn muốn đăng ký.

Assign to Frequent Use Chọn để đặt địa chỉ đã đăng ký làm địa chỉ được sử dụng thường xuyên.

Khi đặt làm địa chỉ được sử dụng thường xuyên, địa chỉ này hiển thị trên màn hình
fax và quét trên cùng và bạn có thể chỉ định đích mà không hiển thị danh bạ.

Fax

Fax Number Nhập từ 1 đến 64 ký tự bằng cách sử dụng 0–9 - * # và dấu cách.

Fax Speed Chọn tốc độ giao tiếp cho đích.

Subaddress (SUB/SEP) Đặt địa chỉ phụ của hộp.Nhập trong khoảng 20 ký tự trở xuống bằng 0–9, *, #
hoặc dấu cách.Nếu bạn không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này.

Password (SID/PWD) Đặt mật khẩu cho địa chỉ phụ.Nhập trong khoảng 20 ký tự trở xuống bằng 0–9, *,
# hoặc dấu cách.Nếu bạn không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này.

Email

Email Address Nhập từ 1 đến 255 ký tự bằng cách sử dụng A–Z a–z 0–9 !# $ % & ' * + - ./ = ?^ _ { | }
~ @.

Network Folder (SMB)

Save to \\"Đường dẫn thư mục"

Nhập vị trí chứa thư mục đích từ 1 đến 253 ký tự bằng Unicode (UTF-8), loại bỏ "\
\".

User Name Nhập tên người dùng để truy cập thư mục mạng từ 30 ký tự trở xuống bằng
Unicode (UTF-8).Tuy nhiên, tránh sử dụng các ký tự kiểm soát (0x00 tới 0x1F,
0x7F).

Password Nhập mật khẩu để truy cập thư mục mạng từ 20 ký tự trở xuống bằng Unicode
(UTF-8).Tuy nhiên, tránh sử dụng các ký tự kiểm soát (0x00 tới 0x1F, 0x7F).

FTP

Save to Nhập tên máy chủ từ 1 đến 253 ký tự trong ASCII (0x20–0x7E), loại bỏ "ftp://".

User Name Nhập tên người dùng để truy cập máy chủ FTP từ 30 ký tự trở xuống bằng
Unicode (UTF-8).Tuy nhiên, tránh sử dụng các ký tự kiểm soát (0x00 tới 0x1F,
0x7F).Nếu máy chủ cho phép kết nối ẩn danh, hãy nhập tên người dùng như Ẩn
danh và FTP.Nếu bạn không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này.

Password Nhập mật khẩu để truy cập vào máy chủ FTP trong khoảng 20 ký tự trở xuống
bằng Unicode (UTF-8).Tuy nhiên, tránh sử dụng các ký tự kiểm soát (0x00 tới 0x1F,
0x7F).Nếu bạn không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này.

Connection Mode Chọn chế độ kết nối từ menu.Nếu tường lửa được đặt giữa máy in và máy chủ FTP,
hãy chọn Passive Mode.

Port Number Nhập số cổng máy chủ FTP từ 1 đến 65535.
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Thông tin liên quan

& “Đăng ký đích với danh bạ” ở trang 60

Đăng ký đích làm nhóm

Nếu loại đích được đặt thành Fax hoặc Email, bạn có thể đăng ký đích làm nhóm.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Scan/Copy hoặc Fax > Contacts.

2. Chọn số bạn muốn đăng ký và sau đó nhấp vào Edit.

3. Chọn một nhóm từ Type.

4. Nhấp vào Select cho Contact(s) for Group.

Các đích khả dụng được hiển thị.

5. Chọn đích mà bạn muốn đăng ký với nhóm và sau đó nhấp vào Select.

6. Nhập Name và Index Word.

7. Chọn bạn có chỉ định nhóm đã đăng ký với nhóm được sử dụng thường xuyên không.

Lưu ý:
Bạn có thể đăng ký đích cho nhiều nhóm.
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8. Nhấp vào Apply.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Sao lưu danh bạ” ở trang 68

Cộng tác giữa máy chủ LDAP và người dùng
Khi cộng tác với máy chủ LDAP, bạn có thể tìm kiếm và chỉ định đích cho email hoặc fax từ danh bạ trên máy chủ
LDAP.

Thông tin liên quan

& “Định cấu hình máy chủ LDAP” ở trang 63

Định cấu hình máy chủ LDAP

1. Truy cập Web Config và chọn tab Network > LDAP Server > Basic.

2. Nhập giá trị cho mỗi mục.

3. Chọn OK.

Cài đặt bạn đã chọn được hiển thị.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Mục cài đặt máy chủ LDAP” ở trang 64
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Mục cài đặt máy chủ LDAP

Mục Cài đặt và giải thích

Use LDAP Server Chọn Use hoặc Do Not Use.

LDAP Server Address Nhập địa chỉ của máy chủ LDAP.Nhập từ 1 đến 255 ký tự của IPv4, IPv6 hoặc định
dạng FQDN.Đối với định dạng FQDN, bạn có thể sử dụng các ký tự chữ và số
trong ASCII (0x20–0x7E) và "- " ngoại trừ đầu và cuối địa chỉ.

LDAP server Port Number Nhập số cổng máy chủ LDAP từ 1 đến 65535.

Secure Connection Chọn phương thức mã hóa để kết nối với máy chủ LDAP.

Certificate Validation Chỉ định có xác thực chứng nhận khi kết nối với máy chủ LDAP.

Search Timeout (sec) Đặt khoảng thời gian tìm kiếm trước khi hết thời gian chờ từ 5 đến 300.

Authentication Method Chọn một trong các phương thức.

Nếu bạn chọn Kerberos Authentication, hãy chọn LDAP Server > Kerberos
Settings để thực hiện cài đặt cho Kerberos.

Kerberos Realm to be Used Nếu bạn chọn Kerberos Authentication cho Authentication Method, hãy chọn
vùng Kerberos mà bạn muốn sử dụng.
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Mục Cài đặt và giải thích

User Name Nhập tên người dùng cho máy chủ LDAP từ 128 ký tự trở xuống bằng Unicode
(UTF-8).Bạn không thể sử dụng các ký tự kiểm soát như 0x00–0x1F và 0x7F.Cài đặt
này không được sử dụng khi Anonymous Authentication được chọn làm
Authentication Method.Nếu bạn không chỉ định trường này, hãy bỏ trống
trường này.

Password Nhập mật khẩu cho xác thực máy chủ LDAP từ 128 ký tự trở xuống bằng Unicode
(UTF-8).Bạn không thể sử dụng các ký tự kiểm soát như 0x00–0x1F và 0x7F.Cài đặt
này không được sử dụng khi Anonymous Authentication được chọn làm
Authentication Method.Nếu bạn không chỉ định trường này, hãy bỏ trống
trường này.

Thông tin liên quan

& “Định cấu hình máy chủ LDAP” ở trang 63
& “Cài đặt Kerberos” ở trang 65

Cài đặt Kerberos

Nếu bạn chọn Kerberos Authentication cho Authentication Method của LDAP Server > Basic, hãy thực hiện cài
đặt Kerberos sau từ tab Network > Kerberos Settings.Bạn có thể thực hiện tối đa 10 cài đặt cho cài đặt Kerberos.

Mục Cài đặt và giải thích

Realm (Domain) Nhập vùng của xác thực Kerberos từ 255 ký tự trở xuống bằng ASCII (0x20–
0x7E).Nếu bạn không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường này.

KDC Address Nhập địa chỉ của máy chủ xác thực Kerberos.Nhập 255 ký tự trở xuống ở IPv4, IPv6
hoặc định dạng FQDN.Nếu bạn không chỉ định trường này, hãy bỏ trống trường
này.

Port Number (Kerberos) Nhập số cổng máy chủ Kerberos từ 1 đến 65535.

Định cấu hình cài đặt tìm kiếm máy chủ LDAP

1. Truy cập Web Config và chọn tab Network > LDAP Server > Search Settings.

2. Nhập giá trị cho mỗi mục.

3. Nhấp vào OK để hiển thị kết quả cài đặt.

Cài đặt bạn đã chọn được hiển thị.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Mục cài đặt tìm kiếm máy chủ LDAP” ở trang 66
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Mục cài đặt tìm kiếm máy chủ LDAP

Mục Cài đặt và giải thích

Search Base (Distinguished Name) Nếu bạn muốn tìm kiếm miền tùy ý, hãy chỉ định tên miền của máy chủ LDAP.
Nhập từ 0 đến 128 ký tự bằng Unicode (UTF-8). Nếu bạn không tìm kiếm thuộc
tính tùy ý, hãy bỏ trống mục này.

Ví dụ cho thư mục máy chủ cục bộ: dc=server,dc=local

Number of search entries Chỉ định số mục nhập tìm kiếm từ 5 đến 500. Số mục nhập tìm kiếm được chỉ định
được lưu và hiển thị tạm thời. Ngay cả khi số mục nhập tìm kiếm vượt quá số được
chỉ định và thông báo lỗi xuất hiện, tìm kiếm có thể được hoàn tất.

User name Attribute Chỉ định tên thuộc tính cần hiển thị khi tìm kiếm tên người dùng. Nhập từ 1 đến
255 ký tự bằng Unicode (UTF-8). Ký tự đầu tiên phải là a–z hoặc A–Z.

Ví dụ: cn, uid

User name Display Attribute Chỉ định tên thuộc tính cần hiển thị là tên người dùng. Nhập từ 0 đến 255 ký tự
bằng Unicode (UTF-8). Ký tự đầu tiên phải là a–z hoặc A–Z.

Ví dụ: cn, sn

Fax Number Attribute Chỉ định tên thuộc tính cần hiển thị khi tìm kiếm số fax. Nhập kết hợp từ 1 đến
255 ký tự bằng cách sử dụng A–Z, a–z, 0–9 và -. Ký tự đầu tiên phải là a–z hoặc A–
Z.

Ví dụ: facsimileTelephoneNumber
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Mục Cài đặt và giải thích

Email Address Attribute Chỉ định tên thuộc tính cần hiển thị khi tìm kiếm địa chỉ email. Nhập kết hợp từ 1
đến 255 ký tự bằng cách sử dụng A–Z, a–z, 0–9 và -. Ký tự đầu tiên phải là a–z hoặc
A–Z.

Ví dụ: thư

Arbitrary Attribute 1 - Arbitrary
Attribute 4

Bạn có thể chỉ định thuộc tính tùy ý khác cần tìm kiếm. Nhập từ 0 đến 255 ký tự
bằng Unicode (UTF-8). Ký tự đầu tiên phải là a–z hoặc A–Z. Nếu bạn không muốn
tìm kiếm thuộc tính tùy ý, hãy bỏ trống mục này.

Ví dụ: o, ou

Thông tin liên quan

& “Định cấu hình cài đặt tìm kiếm máy chủ LDAP” ở trang 65

Kiểm tra kết nối máy chủ LDAP

1. Truy cập Web Config và chọn tab Network > LDAP Server > Connection Test.

2. Chọn Start.

Kiểm tra kết nối đã được bắt đầu.Sau khi kiểm tra, báo cáo kiểm tra được hiển thị.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Tham chiếu kiểm tra kết nối máy chủ LDAP” ở trang 67

Tham chiếu kiểm tra kết nối máy chủ LDAP

Thông báo Giải thích

Connection test was successful. Thông báo này xuất hiện khi kết nối với máy chủ thành công.

Connection test failed.

Check the settings.

Thông báo này xuất hiện vì các lý do sau:

❏ Địa chỉ máy chủ LDAP hoặc số cổng không chính xác.

❏ Đã xảy ra hết thời gian chờ.

❏ Do Not Use được chọn làm Use LDAP Server.

❏ Nếu Kerberos Authentication được chọn làm Authentication Method, các
cài đặt như Realm (Domain), KDC Address và Port Number (Kerberos)
không chính xác.

Connection test failed.

Check the date and time on your
product or server.

Thông báo này xuất hiện khi kết nối không thành công vì cài đặt thời gian cho
máy in và máy chủ LDAP không khớp.

Authentication failed.

Check the settings.

Thông báo này xuất hiện vì các lý do sau:

❏ User Name và/hoặc Password không chính xác.

❏ Nếu Kerberos Authentication được chọn làm Authentication Method, giờ/
ngày có thể không được định cấu hình.
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Thông báo Giải thích

Cannot access the printer until
processing is complete.

Thông báo này xuất hiện khi máy in đang bận.

Thông tin liên quan

& “Kiểm tra kết nối máy chủ LDAP” ở trang 67

Sao lưu danh bạ
Bằng cách xuất danh bạ trên Web Config, bạn có thể sao chép danh bạ vào máy in khác.

Xuất danh bạ

1. Truy cập Web Config và sau đó chọn tab Device Management > Export and Import Setting Value > Export.

2. Chọn Contacts.

3. Nhập mật khẩu để mã hóa khóa tệp đã xuất.

Bạn cần có mật khẩu để nhập tệp. Để trống tùy chọn này nếu bạn không muốn mã hóa tệp.

4. Nhấp vào Export.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Nhập danh bạ

1. Truy cập Web Config và sau đó chọn Device Management > Export and Import Setting Value > Import.

2. Chọn tệp đã xuất rồi nhập mật khẩu đã mã hóa.

3. Nhấp vào Next.

4. Chọn Contacts rồi nhấp Next.

5. Nhấp vào OK.

Cài đặt được áp dụng cho máy in.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
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Thực hiện cài đặt hệ thống

Đặt bảng điều khiển
Thiết lập cho bảng điều khiển của máy in. Bạn có thể thiết lập như sau.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Device Management > Control Panel.

2. Thiết lập các mục sau khi cần thiết.

❏ Language
Chọn ngôn ngữ hiển thị trên bảng điều khiển.

❏ Panel Lock
Nếu chọn ON, mật khẩu quản trị viên được yêu cầu khi bạn thực hiện thao tác cần quyền của quản trị viên.
Nếu mật khẩu quản trị viên chưa được đặt, khóa bảng điều khiển bị tắt.

3. Nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Cài đặt tiết kiệm điện khi không hoạt động
Bạn có thể thiết lập thời gian chuyển sang chế độ tiết kiệm điện hoặc tắt nguồn khi bảng điều khiển của máy in
không được vận hành trong một khoảng thời gian nhất định. Đặt thời gian tùy vào môi trường sử dụng của bạn.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Device Management > Power Saving.

2. Nhập thời gian cho Sleep Timer để chuyển sang chế độ tiết kiệm điện khi máy không hoạt động.

Lưu ý:
Bạn cũng có thể thiết lập từ bảng điều khiển của máy in.

Cài đặt > Cài đặt máy in > Cài đặt cơ bản > Hẹn giờ chờ

3. Chọn thời gian tắt cho Power Off Timer. Nếu bạn sử dụng chức năng fax, đặt thành None.

Lưu ý:
Bạn cũng có thể thiết lập từ bảng điều khiển của máy in.

Cài đặt > Cài đặt máy in > Cài đặt cơ bản > Bộ hẹn giờ tắt

4. Nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Đặt âm thanh
Thực hiện cài đặt âm thanh khi thao tác bảng điều khiển, in, fax, v.v.
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1. Truy cập Web Config và chọn tab Device Management > Sound.

2. Thiết lập các mục sau khi cần thiết.

❏ Normal Mode
Đặt âm thanh khi máy in được đặt thành Normal Mode.

❏ Quiet Mode
Đặt âm thanh khi máy in được đặt thành Quiet Mode.
Tính năng này được bật khi một trong các mục sau được bật.

❏ Bảng điều khiển của máy in:
Cài đặt > Cài đặt máy in > Cài đặt máy in > Chế độ không ồn
Cài đặt > Cài đặt máy in > Cài đặt fax > Cài đặt nhận > Cài đặt in > Chế độ không ồn

❏ Web Config:
Tab Fax > Receive Settings > Fax Output > Quiet Mode

3. Nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Đồng bộ hóa ngày và thời gian với máy chủ thời gian
Nếu sử dụng chứng nhận CA, bạn có thể tránh sự cố với thời gian.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Device Management > Date and Time > Time Server.

2. Chọn Use cho Use Time Server.

3. Nhập địa chỉ máy chủ thời gian cho Time Server Address.

Bạn có thể sử dụng định dạng IPv4, IPv6 hoặc FQDN.Nhập 252 ký tự trở xuống.Nếu bạn không chỉ định
trường này, hãy bỏ trống trường này.

4. Nhập Update Interval (min).

Bạn có thể đặt tối đa 10.800 phút theo phút.

5. Nhấp vào OK.

Lưu ý:
Bạn có thể xác nhận trạng thái kết nối với máy chủ thời gian trên Time Server Status.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
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Đặt giá trị mặc định để quét và sao chép (Cài đặt mặc định của người
dùng)
Bạn có thể đặt giá trị mặc định cho các chức năng.

Bạn có thể đặt các chức năng sau.

❏ Scan to Network Folder/FTP

❏ Scan to Email

❏ Scan to Memory Device

❏ Scan to Cloud

❏ Copy

❏ Fax

1. Truy cập Web Config và chọn các chức năng mà bạn muốn đặt giá trị mặc định cho tab Scan/Copy > User
Default Settings.

Chọn tab Fax > User Default Settings để đặt giá trị mặc định cho fax.

2. Đặt mỗi mục.

3. Nhấp vào OK.

Nếu kết hợp giá trị không hợp lệ, một giá trị hợp lệ được tự động sửa đổi hiển thị.Xác nhận giá trị đã sửa đổi
và nhấp lại vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Đăng ký cài đặt được sử dụng thường xuyên thành cài đặt sẵn
Bạn có thể lưu các cài đặt như chức năng quét, sao chép, fax làm cài đặt sẵn. Đăng ký sau khi hoàn tất cài đặt cho
mỗi chức năng.

Bạn có thể thiết lập các chức năng sau.

❏ Scan to Network Folder/FTP

❏ Scan to Email

❏ Scan to Memory Device

❏ Scan to Cloud

❏ Scan sang Máy tính

❏ Copy

❏ Fax

1. Truy cập Web Config và chọn Scan/Copy hoặc tab Fax > Presets.

2. Chọn số đã đăng ký và nhấp vào Edit.
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3. Chọn Type chọn cài đặt sẵn mà bạn muốn đặt.

Lưu ý:
Sau khi đăng ký, không thể thay đổi Type. Nếu bạn muốn thay đổi Type sau khi đăng ký, hãy xóa cài đặt sẵn và sau đó
đăng ký lại.

4. Nhấp vào Next.

5. Thiết lập mỗi mục.

Nhập Name từ 1 đến 30 ký tự bằng Unicode (UTF-8).

6. Nhấp vào OK.

Nếu kết hợp giá trị không hợp lệ, một giá trị hợp lệ được tự động sửa đổi hiển thị. Xác nhận giá trị đã sửa đổi
và nhấp lại vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Sử dụng mạng MS
Bạn có thể chỉ định có bật chia sẻ qua mạng MS không.

Khi tùy chọn này được bật, bạn có thể gửi kết quả đã quét và fax đã nhận tới thư mục được nhóm làm việc chia sẻ.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Network > MS Network.

2. Chọn Use Microsoft network sharing.

3. Nhập tên của nhóm làm việc chứa máy in vào Workgroup Name trong vòng 15 ký tự trở xuống bằng ASCII.

4. Nhấp vào Next.

5. Xác nhận cài đặt và sau đó nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Print Settings

Paper Source Settings

Đặt kích thước và loại giấy cần nạp trong mỗi nguồn giấy.

Error Settings

Đặt lỗi thiết bị sẽ hiển thị.

❏ Paper Size Notice
Đặt có hiển thị lỗi trên bảng điều khiển khi kích thước giấy của nguồn giấy được chỉ định khác với kích thước
giấy của dữ liệu in.
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❏ Paper Type Notice
Đặt có hiển thị lỗi trên bảng điều khiển khi loại giấy của nguồn giấy được chỉ định khác với loại giấy của dữ
liệu in.

❏ Auto Error Solver
Đặt có tự động hủy lỗi nếu không có thao tác trên bảng điều khiển trong 5 giây sau khi hiển thị lỗi.

Universal Print Settings

Thực hiện cài đặt để in từ thiết bị bên ngoài qua trình điều khiển máy in.

Sử dụng dịch vụ Epson Connect
Với việc sử dụng dịch vụ Epson Connect có trên Internet, bạn có thể in từ điện thoại thông minh, máy tính bảng,
PC hoặc máy tính xách tay bất kỳ lúc nào và gần như từ bất cứ nơi nào.

Các tính năng này sẵn có trên Internet như sau.

Email Print Epson iPrint in từ xa Scan to Cloud Remote Print Driver

✓ ✓ ✓ ✓

Xem trang web Epson Connect để biết chi tiết.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (Chỉ ở châu Âu)
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Cài đặt bảo mật của sản phẩm
Chương này giải thích các cài đặt bảo mật của thiết bị.

Giới thiệu về các tính năng bảo mật của sản phẩm
Phần này giới thiệu chức năng bảo mật của Thiết bị Epson.

Tên tính năng Loại tính năng Tính năng cần đặt Việc cần tránh

Thiết lập mật khẩu
quản trị viên

Khóa các cài đặt hệ thống
như thiết lập kết nối cho
mạng hoặc USB, thiết lập chi
tiết cho nhận/truyền fax hoặc
chuyển và cài đặt mặc định
người dùng.

Quản trị viên đặt mật khẩu
cho thiết bị. Cấu hình hoặc
bản cập nhật có sẵn ở bất cứ
đâu từ Web Config, bảng điều
khiển, Epson Device Admin và
EpsonNet Config.

Ngăn đọc và thay đổi trái
phép thông tin được lưu trữ
trên thiết bị như ID, mật khẩu,
cài đặt mạng và danh bạ.
Ngoài ra, giảm nhiều rủi ro
bảo mật như rò rỉ thông tin
của môi trường mạng hoặc
chính sách bảo mật.

Thiết lập kiểm soát
truy cập

Giới hạn các chức năng có thể
được sử dụng trên thiết bị
như in, quét, sao chép và fax
cho mỗi người dùng. Nếu bạn
đăng nhập trước bằng tài
khoản người dùng, bạn được
phép sử dụng một số chức
năng.

Đăng ký bất kỳ tài khoản
người dùng nào và sau đó
chọn chức năng mà bạn
muốn cho phép, như sao
chép và quét.

Bạn có thể đăng ký tối đa 10
tài khoản người dùng.

Có thể giảm rủi ro rò rỉ và
xem trái phép dữ liệu bằng
cách giảm thiểu số chức năng
theo nội dung của doanh
nghiệp và vai trò của người
dùng. Ngoài ra, sau khi đăng
nhập từ bảng điều khiển, bạn
sẽ bị đăng xuất tự động nếu
không có hoạt động nào
trong một thời gian nhất
định.

Thiết lập giao diện bên
ngoài

Điều khiển giao diện như
cổng USB và cổng NFC kết
nối với thiết bị.

Bật hoặc tắt cổng USB cho kết
nối thiết bị bên ngoài như bộ
nhớ USB, NFC và kết nối USB
với máy tính.

❏ Điều khiển cổng USB:
Giảm khả năng dữ liệu bị
lấy qua quét trái phép tài
liệu mật.

❏ NFC: Ngăn in bất hợp
pháp bằng NFC.

❏ Kết nối USB của máy tính:
Ngăn sử dụng trái phép
thiết bị bằng cách cấm in
hoặc quét mà không đi
qua mạng.

Kiểm soát giao thức Kiểm soát các giao thức và
dịch vụ được sử dụng cho
giao tiếp giữa các thiết bị và
máy tính cũng như bật và tắt
tính năng như in, quét và
truyền PC-FAX.

Dịch vụ hoặc giao thức được
áp dụng cho tính năng được
phép hoặc bị cấm riêng biệt.

Giảm rủi ro bảo mật có thể
xảy ra do sử dụng không theo
ý muốn bằng cách ngăn
người dùng sử dụng chức
năng không cần thiết.
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Tên tính năng Loại tính năng Tính năng cần đặt Việc cần tránh

Giao tiếp SSL/TLS Nội dung giao tiếp được mã
hóa bằng giao tiếp SSL/TLS
khi truy cập vào máy chủ
Epson trên Internet từ thiết bị
như giao tiếp với máy tính
qua trình duyệt web bằng
Epson Connect và cập nhật
chương trình cơ sở.

Nhận chứng nhận do CA ký
và sau đó nhập chứng nhận
đó vào máy in.

Xóa nhận dạng của thiết bị
bằng chứng nhận do CA ký sẽ
ngăn ngừa mạo danh và truy
cập trái phép. Ngoài ra, nội
dung giao tiếp của SSL/TLS
được bảo vệ và ngăn rò rỉ nội
dung về thông tin thiết lập và
dữ liệu in.

Thông tin liên quan

& “Giới thiệu về Cấu hình web” ở trang 36
& “EpsonNet Config” ở trang 115
& “Epson Device Admin” ở trang 115
& “Định cấu hình mật khẩu quản trị viên” ở trang 75
& “Hạn chế các tính năng khả dụng” ở trang 78
& “Đặt hạn chế cho giao diện ngoài” ở trang 80
& “Kiểm soát bằng giao thức” ở trang 81
& “Giao tiếp SSL/TLS với máy in” ở trang 84

Định cấu hình mật khẩu quản trị viên
Khi bạn đặt mật khẩu quản trị viên, người dùng không phải là quản trị viên sẽ không thể thay đổi cài đặt quản trị
hệ thống. Bạn có thể đặt và thay đổi mật khẩu quản trị viên bằng cách sử dụng Web Config, bảng điều khiển của
máy in hoặc phần mềm (Epson Device Admin hoặc EpsonNet Config). Khi sử dụng phần mềm, hãy xem tài liệu
dành cho mỗi phần mềm.

Thông tin liên quan

& “Định cấu hình mật khẩu quản trị viên từ bảng điều khiển” ở trang 75
& “Định cấu hình mật khẩu quản trị viên bằng Web Config” ở trang 76
& “EpsonNet Config” ở trang 115
& “Epson Device Admin” ở trang 115

Định cấu hình mật khẩu quản trị viên từ bảng điều khiển
Bạn có thể đặt mật khẩu quản trị viên từ bảng điều khiển của máy in.

1. Chọn Cài đặt trên bảng điều khiển của máy in.

2. Chọn Cài đặt máy in > Quản trị hệ thống > Cài đặt bảo mật.

3. Chọn Cài đặt quản trị viên.

4. Chọn Mật khẩu quản trị viên > Đăng ký.

5. Nhập mật khẩu mới.
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6. Nhập lại mật khẩu.

7. Đóng màn hình xác nhận.

Màn hình cài đặt quản trị viên được hiển thị.

8. Chọn Bật cho Cài đặt khóa và sau đó đóng màn hình xác nhận.

Mật khẩu quản trị viên sẽ được yêu cầu khi bạn sử dụng mục menu đã khóa.

Lưu ý:
❏ Khi đã nhập mật khẩu quản trị viên để mở khóa và sử dụng mục menu, bạn đã đăng nhập với tư cách là quản trị viên.

❏ Nếu bạn đặt Cài đặt > Cài đặt máy in > Cài đặt cơ bản > Thời gian chờ hoạt động thành Bật, máy in sẽ đăng xuất
bạn sau một thời gian không hoạt động trên bảng điều khiển.

❏ Bạn có thể thay đổi hoặc xóa mật khẩu quản trị viên khi chọn Thay đổi hoặc Cài lại trên màn hình Mật khẩu quản trị
viên và nhập mật khẩu quản trị viên.

Định cấu hình mật khẩu quản trị viên bằng Web Config
Bạn có thể đặt mật khẩu quản trị viên bằng Web Config.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Product Security > Change Administrator Password.

2. Nhập mật khẩu cho New Password và Confirm New Password. Nhập tên người dùng, nếu cần thiết.

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu thành mật khẩu mới, hãy nhập mật khẩu hiện tại.
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3. Chọn OK.

Lưu ý:
❏ Để đặt hoặc thay đổi mục menu đã khóa, nhấp vào Administrator Login, và sau đó nhập mật khẩu quản trị viên.

❏ Để xóa mật khẩu quản trị viên, hãy nhấp vào tab Product Security > Delete Administrator Password và sau đó
nhập mật khẩu quản trị viên.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Mục bị khóa bằng mật khẩu quản trị viên
Quản trị viên có đặc quyền đặt và thay đổi tất cả tính năng trên thiết bị.

Ngoài ra, nếu mật khẩu quản trị viên được đặt trên thiết bị, mật khẩu này sẽ khóa và không cho phép thay đổi mục
của cài đặt mạng và hạn chế tính năng người dùng liên quan đến quản lý thiết bị.

Sau đây là các mục mà quản trị viên có thể kiểm soát.

Mục Mô tả

Thông tin bảo trì

(Chỉ dành cho Web
Config)

Xác nhận thông tin về tổng số trang để in, khổ giấy, đen/trắng và trắng, số trang in 2 mặt và 1
mặt và số trang in cho mỗi ngôn ngữ của máy in.

Liên hệ bảo trì Đăng ký và chỉnh sửa đích cho danh bạ.

Cài đặt mặc định người
dùng

Cài đặt mặc định của quét đẩy và fax.

Kiểm soát truy cập Thiết lập cho người dùng hoặc chức năng cho phép sử dụng.

Cài đặt máy in Cài đặt thao tác cho lần xảy ra lỗi, v.v.

Cài đặt fax Cài đặt fax chung cho nhận và truyền, xuất và chế độ giao tiếp.

Cài đặt kết nối Wi-Fi,
Ethernet

Thay đổi tên của thiết bị và địa chỉ IP, thiết lập máy chủ DNS hoặc máy chủ proxy và thay đổi cài
đặt liên quan đến kết nối mạng.

Cài đặt dịch vụ người
dùng

Thiết lập kiểm soát giao thức giao tiếp hoặc MS Network, Quét mạng và dịch vụ Wi-Fi Direct.

Cài đặt máy chủ email Thiết lập máy chủ email mà thiết bị giao tiếp trực tiếp.

Cài đặt máy chủ LDAP Thiết lập để sử dụng danh bạ trên máy chủ LDAP làm đích email hoặc fax.

Cài đặt bảo mật Cài đặt cho bảo mật mạng như giao tiếp SSL/TLS.

Cài đặt kết nối dịch vụ
đám mây

Thiết lập kết nối cho dịch vụ Epson Connect hoặc dịch vụ đám mây của công ty khác. Và cập
nhật chứng chỉ gốc cần thiết cho dịch vụ đám mây.

Cập nhật chương trình
cơ sở

Kiểm tra và cập nhật chương trình cơ sở của thiết bị.

Cài đặt thời gian, bộ hẹn
giờ

Thời gian chuyển sang chế độ ngủ, tự động tắt nguồn, ngày/thời gian, bộ hẹn giờ không hoạt
động, các cài đặt khác liên quan đến bộ hẹn giờ.
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Mục Mô tả

Cài đặt chế độ mặc định Cài đặt của bảng điều khiển khi máy in được bật. Bạn có thể đặt tính năng của màn hình như sao
chép và fax thay vì màn hình chính.

Cài đặt màn hình chính Cài đặt vị trí và màu nền của màn hình chính.

Màn hình mặc định của
xác nhận trạng thái

Cài đặt màn hình trạng thái của lệnh in hoặc máy in được hiển thị bằng cách nhấn CV/T.thái của
bảng điều khiển.

Cài đặt quét Cài đặt máy chủ email, xác nhận đích trước khi quét.

Cài đặt mục yêu thích Cài đặt cho mục yêu thích như đăng ký, xóa và sắp xếp.

Đăng ký/Xóa giới hạn
danh bạ*

Loại bỏ đăng ký và xóa danh bạ khỏi các mục cài đặt bị chặn bởi mật khẩu quản trị viên.

Để loại bỏ khỏi mục tiêu, chọn theo thứ tự Cài đặt > Cài đặt máy in > Quản trị hệ thống > Cài
đặt bảo mật > Truy cập để đăng ký/Xóa Danh bạ.

Cài đặt truy cập nhật ký* Cài đặt hiển thị của thông tin chi tiết về lịch sử lệnh như lệnh in, truy cập fax gần đây, lịch sử gửi
của Scan qua email.

Để loại bỏ khỏi mục tiêu, chọn theo thứ tự Cài đặt > Cài đặt máy in > Quản trị hệ thống > Cài
đặt bảo mật > Truy cập nhật ký công việc.

Truyền cài đặt thông tin
về máy in

Thông tin về truyền cài đặt số lượng in.

Xóa bộ nhớ trong Xóa cài đặt dữ liệu khỏi bộ nhớ trong của máy in.

Xóa tất cả lệnh in có mật
khẩu

Xóa cài đặt của tất cả lệnh in có mật khẩu.

Khôi phục về cài đặt
mặc định

Cài đặt máy in đặt lại về cài đặt gốc.

Cài đặt của quản trị viên Cài đặt khóa quản trị viên hoặc mật khẩu quản trị viên.

* Bạn có thể loại bỏ khỏi mục đã khóa.

Hạn chế các tính năng khả dụng
Bạn có thể tạo tối đa 10 người dùng duy nhất và hạn chế các tính năng khả dụng của máy in cho mỗi người
dùng.Người dùng phải đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu bằng bảng điều khiển của máy in.Người dùng
có thể đăng xuất thủ công hoặc máy in có thể đăng xuất họ tự động sau một khoảng thời gian.

Nếu bạn muốn hạn chế in từ trình điều khiển máy in và trình điều khiển máy quét, hãy sử dụng trình điều khiển
dành riêng cho máy in.

Nếu bạn sử dụng máy in từ máy tính Windows, bạn có thể gán tên người dùng và mật khẩu cho trình điều khiển
máy in và trình điều khiển máy quét trước.Máy in sẽ xác thực người dùng tự động khi sử dụng máy tính và bạn
không cần phải nhập mật khẩu mỗi lần sử dụng.Để biết thêm thông tin về định cấu hình trình điều khiển, hãy
xem trợ giúp trình điều khiển.

Bạn không thể sử dụng tính năng này với Mac OS.
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Định cấu hình kiểm soát truy cập

1. Truy cập Web Config và chọn tab Product Security > Access Control Settings > Basic.

2. Chọn hộp Enables Access Control và nhấp vào OK.

c
Quan trọng:

Nếu bạn bỏ chọn hộp Allows printing and scanning without authentication information, các lệnh chưa
được xác thực được gửi từ các nguồn sau sẽ không được nhận:

❏ Trình điều khiển mặc định của hệ điều hành

❏ Trình điều khiển máy in PCL/trình điều khiển máy in PostScript

❏ Các dịch vụ web như Epson Connect và Google Cloud Print

❏ Điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác

3. Chọn tab Product Security > Access Control Settings > User Settings.

4. Nhấp vào Add, sau đó nhập một giá trị cho mỗi mục.

5. Nhấp vào Apply.

Lưu ý:
Delete được hiển thị khi bạn chỉnh sửa người dùng đã đăng ký.Nhấp vào mục này để xóa người dùng.
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Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Mục cài đặt tính năng người dùng” ở trang 80

Mục cài đặt tính năng người dùng

Mục Cài đặt và giải thích

User Name Nhập tên hiển thị trên danh sách từ 1 đến 14 ký tự trong ASCII (0x20–0x7E).

Password Nhập từ 0 đến 20 ký tự ở ASCII (0x20–0x7E). Nếu bạn muốn khôi phục mật khẩu
về mặc định, hãy để trống trường này.

Select the check box to enable or
disable each function.

Các chức năng đã kiểm tra được phép sử dụng.

Đặt hạn chế cho giao diện ngoài
Bạn có thể hạn chế sử dụng kết nối USB từ máy tính.Thực hiện cài đặt hạn chế để giới hạn in và quét không phải
qua mạng.

Lưu ý:
Bạn cũng có thể thực hiện cài đặt trên bảng điều khiển của máy in.
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1. Truy cập Web Config và chọn tab Product Security > External Interface.

2. Chọn Enable hoặc Disable.

Nếu bạn muốn hạn chế cổng này, hãy chọn Disable.

3. Nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Kiểm soát bằng giao thức
Bạn có thể in bằng nhiều đường dẫn và giao thức khác nhau.Nếu bạn đang sử dụng máy in đa chức năng, bạn có
thể sử dụng tính năng quét mạng và PC-FAX từ số máy tính mạng chưa được chỉ định.Bạn có thể giảm rủi ro bảo
mật không mong muốn bằng cách hạn chế in từ các đường dẫn cụ thể hoặc bằng cách kiểm soát các chức năng
khả dụng.

Kiểm soát giao thức
Định cấu hình cài đặt giao thức.

1. Truy cập Web Config và sau đó chọn tab Network Security > Protocol.

2. Định cấu hình mỗi mục.

3. Nhấp vào Next.

4. Nhấp vào OK.

Cài đặt được áp dụng cho máy in.

Các giao thức bạn có thể bật hoặc tắt

Giao thức Mô tả

Bonjour Settings Bạn có thể chỉ định có sử dụng Bonjour hay không. Bonjour được sử dụng để tìm kiếm thiết
bị, bản in (AirPrint), v.v.

SLP Settings Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng SLP. SLP được sử dụng cho quét đẩy và tìm kiếm trên
mạng trong EpsonNet Config.

WSD Settings Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng WSD. Khi tính năng này được bật, bạn có thể thêm các
thiết bị WSD hoặc in và quét từ cổng WSD.

LLTD Settings Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng LLTD. Khi tính năng này được bật, tính năng này được hiển
thị trên sơ đồ mạng Windows.

LLMNR Settings Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng LLMNR. Khi tính năng này được bật, bạn có thể sử dụng
phân giải tên mà không có NetBIOS ngay cả khi bạn không thể sử dụng DNS.
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Giao thức Mô tả

LPR Settings Bạn có thể chỉ định có cho phép in LPR hay không. Khi tính năng này được bật, bạn có thể in
từ cổng LPR.

RAW(Port9100) Settings Bạn có thể chỉ định có cho phép in từ cổng RAW (Cổng 9100) hay không. Khi tính năng này
được bật, bạn có thể in từ cổng RAW (Cổng 9100).

IPP Settings Bạn có thể chỉ định có cho phép in từ IPP hay không. Khi tính năng này được bật, bạn có thể
in qua Internet (bao gồm AirPrint).

Mục cài đặt giao thức

Mục Đặt giá trị và Mô tả

Bonjour Settings

Use Bonjour Chọn tùy chọn này để tìm kiếm hoặc sử dụng thiết bị thông
qua Bonjour. Bạn không thể sử dụng AirPrint nếu mục này
bị xóa.

Bonjour Name Hiển thị tên Bonjour.

Bonjour Service Name Hiển thị tên dịch vụ Bonjour.

Location Hiển thị tên vị trí Bonjour.
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Mục Đặt giá trị và Mô tả

Top Priority Protocol Chọn giao thức có mức độ ưu tiên hàng đầu để in Bonjour.

SLP Settings

Enable SLP Chọn tùy chọn này để bật chức năng SLP. Tùy chọn này
được sử dụng với chức năng Quét đẩy và tìm kiếm mạng
trong EpsonNet Config.

WSD Settings

Enable WSD Chọn tùy chọn này để cho phép thêm thiết bị bằng WSD và
in cũng như quét từ cổng WSD.

Printing Timeout (sec) Nhập giá trị thời gian chờ giao tiếp để in WSD từ 3 tới 3.600
giây.

Scanning Timeout (sec) Nhập giá trị thời gian chờ giao tiếp để quét WSD từ 3 tới
3.600 giây.

Device Name Hiển thị tên thiết bị WSD.

Location Hiển thị tên vị trí WSD.

LLTD Settings

Enable LLTD Chọn tùy chọn này để bật LLTD. Máy in được hiển thị trong
bản đồ mạng Windows.

Device Name Hiển thị tên thiết bị LLTD.

LLMNR Settings

Enable LLMNR Chọn tùy chọn này để bật LLMNR. Bạn có thể sử dụng phân
giải tên mà không có NetBIOS ngay cả khi bạn không thể sử
dụng DNS.

LPR Settings

Allow LPR Port Printing Chọn để cho phép in từ cổng LPR.

Printing Timeout (sec) Nhập giá trị thời gian chờ để in LPR từ 0 tới 3.600 giây. Nếu
bạn không muốn hết thời gian chờ, nhập 0.

RAW(Port9100) Settings

Allow RAW(Port9100) Printing Chọn để cho phép in từ cổng RAW (Cổng 9100).

Printing Timeout (sec) Nhập giá trị thời gian chờ để in RAW (Cổng 9100) từ in 0 tới
3.600 giây. Nếu bạn không muốn hết thời gian chờ, nhập 0.

IPP Settings

Enable IPP Chọn để cho phép giao tiếp IPP. Chỉ máy in hỗ trợ IPP được
hiển thị. Bạn không thể sử dụng AirPrint nếu tùy chọn này bị
tắt.

Allow Non-secure Communication Chọn để cho phép máy in giao tiếp mà không cần biện pháp
bảo mật nào (IPP).

Communication Timeout (sec) Nhập giá trị thời gian chờ để in IPP từ 0 tới 3.600 giây.
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Mục Đặt giá trị và Mô tả

URL (Mạng) Hiển thị IPP URL (http và https) khi máy in được kết nối bằng
LAN có dây hoặc Wi-Fi. URL là giá trị kết hợp của địa chỉ IP
của máy in, số Cổng và tên máy in IPP.

URL (Wi-Fi Direct) Hiển thị các URL IPP (http và https) khi máy in được kết nối
bằng Wi-Fi Direct. URL là giá trị kết hợp của địa chỉ IP của
máy in, số Cổng và tên máy in IPP.

Printer Name Hiển thị tên máy in IPP.

Location Hiển thị vị trí IPP.

Giao tiếp SSL/TLS với máy in
Khi chứng nhận máy chủ được đặt bằng giao tiếp SSL/TLS (Lớp cổng bảo mật/Bảo mật lớp truyền tải) với máy in,
bạn có thể mã hóa các đường dẫn giao tiếp giữa máy tính. Thực hiện việc này nếu bạn muốn ngăn truy cập từ xa
và trái phép.

Giới thiệu về chứng nhận số
❏ Chứng nhận do CA ký

Chứng nhận do CA ký (Cơ quan cấp giấy chứng nhận) phải được lấy từ cơ quan cấp giấy chứng nhận. Bạn có
thể đảm bảo giao tiếp an toàn bằng cách sử dụng chứng nhận do CA ký. Bạn có thể sử dụng chứng nhận do CA
ký cho mỗi tính năng bảo mật.

❏ Chứng nhận CA
Chứng nhận CA cho biết rằng bên thứ ba đã xác minh danh tính của máy chủ. Đây là thành phần chính trong
cách bảo mật của web đáng tin cậy. Bạn cần phải nhận được chứng nhận CA cho xác thực máy chủ từ CA cấp
chứng nhận đó.

❏ Chứng nhận tự ký
Chứng nhận tự ký là chứng nhận mà máy in tự cấp và ký. Chứng nhận này không đáng tin cậy và không tránh
được giả mạo. Nếu bạn sử dụng chứng nhận này cho chứng nhận SSL/TLS, cảnh báo bảo mật có thể hiển thị
trên trình duyệt. Bạn có thể sử dụng chứng nhận này cho liên lạc qua SSL/TLS.

Thông tin liên quan

& “Lấy và nhập chứng nhận do CA ký” ở trang 84
& “Xóa chứng nhận do CA ký” ở trang 88
& “Cập nhật chứng nhận tự ký” ở trang 89

Lấy và nhập chứng nhận do CA ký

Lấy chứng nhận do CA ký

Để lấy chứng nhận do CA ký, hãy tạo CSR (Yêu cầu ký chứng nhận) và áp dụng cho cơ quan cấp chứng nhận. Bạn
có thể tạo CSR bằng Web Config và máy tính.
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Làm theo các bước để tạo CSR và lấy chứng nhận do CA ký bằng cách sử dụng Web Config. Khi tạo CSR bằng
Web Config, chứng nhận có định dạng PEM/DER.

1. Truy cập Web Config và sau đó chọn tab Network Security > SSL/TLS > Certificate.

2. Nhấp vào Generate của CSR.

Trang tạo CSR được mở ra.

3. Nhập giá trị cho mỗi mục.

Lưu ý:
Viết tắt và độ dài khóa khả dụng khác nhau theo cơ quan cấp chứng nhận. Tạo yêu cầu theo các quy tắc của mỗi cơ
quan cấp chứng nhận.

4. Nhấp vào OK.

Thông báo hoàn tất được hiển thị.

5. Chọn tab Network Security > SSL/TLS > Certificate.

6. Nhấp vào một trong các nút tải xuống của CSR theo định dạng được chỉ định bởi mỗi cơ quan cấp chứng
nhận để tải CSR xuống máy tính.

c
Quan trọng:

Không tạo lại CSR. Nếu làm như vậy, bạn có thể không nhập được CA-signed Certificate được cấp.

7. Gửi CSR tới cơ quan cấp chứng nhận và lấy CA-signed Certificate.

Tuân theo các quy tắc của mỗi cơ quan cấp chứng nhận về biểu mẫu và phương thức gửi.

8. Lưu CA-signed Certificate được cấp vào máy tính được kết nối với máy in.

Lấy CA-signed Certificate đã hoàn tất khi bạn lưu chứng nhận vào đích.
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Các mục cài đặt CSR

Mục Cài đặt và giải thích

Key Length Chọn độ dài khóa cho CSR.

Common Name Bạn có thể nhập từ 1 đến 128 ký tự. Nếu đây là địa chỉ IP thì phải là địa chỉ IP tĩnh.

Ví dụ:

URL để truy cập Web Config: https://10.152.12.225

Tên phổ biến: 10.152.12.225

Organization/ Organizational Unit/
Locality/ State/Province

Bạn có thể nhập từ 0 đến 64 ký tự trong ASCII (0x20–0x7E). Bạn có thể phân chia
các tên phân biệt bằng dấu phẩy.

Country Nhập mã quốc gia ở dạng số gồm hai chữ số được chỉ định bởi ISO-3166.

Thông tin liên quan

& “Cập nhật chứng nhận tự ký” ở trang 89
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Nhập chứng nhận do CA ký

c
Quan trọng:

❏ Đảm bảo rằng ngày và giờ của máy in được đặt chính xác.

❏ Nếu bạn lấy chứng nhận bằng CSR được tạo từ Web Config, bạn có thể nhập chứng nhận một lần.

1. Truy cập Web Config và sau đó chọn tab Network Security > SSL/TLS > Certificate.

2. Nhấp vào Import

Trang nhập chứng nhận được mở ra.

3. Nhập giá trị cho mỗi mục.

Tùy vào vị trí bạn tạo CSR và định dạng tệp của chứng nhận, cài đặt bắt buộc có thể khác nhau. Nhập các giá
trị vào các mục bắt buộc theo thông tin sau.

❏ Chứng nhận của định dạng PEM/DER được lấy từ Web Config

❏ Private Key: Không định cấu hình vì máy in chứa khóa cá nhân.

❏ Password: Không định cấu hình.

❏ CA Certificate 1/CA Certificate 2: Tùy chọn

❏ Chứng nhận có định dạng PEM/DER được lấy từ máy tính

❏ Private Key: Bạn cần phải đặt.

❏ Password: Không định cấu hình.

❏ CA Certificate 1/CA Certificate 2: Tùy chọn

❏ Chứng nhận có định dạng PKCS#12 được lấy từ máy tính

❏ Private Key: Không định cấu hình.

❏ Password: Tùy chọn

❏ CA Certificate 1/CA Certificate 2: Không định cấu hình.

4. Nhấp vào OK.

Thông báo hoàn tất được hiển thị.

Lưu ý:
Nhấp vào Confirm để xác minh thông tin chứng nhận.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Chứng nhận do CA ký nhập mục cài đặt” ở trang 88
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Chứng nhận do CA ký nhập mục cài đặt

Mục Cài đặt và giải thích

Server Certificate hoặc Client
Certificate

Chọn định dạng của chứng nhận.

Private Key Nếu bạn lấy chứng nhận có định dạng PEM/DER bằng cách sử dụng CSR được tạo
từ máy tính, hãy chỉ định tệp khóa cá nhân khớp với chứng nhận.

Password Nhập mật khẩu để mã hóa khóa cá nhân.

CA Certificate 1 Nếu định dạng của chứng nhận là Certificate (PEM/DER), hãy nhập chứng nhận
của cơ quan cấp chứng nhận cấp cho chứng nhận máy chủ. Chỉ định tệp nếu bạn
cần.

CA Certificate 2 Nếu định dạng của chứng nhận là Certificate (PEM/DER), hãy nhập chứng nhận
của cơ quan cấp chứng nhận cấp cho CA Certificate 1. Chỉ định tệp nếu bạn cần.

Thông tin liên quan

& “Nhập chứng nhận do CA ký” ở trang 87

Xóa chứng nhận do CA ký
Bạn có thể xóa chứng nhận đã nhập khi chứng nhận đã hết hạn hoặc khi kết nối đã mã hóa không còn cần thiết.
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c
Quan trọng:

Nếu bạn lấy chứng nhận bằng CSR được tạo từ Web Config, bạn không thể nhập lại chứng nhận đã xóa. Trong
trường hợp này, hãy tạo CSR và lấy lại chứng nhận.

1. Truy cập Web Config và sau đó chọn tab Network Security > SSL/TLS > Certificate.

2. Nhấp vào Delete.

3. Xác nhận rằng bạn muốn xóa chứng nhận trong thông báo hiển thị.

Cập nhật chứng nhận tự ký
Nếu máy in hỗ trợ tính năng máy chủ HTTPS, bạn có thể cập nhật chứng nhận tự ký.Khi truy cập Web Config
bằng chứng nhận tự ký, thông báo cảnh báo xuất hiện.

Tạm thời sử dụng chứng nhận tự ký cho tới khi bạn lấy và nhập chứng nhận do CA ký.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Network Security > SSL/TLS > Certificate.

2. Nhấp vào Update.

3. Nhập Common Name.

Nhập địa chỉ IP hoặc mã định danh như tên FQDN cho máy in.Bạn có thể nhập từ 1 đến 128 ký tự.

Lưu ý:
Bạn có thể phân chia tên phân biệt (CN) bằng dấu phẩy.
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4. Chỉ định khoảng thời gian có hiệu lực cho chứng nhận.

5. Nhấp vào Next.

Thông báo xác nhận được hiển thị.

6. Nhấp vào OK.

Máy in được cập nhật.

Lưu ý:
Nhấp vào Confirm để xác minh thông tin chứng nhận.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Định cấu hình CA Certificate
Bạn có thể nhập, hiển thị, xóa CA Certificate.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Các mục cài đặt CSR” ở trang 86
& “Nhập chứng nhận do CA ký” ở trang 87
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Nhập chứng nhận CA

1. Truy cập Web Config và sau đó chọn tab Network Security > CA Certificate.

2. Nhấp vào Import.

3. Chỉ định CA Certificate mà bạn muốn nhập.

4. Nhấp vào OK.

Khi quá trình nhập hoàn tất, bạn được quay về màn hình CA Certificate và CA Certificate đã nhập hiển thị.

Xóa chứng nhận CA

Bạn có thể xóa CA Certificate đã nhập.

1. Truy cập Web Config và sau đó chọn tab Network Security > CA Certificate.
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2. Nhấp vào Delete bên cạnh CA Certificate mà bạn muốn xóa.

3. Xác nhận rằng bạn muốn xóa chứng nhận trong thông báo hiển thị.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
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Cài đặt vận hành và quản lý
Chương này giải thích các mục liên quan đến các thao tác hàng ngày và việc quản lý thiết bị.

Xác nhận thông tin về thiết bị
Bạn có thể kiểm tra thông tin sau của thiết bị hoạt động từ Status bằng cách sử dụng Web Config.

❏ Product Status
Kiểm tra ngôn ngữ, trạng thái, dịch vụ đám mây, số sản phẩm, địa chỉ MAC, v.v.

❏ Network Status
Kiểm tra thông tin về tình trạng kết nối mạng, địa chỉ IP, máy chủ DNS, v.v.

❏ Maintenance
Kiểm tra ngày đầu tiên của bản in, số lần thay mực, số trang đã in, số lượng in cho mỗi ngôn ngữ, số lượng
quét, v.v.

❏ Hardware Status
Kiểm tra trạng thái của mỗi máy quét và tính năng fax.

❏ Job History
Kiểm tra nhật ký lệnh in cho một lệnh in, lệnh tiếp nhận và lệnh truyền.

❏ Panel Snapshot
Hiển thị ảnh chụp hình ảnh màn hình hiển thị trên bảng điều khiển của thiết bị.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Quản lý thiết bị (Epson Device Admin)
Bạn có thể quản lý và vận hành nhiều thiết bị bằng Epson Device Admin. Epson Device Admin cho phép bạn
quản lý thiết bị nằm trên một mạng khác. Phần sau nêu các tính năng quản lý chính.

Để biết thêm thông tin về các chức năng và sử dụng phần mềm, hãy xem tài liệu hoặc trợ giúp về Epson Device
Admin.

❏ Khám phá thiết bị
Bạn có thể khám phá thiết bị trên mạng và sau đó đăng ký chúng vào danh sách. Nếu thiết bị Epson như máy in
và máy quét được kết nối với cùng một phân đoạn mạng như máy tính của quản trị viên, bạn có thể tìm các
thiết bị đó ngay cả khi chúng chưa được chỉ định địa chỉ IP.
Bạn cũng có thể khám phá thiết bị được kết nối với máy tính trên mạng bằng cáp USB. Bạn cần cài đặt Epson
Device USB Agent trên máy tính.

❏ Đặt thiết bị
Bạn có thể tạo mẫu chứa mục cài đặt như giao diện mạng và nguồn giấy và áp dụng các mục đó cho thiết bị
khác dưới dạng cài đặt chia sẻ. Khi được kết nối với mạng, bạn có thể chỉ định địa chỉ IP trên thiết bị chưa được
chỉ định địa chỉ IP.
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❏ Giám sát thiết bị
Bạn có thể thường xuyên nhận trạng thái và thông tin chi tiết cho thiết bị trên mạng. Bạn cũng có thể giám sát
thiết bị được kết nối với máy tính trên mạng bằng cáp USB và thiết bị từ công ty khác đã được đăng ký vào
danh sách thiết bị. Để giám sát thiết bị được kết nối bằng cáp USB, bạn cần cài đặt Epson Device USB Agent.

❏ Quản lý thông báo
Bạn có thể giám sát thông báo về trạng thái thiết bị và vật tư tiêu hao. Hệ thống tự động gửi email thông báo tới
quản trị viên dựa vào điều kiện đã đặt.

❏ Quản lý báo cáo
Bạn có thể tạo báo cáo thông thường khi hệ thống thu thập dữ liệu về mức sử dụng dữ liệu và vật tư tiêu hao.
Sau đó, bạn có thể lưu các báo cáo đã tạo này và gửi chúng qua email.

Thông tin liên quan

& “Epson Device Admin” ở trang 115

Cập nhật chương trình cơ sở

Cập nhật chương trình cơ sở của máy in bằng bảng điều khiển
Nếu máy in được kết nối Internet, bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở của máy in bằng bảng điều khiển. Bạn
cũng có thể đặt máy in thường xuyên kiểm tra bản cập nhật chương trình cơ sở và thông báo cho bạn nếu có.

c
Quan trọng:

Không tắt hoặc rút phích cắm máy in cho tới khi quá trình cập nhật hoàn tất; nếu không, máy in có thể trục trặc.

1. Chọn Cài đặt trên màn hình chính.

2. Chọn Cài đặt máy in >Quản trị hệ thống > Cập nhật firmware.

Lưu ý:
Chọn Thông báo > Bật để đặt máy in thường xuyên kiểm tra bản cập nhật chương trình cơ sở có sẵn.

3. Chọn Cập nhật.

4. Chọn Bắt đầu kiểm tra.

Máy in bắt đầu tìm kiếm bản cập nhật có sẵn.

5. Nếu thông báo hiển thị trên màn hình LCD cho bạn biết rằng đã có bản cập nhật chương trình cơ sở, hãy làm
theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu cập nhật.

c
Quan trọng:

❏ Nếu quá trình cập nhật chương trình cơ sở không hoàn tất hoặc không thành công, máy in không khởi động
bình thường và "Recovery Mode" được hiển thị trên màn hình LCD vào lần tiếp theo máy in được bật.
Trong trường hợp này, bạn cần cập nhật lại chương trình cơ sở bằng máy tính. Kết nối máy in với máy tính
bằng cáp USB. Trong khi "Recovery Mode" hiển thị trên máy in, bạn không thể cập nhật chương trình cơ sở
qua kết nối mạng. Trên máy tính, truy cập trang web Epson tại địa phương và sau đó tải xuống chương
trình cơ sở mới nhất của máy in. Xem hướng dẫn trên trang web để biết các bước tiếp theo.
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Cập nhật chương trình cơ sở bằng Web Config
Cập nhật chương trình cơ sở bằng cách sử dụng Web Config.Thiết bị phải được kết nối Internet.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Device Management > Firmware Update.

2. Nhấp vào Start.

Xác nhận chương trình cơ sở bắt đầu và thông tin về chương trình cơ sở được hiển thị nếu chương trình cơ sở
đã cập nhật tồn tại.

3. Nhấp vào Start và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý:
Bạn cũng có thể cập nhật chương trình cơ sở bằng Epson Device Admin.Bạn có thể xác nhận bằng mắt thông tin về chương
trình cơ sở trên danh sách thiết bị.Thật hữu ích khi bạn muốn cập nhật chương trình cơ sở của nhiều thiết bị.Xem hướng
dẫn Epson Device Admin hoặc trợ giúp để biết thêm chi tiết.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Epson Device Admin” ở trang 115

Cập nhật chương trình cơ sở bằng cách sử dụng Epson Firmware
Updater
Bạn có thể tải xuống chương trình cơ sở của thiết bị từ trang web của Epson trên máy tính và sau đó kết nối thiết
bị và máy tính bằng cáp USB để cập nhật chương trình cơ sở. Nếu bạn không thể cập nhật qua mạng, hãy thử
phương thức này.

1. Truy cập trang web của Epson và tải xuống chương trình cơ sở.

2. Kết nối máy tính chứa chương trình cở sở đã tải xuống với thiết bị bằng cáp USB.

3. Nhấp đúp vào tệp .exe đã tải xuống.

Epson Firmware Updater bắt đầu.

4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Sao lưu cài đặt
Bằng cách xuất các mục cài đặt trên Web Config, bạn có thể sao chép các mục vào máy in khác.

Xuất cài đặt
Xuất mỗi cài đặt cho máy in.

1. Truy cập Web Config và sau đó chọn tab Device Management > Export and Import Setting Value > Export.

Hướng dẫn cho quản trị viên

Cài đặt vận hành và quản lý

95



2. Chọn cài đặt mà bạn muốn xuất.

Chọn cài đặt mà bạn muốn xuất.Nếu bạn chọn danh mục chính, danh mục phụ cũng được chọn.Tuy nhiên,
không thể chọn danh mục phụ gây ra lỗi bằng cách sao chép trong cùng một mạng (như địa chỉ IP, v.v.).

3. Nhập mật khẩu để mã hóa khóa tệp đã xuất.

Bạn cần có mật khẩu để nhập tệp.Để trống tùy chọn này nếu bạn không muốn mã hóa tệp.

4. Nhấp vào Export.

c
Quan trọng:

Nếu bạn muốn xuất cài đặt mạng của máy in như địa chỉ IPv6 và tên thiết bị, chọn Enable to select the
individual settings of device và chọn các mục khác.Chỉ sử dụng giá trị được chọn cho máy in thay thế.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Nhập cài đặt
Nhập tệp Web Config đã xuất vào máy in.

c
Quan trọng:

Khi nhập các giá trị bao gồm thông tin riêng lẻ như địa chỉ IP hoặc tên máy in, đảm bảo cùng một địa chỉ IP không
tồn tại trên cùng một mạng.Nếu địa chỉ IP chồng chéo, máy in không phản ánh giá trị.

1. Truy cập Web Config và sau đó chọn tab Device Management > Export and Import Setting Value > Import.

2. Chọn tệp đã xuất rồi nhập mật khẩu đã mã hóa.

3. Nhấp vào Next.

4. Chọn cài đặt bạn muốn nhập và sau đó nhấp vào Next.

5. Nhấp vào OK.

Cài đặt được áp dụng cho máy in.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
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Giải quyết sự cố

Mẹo giải quyết sự cố
Bạn có thể tìm thêm thông tin trong các sách hướng dẫn sau.

❏ Sổ hướng dẫn sử dụng
Cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng máy in, thay bộ phận cung cấp mực, bảo trì và giải quyết sự cố.

❏ Trang web của Epson Connect
https://www.epsonconnect.com/
Cung cấp thông tin về các tính năng của Epson Connect và giải quyết sự cố.

Kiểm tra nhật ký cho máy chủ và thiết bị mạng
Nếu đã xảy ra sự cố trong kết nối mạng, bạn có thể xác định nguyên nhân bằng cách kiểm tra nhật ký cho máy chủ
thư hoặc máy chủ LDAP hoặc trạng thái bằng cách sử dụng nhật ký hệ thống cho thiết bị mạng như bộ định tuyến
hoặc lệnh.

Khởi tạo cài đặt mạng

Tắt Wi-Fi từ Web Config
Để sử dụng Web Config, máy in và thiết bị phải có địa chỉ IP và được kết nối với cùng một mạng.

1. Kiểm tra địa chỉ IP của máy in.

Bạn có thể kiểm tra địa chỉ này từ màn hình tình trạng mạng trên bảng điều khiển của máy in, báo cáo kết nối
hoặc cột [Địa chỉ IP] trong tờ tình trạng mạng.

2. Nhập địa chỉ IP của máy in vào trình duyệt để chạy Web Config.

3. Chọn tab Network > Wi-Fi và sau đó chọn Disable Wi-Fi.

4. Xem thông báo và sau đó chọn OK.

Ngắt kết nối Wi-Fi Direct (AP Đơn Giản) từ Web Config
Để sử dụng Web Config, máy in và thiết bị phải có địa chỉ IP và được kết nối với cùng một mạng.

Hướng dẫn cho quản trị viên
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1. Kiểm tra địa chỉ IP của máy in.

Bạn có thể kiểm tra địa chỉ này từ màn hình tình trạng mạng trên bảng điều khiển của máy in, báo cáo kết nối
hoặc cột [Địa chỉ IP] trong tờ tình trạng mạng.

2. Nhập địa chỉ IP của máy in vào trình duyệt để chạy Web Config.

3. Chọn tab Network > Wi-Fi Direct.

4. Chọn Disable cho Wi-Fi Direct.

5. Nhấp vào Next

6. Xem thông báo và sau đó chọn OK.

Tắt Wi-Fi từ bảng điều khiển
Khi tắt Wi-Fi, kết nối Wi-Fi bị ngắt.

1. Nhấn  trên màn hình chính.

2. Chọn Bộ định tuyến.

Tình trạng mạng được hiển thị.

3. Nhấn Đổi cài đặt.

4. Chọn Chức năng khác > Tắt Wi-Fi.

5. Xem thông báo, sau đó bắt đầu thiết lập.

6. Khi thông báo hoàn thành hiển thị, hãy đóng màn hình.

Màn hình tự động đóng sau một khoảng thời gian cụ thể.

7. Đóng màn hình cài đặt kết nối mạng.

Ngắt kết nối Wi-Fi Direct (AP đơn giản) từ bảng điều khiển
Lưu ý:
Khi kết nối Wi-Fi Direct (AP đơn giản) bị tắt, tất cả máy tính và thiết bị thông minh được kết nối với máy in trong kết nối
Wi-Fi Direct (AP đơn giản) đều bị ngắt.Nếu bạn muốn ngắt kết nối thiết bị cụ thể, hãy ngắt kết nối khỏi thiết bị thay vì máy
in.

1. Nhấn  trên màn hình chính.

2. Chọn Wi-Fi Direct.

Thông tin Wi-Fi Direct hiển thị.
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3. Nhấn Đổi cài đặt.

4. Chọn Tắt Wi-Fi Direct.

5. Xem thông báo, sau đó bắt đầu cài đặt.

6. Khi thông báo hoàn thành hiển thị, hãy đóng màn hình.

Màn hình tự động đóng sau một khoảng thời gian cụ thể.

7. Đóng màn hình cài đặt kết nối mạng.

Khôi phục cài đặt mạng từ bảng điều khiển
Bạn có thể khôi phục tất cả cài đặt mạng về cài đặt mặc định.

1. Chọn Cài đặt trên màn hình chính.

2. Chọn Cài đặt máy in > Quản trị hệ thống > Phục hồi cài đặt mặc định > Cài đặt mạng.

3. Xem thông báo và sau đó chọn Có.

4. Khi thông báo hoàn tất hiển thị, hãy đóng màn hình.

Màn hình tự động đóng sau khoảng thời gian cụ thể.

Kiểm tra kết nối giữa thiết bị và máy tính

Kiểm tra kết nối bằng cách sử dụng lệnh ping — Windows
Bạn có thể sử dụng lệnh Ping để đảm bảo máy tính được kết nối với máy in.Làm theo các bước bên dưới để kiểm
tra kết nối bằng lệnh Ping.

1. Kiểm tra địa chỉ IP của máy in cho kết nối mà bạn muốn kiểm tra.

Bạn có thể kiểm tra địa chỉ này từ màn hình Trạng thái mạng trên bảng điều khiển của máy in, báo cáo kết nối
hoặc cột IP Address của tờ trạng thái mạng.

2. Hiển thị màn hình nhắc lệnh của máy tính.

❏ Windows 10/Windows Server 2016
Nhấp chuột phải vào nút bắt đầu hoặc nhấn và giữ nút này rồi chọn Nhắc lệnh.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Hiển thị màn hình ứng dụng và sau đó chọn Nhắc lệnh.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Vista/Windows Server 2008 hoặc bản trước đó
Nhấp vào nút bắt đầu, chọn Tất cả chương trình hoặc Chương trình > Phụ kiện > Nhắc lệnh.

3. Nhập "ping xxx.xxx.xxx.xxx" và sau đó bấm phím Enter.

Nhập địa chỉ IP của máy in cho xxx.xxx.xxx.xxx.
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4. Kiểm tra tình trạng giao tiếp.

Nếu máy in và máy tính hiện đang giao tiếp, thông báo sau được hiển thị.

Nếu máy in và máy tính hiện không giao tiếp, thông báo sau được hiển thị.

Kiểm tra kết nối bằng cách sử dụng lệnh ping - Mac OS
Bạn có thể sử dụng lệnh Ping để đảm bảo máy tính được kết nối với máy in. Làm theo các bước bên dưới để kiểm
tra kết nối bằng lệnh Ping.

1. Kiểm tra địa chỉ IP của máy in cho kết nối mà bạn muốn kiểm tra.

Bạn có thể kiểm tra địa chỉ này từ màn hình Trạng thái mạng trên bảng điều khiển của máy in, báo cáo kết nối
hoặc cột IP Address của tờ trạng thái mạng.
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2. Chạy tiện ích mạng.

Nhập “Tiện ích mạng” vào Spotlight.

3. Nhấp vào tab Ping, nhập địa chỉ IP mà bạn đã kiểm tra trong bước 1 và sau đó nhấp vào Ping.

4. Kiểm tra tình trạng giao tiếp.

Nếu máy in và máy tính hiện đang giao tiếp, thông báo sau được hiển thị.

Nếu máy in và máy tính hiện không giao tiếp, thông báo sau được hiển thị.
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In báo cáo kết nối mạng
Bạn có thể in báo cáo kết nối mạng để kiểm tra tình trạng giữa máy in và điểm truy cập.

1. Nạp giấy.

2. Chọn Cài đặt trên màn hình chính.

3. Chọn Cài đặt máy in > Cài đặt mạng > Kiểm tra kết nối.

Bắt đầu kiểm tra kết nối.

4. Chọn In Báo cáo kiểm tra.

5. In báo cáo kết nối mạng.

Nếu đã xảy ra lỗi, hãy kiểm tra báo cáo kết nối mạng và sau đó làm theo giải pháp đã in.

6. Đóng màn hình.

Thông tin liên quan

& “Thông báo và giải pháp trên báo cáo kết nối mạng” ở trang 103
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Thông báo và giải pháp trên báo cáo kết nối mạng
Kiểm tra thông báo và mã lỗi trên báo cáo kết nối mạng và sau đó làm theo giải pháp.

a. Mã lỗi

b. Thông báo về Môi trường mạng

E-1

Thông báo:

Confirm that the network cable is connected and network devices such as hub, router, or access point are turned
on.

Giải pháp:

❏ Đảm bảo cáp Ethernet được kết nối chắc chắn với máy in, hub hoặc thiết bị mạng khác.

❏ Đảm bảo hub hoặc thiết bị mạng khác được bật.
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E-2, E-3, E-7

Thông báo:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless
network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to
connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/
password. Contact your network administrator for assistance.

Giải pháp:

❏ Đảm bảo điểm truy cập được bật.

❏ Xác nhận rằng máy tính hoặc thiết bị đã được kết nối đúng cách với điểm truy cập.

❏ Tắt điểm truy cập.Đợi khoảng 10 giây và sau đó bật lên.

❏ Đặt máy in gần hơn với điểm truy cập của bạn và loại bỏ mọi chướng ngại vật ở giữa.

❏ Nếu bạn đã nhập SSID theo cách thủ công, hãy kiểm tra xem có chính xác không.Kiểm tra SSID từ phần
Network Status trên báo cáo kết nối mạng.

❏ Nếu bạn đang sử dụng thiết lập nút ấn để thiết lập kết nối mạng, đảm bảo điểm truy cập của bạn hỗ trợ
WPS.Bạn không thể sử dụng thiết lập nút ấn nếu điểm truy cập của bạn không hỗ trợ WPS.

❏ Đảm bảo SSID chỉ sử dụng các ký tự ASCII (ký tự chữ và số và ký hiệu).Máy in không thể hiển thị SSID chứa
các ký tự không phải là ASCII.

❏ Đảm bảo bạn biết SSID và mật khẩu trước khi kết nối với điểm truy cập.Nếu bạn đang sử dụng điểm truy cập
có cài đặt mặc định, SSID và mật khẩu nằm trên nhãn trên điểm truy cập.Nếu bạn không biết SSID và mật
khẩu, hãy liên hệ với người thiết lập điểm truy cập hoặc xem tài liệu đi cùng với điểm truy cập.

❏ Khi bạn muốn kết nối với SSID được tạo từ thiết bị thông minh chia sẻ kết nối, hãy kiểm tra SSID và mật khẩu
trong tài liệu được cung cấp với thiết bị thông minh.

❏ Nếu kết nối Wi-Fi của bạn đột ngột ngắt kết nối, hãy kiểm tra các tình trạng dưới đây.Nếu bất kỳ tình trạng nào
sau đây thích hợp, hãy đặt lại cài đặt mạng của bạn bằng cách tải xuống và chạy phần mềm từ trang web sau.
http://epson.sn > Thiết lập

❏ Thiết bị thông minh khác đã được thêm vào mạng bằng thiết lập nút ấn.

❏ Mạng Wi-Fi được thiết lập bằng bất kỳ phương thức nào ngoài thiết lập nút ấn.

E-5

Thông báo:

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm security mode. Contact
your network administrator for assistance.

Giải pháp:

Đảm bảo loại bảo mật của điểm truy cập được đặt thành một trong các loại sau.Nếu chưa, hãy thay đổi loại bảo
mật trên điểm truy cập và sau đó đặt lại cài đặt mạng của máy in.

❏ WEP-64 bit (40 bit)
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❏ WEP-128 bit (104 bit)

❏ WPA PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA2 PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA (TKIP/AES)

❏ WPA2 (TKIP/AES)

*  WPA PSK còn được gọi là WPA Cá nhân.WPA2 PSK còn được gọi là WPA2 Cá nhân.

E-6

Thông báo:

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as
MAC address filtering. See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for
assistance.

Giải pháp:

❏ Kiểm tra xem lọc địa chỉ MAC đã tắt chưa.Nếu tính năng này được bật, hãy đăng ký địa chỉ MAC của máy in
sao cho địa chỉ không được lọc.Xem tài liệu được cung cấp cùng điểm truy cập để biết thông tin chi tiết.Bạn có
thể kiểm tra địa chỉ MAC của máy in từ phần Network Status trên báo cáo kết nối mạng.

❏ Nếu điểm truy cập của bạn đang sử dụng xác thực được chia sẻ với bảo mật WEP, đảm bảo chỉ mục và khóa xác
thực chính xác.

E-8

Thông báo:

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or
access point). Contact your network administrator for assistance.

Giải pháp:

❏ Bật DHCP trên điểm truy cập nếu cài đặt Lấy địa chỉ IP của máy in được đặt thành Tự động.

❏ Nếu cài đặt Lấy địa chỉ IP được đặt thành Thủ công, địa chỉ IP bạn đặt thủ công không hợp lệ do nằm ngoài
phạm vi (ví dụ: 0.0.0.0).Đặt địa chỉ IP hợp lệ từ bảng điều khiển của máy in hoặc bằng cách sử dụng Web
Config.

E-9

Thông báo:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is
available. Contact your network administrator for assistance.

Giải pháp:

Kiểm tra các thông tin sau.
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❏ Thiết bị được bật.

❏ Bạn có thể truy cập Internet và máy tính hoặc thiết bị mạng khác trên cùng mạng từ các thiết bị mà bạn muốn
kết nối với máy in.

Nếu vẫn không kết nối máy in và thiết bị mạng sau khi xác nhận thông tin ở trên, hãy tắt điểm truy cập.Đợi
khoảng 10 giây và sau đó bật lên.Sau đó, đặt lại cài đặt mạng của bạn bằng cách tải xuống và chạy trình cài đặt từ
trang web sau.

http://epson.sn > Thiết lập

E-10

Thông báo:

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available.
Contact your network administrator for assistance.

Giải pháp:

Kiểm tra các thông tin sau.

❏ Các thiết bị khác trên mạng được bật.

❏ Địa chỉ mạng (địa chỉ IP, mặt nạ mạng con và cổng mặc định) chính xác nếu bạn đã đặt Lấy địa chỉ IP của máy
in thành Thủ công.

Đặt lại địa chỉ mạng nếu các địa chỉ này không chính xác.Bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP, mặt nạ mạng con và cổng
mặc định từ phần Network Status trên báo cáo kết nối mạng.

Nếu DHCP được bật, hãy thay đổi cài đặt Lấy địa chỉ IP của máy in thành Tự động.Nếu bạn muốn đặt địa chỉ IP
theo cách thủ công, hãy kiểm tra địa chỉ IP của máy in từ phần Network Status trên báo cáo kết nối mạng và sau
đó chọn Thủ công trên màn hình cài đặt mạng.Đặt mặt nạ mạng con thành [255.255.255.0].

Nếu vẫn không kết nối máy in và thiết bị mạng, hãy tắt điểm truy cập.Đợi khoảng 10 giây và sau đó bật lên.

E-11

Thông báo:

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact
your network administrator for assistance.

Giải pháp:

Kiểm tra các thông tin sau.

❏ Địa chỉ cổng mặc định chính xác nếu bạn đặt Thiết lập TCP/IP của máy in thành Thủ công.

❏ Thiết bị được đặt là cổng mặc định được bật.

Đặt địa chỉ cổng mặc định chính xác.Bạn có thể kiểm tra địa chỉ cổng mặc định từ phần Network Status trên báo
cáo kết nối mạng.
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E-12

Thông báo:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the
first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for
assistance.

Giải pháp:

Kiểm tra các thông tin sau.

❏ Các thiết bị khác trên mạng được bật.

❏ Các địa chỉ mạng (địa chỉ IP, mặt nạ mạng con và cổng mặc định) chính xác nếu bạn nhập các địa chỉ này thủ
công.

❏ Địa chỉ mạng của các thiết bị khác (mặt nạ mạng con và cổng mặc định) giống nhau.

❏ Địa chỉ IP không xung đột với các thiết bị khác.

Nếu vẫn không kết nối máy in và thiết bị mạng sau khi xác nhận thông tin ở trên, hãy thử cách sau.

❏ Tắt điểm truy cập.Đợi khoảng 10 giây và sau đó bật lên.

❏ Thực hiện lại cài đặt mạng bằng trình cài đặt.Bạn có thể chạy ứng dụng này từ trang web sau.
http://epson.sn > Thiết lập

❏ Bạn có thể đăng ký nhiều mật khẩu trên điểm truy cập sử dụng loại bảo mật WEP.Nếu nhiều mật khẩu được
đăng ký, hãy kiểm tra xem mật khẩu được đăng ký đầu tiên được đặt trên máy in chưa.

E-13

Thông báo:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the
first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network
administrator for assistance.

Giải pháp:

Kiểm tra các thông tin sau.

❏ Các thiết bị mạng như điểm truy cập, hub và bộ định tuyến được bật.

❏ Thiết lập TCP/IP cho thiết bị mạng chưa được thiết lập theo cách thủ công.(Nếu Thiết lập TCP/IP của máy in
được đặt tự động trong khi Thiết lập TCP/IP cho thiết bị mạng khác được thực hiện theo cách thủ công, mạng
của máy in có thể khác với mạng của các thiết bị khác.)

Nếu cách này vẫn không hiệu quả sau khi kiểm tra thông tin ở trên, hãy thử cách sau.

❏ Tắt điểm truy cập.Đợi khoảng 10 giây và sau đó bật lên.

❏ Đặt cài đặt mạng trên máy tính trên cùng một mạng với máy in bằng trình cài đặt.Bạn có thể chạy ứng dụng
này từ trang web sau.
http://epson.sn > Thiết lập

❏ Bạn có thể đăng ký nhiều mật khẩu trên điểm truy cập sử dụng loại bảo mật WEP.Nếu nhiều mật khẩu được
đăng ký, hãy kiểm tra xem mật khẩu được đăng ký đầu tiên được đặt trên máy in chưa.
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Thông báo về Môi trường mạng

Thông báo Giải pháp

*Multiple network names (SSID) that
match your entered network name (SSID)
have been detected. Confirm network
name (SSID).

Có thể đặt SSID tương tự trên nhiều điểm truy cập.Kiểm tra cài đặt trên các
điểm truy cập và thay đổi SSID.

The Wi-Fi environment needs to be
improved. Turn the wireless router off and
then turn it on. If the connection does not
improve, see the documentation for the
wireless router.

Sau khi di chuyển máy in gần với điểm truy cập hơn và loại bỏ mọi chướng
ngại vật giữa chúng, hãy tắt điểm truy cập.Đợi khoảng 10 giây và sau đó bật
lên.Nếu thiết bị chưa kết nối, hãy xem tài liệu đi kèm với điểm truy cập.

*No more devices can be connected.
Disconnect one of the connected devices if
you want to add another one.

Bạn có thể kết nối đồng thời tối đa bốn máy tính và thiết bị thông minh trong
kết nối Wi-Fi Direct (AP đơn giản).Để thêm máy tính hoặc thiết bị thông minh
khác, hãy ngắt kết nối một trong các thiết bị đã kết nối trước.

In tờ tình trạng mạng
Bạn có thể kiểm tra thông in mạng chi tiết bằng cách in ra.

1. Nạp giấy.

2. Chọn Cài đặt trên màn hình chính.

3. Chọn Cài đặt máy in > Cài đặt mạng > Tình trạng mạng.

4. Chọn In tờ tình trạng.

5. Xem thông báo, sau đó in tờ trạng thái mạng.

6. Đóng màn hình.

Màn hình tự động đóng sau một khoảng thời gian cụ thể.

Sự cố khi sử dụng phần mềm mạng

Không thể truy cập Web Config

Địa chỉ IP của máy in có được định cấu hình đúng cách không?

Định cấu hình địa chỉ IP bằng EpsonNet Config hoặc bảng điều khiển của máy in.Bạn có thể xác nhận thông tin
cài đặt hiện tại bằng tờ tình trạng mạng hoặc từ bảng điều khiển của máy in.

Trình duyệt của bạn có hỗ trợ mã hóa hàng loạt cho Encryption Strength cho SSL/TLS?

Mã hóa hàng loạt cho Encryption Strength cho SSL/TLS như sau.Bạn chỉ có thể truy cập Web Config trong trình
duyệt hỗ trợ các mã hóa hàng loạt sau.Kiểm tra hỗ trợ mã hóa của trình duyệt của bạn.

❏ 80 bit: AES256/AES128/3DES
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❏ 112 bit: AES256/AES128/3DES

❏ 128 bit: AES256/AES128

❏ 192 bit: AES256

❏ 256 bit: AES256

Thông báo "Lỗi thời" xuất hiện khi truy cập Web Config bằng giao tiếp SSL (https).

Nếu chứng nhận hết hạn, hãy lấy lại chứng nhận.Nếu thông báo xuất hiện trước ngày hết hạn, đảm bảo rằng ngày
của máy in được định cấu hình chính xác.

Thông báo "Tên của chứng nhận bảo mật không khớp···" xuất hiện khi truy cập Web Config bằng giao
tiếp SSL (https).

Địa chỉ IP của máy in đã nhập cho Common Name để tạo chứng nhận tự ký hoặc CSR không khớp với địa chỉ đã
nhập vào trình duyệt.Lấy và nhập lại chứng nhận hoặc thay đổi tên máy in.

Máy in đang được truy cập qua máy chủ proxy.

Nếu bạn đang sử dụng máy chủ proxy với máy in, bạn cần định cấu hình cài đặt proxy của trình duyệt.

❏ Windows:
Chọn Bảng điều khiển > Mạng và Internet > Tùy chọn Internet > Kết nối > Cài đặt LAN > Máy chủ proxy và
sau đó định cấu hình không sử dụng máy chủ proxy cho địa chỉ cục bộ.

❏ Mac OS:
Chọn Tùy chọn hệ thống > Mạng > Nâng cao > Proxy và sau đó đăng ký địa chỉ cục bộ để Bỏ qua cài đặt
proxy cho các Máy chủ & miền này.
Ví dụ:
192.168.1.*: Địa chỉ cục bộ 192.168.1.XXX, mặt nạ mạng con 255.255.255.0
192.168.*.*: Địa chỉ cục bộ 192.168.XXX.XXX, mặt nạ mạng con 255.255.0.0

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “Gán địa chỉ IP” ở trang 18
& “Chỉ định địa chỉ IP bằng EpsonNet Config” ở trang 116

Tên model và/hoặc địa chỉ IP không được hiển thị trên EpsonNet
Config

Bạn đã chọn Chặn, Hủy hoặc Tắt thiết bị khi màn hình bảo mật Windows hoặc màn hình tường lửa được
hiển thị?

Nếu bạn chọn Chặn, Hủy hoặc Tắt thiết bị, địa chỉ IP và tên model sẽ không hiển thị trên EpsonNet Config hoặc
EpsonNet Setup.

Để sửa điều này, hãy đăng ký EpsonNet Config làm ngoại lệ bằng cách sử dụng tường lửa Windows và phần mềm
bảo mật thương mại. Nếu bạn sử dụng chương trình diệt vi-rút hoặc chương trình bảo mật, hãy đóng lại và sau đó
thử sử dụng EpsonNet Config.
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Cài đặt thời gian chờ lỗi giao tiếp quá ngắn?

Chạy EpsonNet Config và chọn Tools > Options > Timeout và sau đó tăng khoảng thời gian cho cài đặt
Communication Error. Lưu ý rằng làm như vậy có thể khiến EpsonNet Config chạy chậm hơn.

Thông tin liên quan

& “Chạy EpsonNet Config — Windows” ở trang 116
& “Chạy EpsonNet Config — Mac OS” ở trang 116

Sự cố khi sử dụng dịch vụ đám mây

Không thể sử dụng dịch vụ đám mây đã sử dụng được trước đây

Thông báo sau hiển thị trên bảng điều khiển của máy in?

Cập nhật chứng chỉ gốc để dùng các dịch vụ đám mây.

Nếu thông báo này hiển thị, hãy truy cập Web Config, chọn tab Network Security > Root Certificate Update và
sau đó nhấp vào Start để cập nhật.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37

Sự cố khi sử dụng tính năng bảo mật mạng

Không thể tạo cổng in IPP bảo mật

Đã chỉ định chứng nhận chính xác làm chứng nhận máy chủ cho giao tiếp SSL/TLS?

Nếu chứng nhận đã chỉ định không chính xác, việc tạo cổng có thể không thành công. Đảm bảo bạn đang sử dụng
chứng nhận chính xác.

Chứng nhận CA được nhập vào máy tính truy cập máy in?

Nếu chứng nhận CA chưa được nhập vào máy tính, việc tạo cổng có thể không thành công. Đảm bảo đã nhập
chứng nhận CA.

Thông tin liên quan

& “Giao tiếp SSL/TLS với máy in” ở trang 84
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Sự cố khi sử dụng chứng nhận kỹ thuật số

Không thể nhập chứng nhận do CA ký

Chứng nhận do CA ký và thông tin trên CSR có khớp không?

Nếu chứng nhận do CA ký và CSR không có cùng thông tin, không thể nhập CSR. Hãy kiểm tra các thông tin sau:

❏ Bạn đang cố nhập chứng nhận vào thiết bị không có cùng thông tin?
Kiểm tra thông tin của CSR và sau đó nhập chứng nhận vào thiết bị có cùng thông tin.

❏ Bạn có ghi đè CSR đã lưu vào máy in sau khi gửi CSR tới cơ quan cấp chứng nhận không?
Lấy lại chứng nhận do CA ký với CSR.

Chứng nhận do CA ký có dung lượng hơn 5 KB?

Bạn không thể nhập chứng nhận do CA ký có dung lượng hơn 5 KB.

Mật khẩu nhập chứng nhận có chính xác không?

Nếu bạn quên mật khẩu, bạn không thể nhập chứng nhận.

Thông tin liên quan

& “Nhập chứng nhận do CA ký” ở trang 87

Không thể cập nhật chứng nhận tự ký

Common Name đã được nhập?

Phải nhập Common Name.

Các ký tự không được hỗ trợ đã được nhập vào Common Name? Ví dụ: tiếng Nhật không được hỗ trợ.

Nhập từ 1 đến 128 ký tự của IPv4, IPv6, tên máy chủ hoặc định dạng FQDN trong ASCII (0x20–0x7E).

Dấu phẩy hoặc dấu cách có được bao gồm trong Common Name?

Nếu đã nhập dấu phẩy, Common Name được chia tại điểm đó. Nếu chỉ nhập dấu cách trước hoặc sau dấu phẩy,
lỗi sẽ xảy ra.

Thông tin liên quan

& “Cập nhật chứng nhận tự ký” ở trang 89

Không thể tạo CSR

Common Name đã được nhập?

Phải nhập Common Name.
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Các ký tự không được hỗ trợ đã được nhập vào Common Name, Organization, Organizational Unit,
Locality, State/Province? Ví dụ: tiếng Nhật không được hỗ trợ.

Nhập các ký tự cho IPv4, IPv6, tên máy chủ hoặc định dạng FQDN trong ASCII (0x20–0x7E).

Dấu phẩy hoặc dấu cách có được bao gồm trong Common Name?

Nếu đã nhập dấu phẩy, Common Name được chia tại điểm đó. Nếu chỉ nhập dấu cách trước hoặc sau dấu phẩy,
lỗi sẽ xảy ra.

Thông tin liên quan

& “Lấy chứng nhận do CA ký” ở trang 84

Cảnh báo liên quan đến chứng nhận kỹ thuật số xuất hiện

Thông báo Nguyên nhân/Việc cần làm

Enter a Server Certificate. Nguyên nhân:

Bạn chưa chọn tệp cần nhập.

Việc cần làm:

Chọn một tệp và nhấp vào Import.

CA Certificate 1 is not entered. Nguyên nhân:

Chứng nhận CA 1 chưa được nhập và chỉ chứng nhận CA 2 được nhập.

Việc cần làm:

Nhập chứng nhận CA 1 trước.

Invalid value below. Nguyên nhân:

Các ký tự không được hỗ trợ có trong đường dẫn tệp và/hoặc mật khẩu.

Việc cần làm:

Đảm bảo rằng các ký tự được nhập chính xác cho mục.

Invalid date and time. Nguyên nhân:

Chưa đặt ngày và thời gian cho máy in.

Việc cần làm:

Đặt ngày và thời gian bằng Web Config, EpsonNet Config hoặc bảng điều khiển
của máy in.

Invalid password. Nguyên nhân:

Mật khẩu đã đặt cho chứng nhận CA và mật khẩu đã nhập không khớp.

Việc cần làm:

Nhập đúng mật khẩu.
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Thông báo Nguyên nhân/Việc cần làm

Invalid file. Nguyên nhân:

Bạn hiện không nhập tệp chứng nhận ở định dạng X509.

Việc cần làm:

Đảm bảo rằng bạn đang chọn đúng chứng nhận do cơ quan cấp chứng nhận
đáng tin cậy gửi.

Nguyên nhân:

Tệp bạn đã nhập quá lớn. Kích thước tệp tối đa là 5 KB.

Việc cần làm:

Nếu bạn chọn đúng tệp, chứng nhận có thể bị hỏng hoặc bị làm giả.

Nguyên nhân:

Chuỗi có trong chứng nhận không hợp lệ.

Việc cần làm:

Để biết thêm thông tin về chứng nhận, hãy xem trang web của cơ quan cấp
chứng nhận.

Cannot use the Server Certificates that
include more than three CA
certificates.

Nguyên nhân:

Tệp chứng nhận ở định dạng PKCS#12 chứa hơn 3 chứng nhận CA.

Việc cần làm:

Nhập mỗi chứng nhận khi chuyển đổi từ định dạng PKCS#12 sang định dạng PEM
hoặc nhập tệp chứng nhận ở định dạng PKCS#12 chứa tối đa 2 chứng nhận CA.

The certificate has expired. Check if the
certificate is valid, or check the date
and time on your printer.

Nguyên nhân:

Chứng nhận đã hết hạn.

Việc cần làm:

❏ Nếu chứng nhận hết hạn, hãy lấy và nhập chứng nhận mới.

❏ Nếu chứng nhận chưa hết hạn, đảm bảo ngày và thời gian của máy in được đặt
chính xác.

Private key is required. Nguyên nhân:

Không có khóa cá nhân được ghép nối nào với chứng nhận.

Việc cần làm:

❏ Nếu chứng nhận ở định dạng PEM/DER và được lấy từ CSR bằng máy tính, hãy
chỉ định tệp khóa cá nhân.

❏ Nếu chứng nhận ở định dạng PKCS#12 và được lấy từ CSR bằng máy tính, hãy
tạo tệp chứa khóa cá nhân.

Nguyên nhân:

Bạn đã nhập lại chứng nhận PEM/DER lấy từ CSR bằng Web Config.

Việc cần làm:

Nếu chứng nhận ở định dạng PEM/DER và được lấy từ CSR bằng Web Config, bạn
chỉ có thể nhập chứng nhận một lần.
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Thông báo Nguyên nhân/Việc cần làm

Setup failed. Nguyên nhân:

Không thể hoàn tất cấu hình vì giao tiếp giữa máy in và máy tính không thành
công hoặc không thể đọc tệp do một số lỗi.

Việc cần làm:

Sau khi kiểm tra tệp được chỉ định và giao tiếp, hãy nhập lại tệp.

Thông tin liên quan

& “Giới thiệu về chứng nhận số” ở trang 84

Xóa chứng nhận do CA ký do lỗi

Có tệp sao lưu cho chứng nhận không?

Nếu bạn có tệp sao lưu, hãy nhập lại chứng nhận.

Nếu bạn lấy chứng nhận bằng CSR được tạo từ Web Config, bạn không thể nhập lại chứng nhận đã xóa. Tạo CSR
và lấy chứng nhận mới.

Thông tin liên quan

& “Xóa chứng nhận do CA ký” ở trang 88
& “Nhập chứng nhận do CA ký” ở trang 87
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Phụ lục

Giới thiệu về phần mềm mạng
Phần sau mô tả phần mềm định cấu hình và quản lý thiết bị.

Epson Device Admin
Epson Device Admin là một ứng dụng cho phép bạn cài đặt thiết bị trên mạng và sau đó định cấu hình và quản lý
thiết bị. Bạn có thể nhận thông tin chi tiết cho thiết bị như trạng thái và vật tư tiêu hao, gửi thông báo và tạo báo
cáo cho sử dụng thiết bị. Bạn cũng có thể tạo mẫu chứa mục cài đặt và áp dụng các mục đó cho thiết bị khác dưới
dạng cài đặt chia sẻ. Bạn có thể tải xuống Epson Device Admin từ trang web hỗ trợ Epson. Để biết thêm thông tin,
hãy xem tài liệu hoặc trợ giúp của Epson Device Admin.

Chạy Epson Device Admin (Chỉ dành cho Windows)

Chọn Tất cả chương trình > EPSON > Epson Device Admin > Epson Device Admin.

Lưu ý:
Nếu thông báo tường lửa xuất hiện, hãy cho phép truy cập Epson Device Admin.

EpsonNet Config
EpsonNet Config cho phép quản trị viên định cấu hình cài đặt mạng của máy in như chỉ định địa chỉ IP và thay
đổi chế độ kết nối. Tính năng cài đặt hàng loạt được hỗ trợ trên Windows. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu
hoặc trợ giúp của EpsonNet Config.
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Chạy EpsonNet Config — Windows

Chọn Tất cả chương trình > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Lưu ý:
Nếu thông báo tường lửa xuất hiện, hãy cho phép truy cập EpsonNet Config.

Chạy EpsonNet Config — Mac OS

Chọn Truy cập > Ứng dụng > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

EpsonNet Print (Chỉ dành cho Windows)
EpsonNet Print là một phần mềm để in trên mạng TCP/IP. Có các tính năng và hạn chế được liệt kê bên dưới.

❏ Trạng thái của máy in được hiển thị trên mang hình của bộ cuộn.

❏ Địa chỉ IP của máy in được thay đổi theo DHCP, máy in vẫn được phát hiện.

❏ Bạn có thể sử dụng máy in nằm trong phân đoạn mạng khác.

❏ Bạn có thể in bằng một trong các giao thức khác nhau.

❏ Địa chỉ IPv6 không được hỗ trợ.

EpsonNet SetupManager
EpsonNet SetupManager là một phần mềm để tạo gói cho một cài đặt máy in đơn giản như cài đặt trình điều
khiển máy in, cài đặt EPSON Status Monitor và tạo cổng máy in. Phần mềm này cho phép quản trị viên tạo các gói
phần mềm duy nhất và phân phối chúng giữa các nhóm.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Epson tại địa phương bạn.

Chỉ định địa chỉ IP bằng EpsonNet Config
Bạn có thể chỉ định địa chỉ IP cho máy in bằng EpsonNet Config. EpsonNet Config cho phép bạn chỉ định địa chỉ
IP cho máy in chưa được chỉ định một địa chỉ sau khi kết nối bằng cáp Ethernet. Khi kết nối Wi-Fi, hãy kết nối với
Ethernet một lần và sau đó thay đổi kết nối với Wi-Fi.

Gán địa chỉ IP bằng cài đặt hàng loạt

Tạo tệp cho cài đặt hàng loạt

Sử dụng địa chỉ MAC và tên model làm khóa, bạn có thể tạo tệp SYLK mới để đặt địa chỉ IP.

Khi bạn kết nối máy in với Wi-Fi, hãy chỉ định địa chỉ IP bằng cách làm theo quy trình và sau đó thay đổi kết nối
với Wi-Fi.

1. Mở ứng dụng bảng tính (như Microsoft Excel) hoặc trình chỉnh sửa văn bản.
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2. Nhập “Info_MACAddress”, “Info_ModelName” và “TCPIP_IPAddress” vào hàng đầu tiên làm tên mục cài đặt.

Nhập mục cài đặt cho các chuỗi văn bản sau. Để phân biệt giữa chữ hoa/chữ thường và ký tự hai byte/một
byte, nếu chỉ một ký tự khác nhau, mục sẽ không được nhận dạng.

Nhập tên mục cài đặt như mô tả bên dưới; nếu không, EpsonNet Config không thể nhận dạng mục cài đặt.

Info_MACAddress Info_ModelName TCPIP_IPAddress

3. Nhập địa chỉ MAC, tên model và địa chỉ IP cho mỗi giao diện mạng.

Info_MACAddress Info_ModelName TCPIP_IPAddress

0000XXXX0001 ALC-XXXXX 192.168.100.102

0000XXXX0002 ALC-XXXXX 192.168.100.103

0000XXXX0003 ALC-XXXXX 192.168.100.104

4. Nhập tên và lưu dưới dạng tệp SYLK (*.slk).

Thực hiện cài đặt hàng loạt bằng tệp cấu hình

Chỉ định địa chỉ IP trong tệp cấu hình (tệp SYLK) một lúc. Bạn cần tạo tệp cấu hình trước khi chỉ định.

Khi bạn kết nối máy in với Wi-Fi, hãy chỉ định địa chỉ IP bằng cách làm theo quy trình và sau đó thay đổi kết nối
với Wi-Fi.

1. Kết nối tất cả thiết bị với mạng bằng cáp Ethernet.

2. Bật máy in.

3. Bắt đầu EpsonNet Config.

Danh sách máy in trên mạng được hiển thị. Có thể mất chút thời gian trước khi danh sách được hiển thị.

4. Nhấp vào Tools > Batch Settings.

5. Nhấp vào Open.

6. Trên màn hình chọn tệp, chọn tệp SYLK (*.slk) chứa cài đặt và sau đó nhấp vào Open.
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7. Chọn thiết bị bạn muốn thực hiện cài đặt hàng loạt với cột Status được đặt thành Unassigned và Process
Status được đặt thành Assign Successful.

Khi thực hiện nhiều lựa chọn, nhấn Ctrl hoặc Shift và nhấp hoặc kéo chuột.

8. Nhấp vào Transmit.

9. Khi màn hình nhập mật khẩu hiển thị, hãy nhập mật khẩu và sau đó nhấp vào OK.

Truyền cài đặt.

c
Quan trọng:

Thông tin được truyền tới giao diện mạng cho tới khi đồng hồ đo tiến độ hoàn tất. Không tắt thiết bị hoặc bộ
điều hợp không đây và không gửi bất kỳ dữ liệu nào tới dịch vụ.

10. Trên màn hình Transmitting Settings, nhấp vào OK.
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11. Kiểm tra trạng thái của thiết bị bạn đã đặt.

Đối với thiết bị hiển thị  hoặc , hãy kiểm tra nội dung của tệp cài đặt hoặc xem thiết bị có khởi động
lại bình thường không.

Biểu tượng Status Process Status Giải thích

Setup
Complete

Setup Successful Thiết lập đã hoàn tất bình thường.

Setup
Complete

Rebooting Khi thông tin đã được truyền, mỗi thiết bị cần khởi động lại để
bật cài đặt. Kiểm tra được thực hiện để xác định thiết bị có thể
được kết nối sau khi khởi động lại không.

Setup
Complete

Reboot Failed Không thể xác nhận thiết bị sau khi truyền cài đặt. Kiểm tra
xem thiết bị đã được bật chưa hoặc thiết bị có khởi động lại
bình thường không.

Setup
Complete

Searching Tìm kiếm thiết bị được chỉ ra trong tệp cài đặt.*

Setup
Complete

Search Failed Không thể kiểm tra thiết bị đã được thiết lập. Kiểm tra xem
thiết bị đã được bật chưa hoặc thiết bị có khởi động lại bình
thường không.*

* Chỉ khi thông tin cài đặt hiển thị.

Thông tin liên quan

& “Chạy EpsonNet Config — Windows” ở trang 116
& “Chạy EpsonNet Config — Mac OS” ở trang 116

Chỉ định địa chỉ IP cho mỗi thiết bị
Chỉ định địa chỉ IP cho máy in bằng EpsonNet Config.

1. Bật máy in.

2. Kết nối máy in với mạng bằng cáp Ethernet.

3. Bắt đầu EpsonNet Config.

Danh sách máy in trên mạng được hiển thị. Có thể mất chút thời gian trước khi danh sách được hiển thị.

4. Nhấp đúp vào máy in mà bạn muốn chỉ định.

Lưu ý:
Nếu đã kết nối nhiều máy in có cùng model, bạn có thể xác định máy in bằng địa chỉ MAC.

5. Chọn Network > TCP/IP > Basic.
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6. Nhập địa chỉ cho IP Address, Subnet Mask và Default Gateway.

Lưu ý:
Nhập địa chỉ tĩnh khi bạn kết nối máy in với mạng an toàn.

7. Nhấp vào Transmit.

Màn hình xác nhận truyền thông tin được hiển thị.

8. Nhấp vào OK.

Màn hình hoàn tất truyền hiển thị.

Lưu ý:
Thông tin được truyền tới thiết bị và sau đó thông báo “Cấu hình đã hoàn tất thành công.” được hiển thị. Không tắt
thiết bị và không gửi bất kỳ dữ liệu nào tới dịch vụ.

9. Nhấp vào OK.

Thông tin liên quan

& “Chạy EpsonNet Config — Windows” ở trang 116
& “Chạy EpsonNet Config — Mac OS” ở trang 116

Thực hiện cài đặt Wi-Fi từ bảng điều khiển (WPS)
Bạn có thể kết nối Wi-Fi từ bảng điều khiển của máy in bằng cách sử dụng chức năng WPS.

Thông tin liên quan

& “Thực hiện cài đặt Wi-Fi bằng thiết lập nút ấn (WPS)” ở trang 121
& “Thực hiện cài đặt Wi-Fi bằng thiết lập mã PIN (WPS)” ở trang 122
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Thực hiện cài đặt Wi-Fi bằng thiết lập nút ấn (WPS)
Bạn có thể tự động thiết lập mạng Wi-Fi bằng cách nhấn nút trên điểm truy cập.Nếu đáp ứng các điều kiện dưới
đây, bạn có thể thiết lập bằng cách sử dụng phương thức này.

❏ Điểm truy cập tương thích với WPS (Thiết lập bảo mật Wi-Fi).

❏ Kết nối Wi-Fi hiện tại đã được thiết lập bằng cách nhấn vào nút trên điểm truy cập.

Lưu ý:
Nếu bạn không thể tìm thấy nút đó hoặc bạn đang thiết lập bằng phần mềm, hãy xem tài liệu được cung cấp kèm theo điểm
truy cập.

1. Nhấn  trên màn hình chính.

2. Chọn Bộ định tuyến.

3. Nhấn Bắt đầu thiết lập.

Nếu đã thiết lập kết nối mạng, chi tiết về kết nối sẽ được hiển thị.Nhấn Đổi sang kết nối Wi-Fi. hoặc Đổi cài
đặt để thay đổi cài đặt.

4. Chọn Thiết lập nút nhấn (WPS).

5. Nhấn giữ nút [WPS] trên điểm truy cập cho đến khi đèn bảo mật nhấp nháy.

Nếu bạn không biết vị trí của nút [WPS] hoặc không có nút nào trên điểm truy cập, hãy xem tài liệu được
cung cấp kèm theo điểm truy cập để biết thông tin chi tiết.

6. Nhấn Bắt đầu vào thiết lập.

7. Đóng màn hình.

Màn hình tự động đóng sau khoảng thời gian cụ thể.

Lưu ý:
Nếu kết nối không thành công, hãy khởi động lại điểm truy cập, di chuyển điểm này gần hơn với máy in và thử lại.Nếu
cách này vẫn không hiệu quả, hãy in báo cáo kết nối mạng và kiểm tra giải pháp.

8. Đóng màn hình cài đặt kết nối mạng.
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Thực hiện cài đặt Wi-Fi bằng thiết lập mã PIN (WPS)
Bạn có thể tự động kết nối với điểm truy cập bằng cách sử dụng mã PIN.Bạn có thể sử dụng phương thức này để
thiết lập xem điểm truy cập có khả năng của WPS (Thiết lập Wi-Fi được bảo vệ) không.Sử dụng máy tính để nhập
mã PIN vào điểm truy cập.

1. Nhấn  trên màn hình chính.

2. Chọn Bộ định tuyến.

3. Nhấn Bắt đầu thiết lập.

Nếu đã thiết lập kết nối mạng, chi tiết về kết nối sẽ được hiển thị.Nhấn Đổi sang kết nối Wi-Fi. hoặc Đổi cài
đặt để thay đổi cài đặt.

4. Chọn Chức năng khác > Thiết lập mã PIN (WPS)

5. Sử dụng máy tính của bạn để nhập mã PIN (số có tám chữ số) được hiển thị trên bảng điều khiển của máy in
vào điểm truy cập trong vòng hai phút.

Lưu ý:
Xem tài liệu được cung cấp cùng điểm truy cập để biết thông tin chi tiết về nhập mã PIN.

6. Nhấn Bắt đầu vào thiết lập.

7. Đóng màn hình.

Màn hình tự động đóng sau khoảng thời gian cụ thể nếu bạn không chọn Đóng.

Lưu ý:
Nếu kết nối không thành công, hãy khởi động lại điểm truy cập, di chuyển điểm này gần hơn với máy in và thử lại.Nếu
cách này vẫn không hiệu quả, hãy in báo cáo kết nối và kiểm tra giải pháp.

8. Đóng màn hình cài đặt kết nối mạng.

Thay đổi phương thức kết nối
Thay đổi phương thức kết nối. Thực hiện cài đặt này trên mạng cho phép điều kiện.

Nếu cài đặt gán địa chỉ IP thủ công, hãy xác nhận với quản trị viên mạng xem có thể sử dụng cùng một địa chỉ IP
trên mạng mới hay không.

Lưu ý:
Khi kết nối Wi-Fi được bật, kết nối Ethernet bị tắt.

Thông tin liên quan

& “Thay đổi từ kết nối Ethernet sang kết nối Wi-Fi” ở trang 123
& “Thay đổi từ kết nối Wi-Fi thành kết nối Ethernet” ở trang 123
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Thay đổi từ kết nối Ethernet sang kết nối Wi-Fi

Thay đổi kết nối Wi-Fi từ bảng điều khiển

Thay đổi kết nối Ethernet thành kết nối Wi-Fi từ bảng điều khiển của máy in. Thay đổi phương thức kết nối cơ
bản giống như cài đặt kết nối Wi-Fi. Chọn chủ đề trong hướng dẫn này trên cài đặt kết nối Wi-Fi từ bảng điều
khiển của máy in.

Thông tin liên quan

& “Thực hiện cài đặt Wi-Fi theo cách thủ công từ bảng điều khiển” ở trang 23

Thay đổi thành kết nối Wi-Fi sử dụng Web Config

Thay đổi kết nối Ethernet thành kết nối Wi-Fi bằng cách sử dụng Web Config.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Network > Wi-Fi.

Khi mật khẩu quản trị viên đã được đặt, hãy đăng nhập với tư cách là quản trị viên bằng cách nhập tên người
dùng và mật khẩu.

2. Nhấp vào Setup.

3. Chọn SSID cho điểm truy cập và nhập mật khẩu.

Nếu SSID mà bạn muốn kết nối không được hiển thị, hãy chọn Enter SSID và nhập SSID.

4. Nhấp vào Next.

5. Xác nhận thông báo hiển thị và nhấp vào OK.

6. Ngắt kết nối cáp Ethernet khỏi máy in.

Lưu ý:
Bạn cũng có thể thay đổi phương thức kết nối bằng cách sử dụng EpsonNet Config hoặc Epson Device Admin.Để biết chi
tiết, hãy xem hướng dẫn hoặc trợ giúp cho mỗi phần mềm.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “EpsonNet Config” ở trang 115
& “Epson Device Admin” ở trang 115

Thay đổi từ kết nối Wi-Fi thành kết nối Ethernet

Thay đổi kết nối mạng thành Ethernet từ bảng điều khiển

Làm theo các bước bên dưới để thay đổi kết nối mạng thành Ethernet từ Wi-Fi bằng bảng điều khiển.

1. Chọn Cài đặt trên màn hình chính.
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2. Chọn Cài đặt máy in > Cài đặt mạng > Thiết lập LAN có dây.

3. Nhấn Bắt đầu vào thiết lập.

4. Xem thông báo và sau đó đóng màn hình.

Màn hình tự động đóng sau khoảng thời gian cụ thể.

5. Kết nối máy in với bộ định tuyến bằng cáp Ethernet.

Thay đổi thành kết nối Ethernet sử dụng Web Config

Thay đổi kết nối Wi-Fi thành kết nối Ethernet bằng cách sử dụng Web Config.

1. Truy cập Web Config và chọn tab Network > Wi-Fi.

Khi mật khẩu quản trị viên đã được đặt, hãy đăng nhập với tư cách là quản trị viên bằng cách nhập tên người
dùng và mật khẩu.

2. Nhấp vào Disable Wi-Fi.

3. Xem thông báo và sau đó chọn OK.

4. Kết nối máy in và hub (công tắc L2) bằng cáp Ethernet.

Lưu ý:
Bạn cũng có thể thay đổi phương thức kết nối bằng cách sử dụng EpsonNet Config hoặc Epson Device Admin.Để biết chi
tiết, hãy xem hướng dẫn hoặc trợ giúp cho mỗi phần mềm.

Thông tin liên quan

& “Truy cập Web Config” ở trang 37
& “EpsonNet Config” ở trang 115
& “Epson Device Admin” ở trang 115

Sử dụng cổng cho máy in
Máy in sử dụng cổng sau. Các cổng này phải được quản trị viên cho phép trở thành khả dụng khi cần thiết.
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Người gửi (Máy
khách)

Sử dụng Đích (Máy chủ) Giao thức Số cổng

Máy in Gửi tệp (Khi quét vào thư mục được sử
dụng từ máy in)

Máy chủ FTP FTP (TCP) 20

21

Máy chủ tệp SMB (TCP) 445

NetBIOS (UDP) 137

138

NetBIOS (TCP) 139

Gửi email (Khi quét vào thư được sử
dụng từ máy in)

Máy chủ SMTP SMTP (TCP) 25

SMTP SSL/TLS
(TCP)

465

SMTP STARTTLS
(TCP)

587

POP trước khi kết nối SMTP (Khi quét
vào thư được sử dụng từ máy in)

Máy chủ POP POP3 (TCP) 110

Khi Epson Connect được sử dụng Máy chủ Epson
Connect

HTTPS 443

XMPP 5222

Khi in từ Google Cloud Print Máy chủ Google
Cloud Print

HTTPS 443

XMPP 5222

Thu thập thông tin người dùng (Sử
dụng danh bạ từ máy in)

Máy chủ LDAP LDAP (TCP) 389

LDAP SSL/TLS
(TCP)

636

LDAP STARTTLS
(TCP)

389

Xác thực người dùng khi gửi email

Xác thực người dùng khi thu thập
thông tin người dùng (Khi sử dụng
danh bạ từ máy in)

Máy chủ KDC Kerberos 88

Kiểm soát WSD Máy khách WSD (TCP) 5357
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Người gửi (Máy
khách)

Sử dụng Đích (Máy chủ) Giao thức Số cổng

Máy khách Khám phá máy in từ ứng dụng như
EpsonNet Config, trình điều khiển máy
in và trình điều khiển máy quét.

Máy in ENPC (UDP) 3289

Thu thập và thiết lập thông tin MIB từ
ứng dụng như EpsonNet Config, trình
điều khiển máy in và trình điều khiển
máy quét.

Máy in SNMP (UDP) 161

Chuyển tiếp dữ liệu LPR Máy in LPR (TCP) 515

Chuyển tiếp dữ liệu RAW Máy in RAW (Port9100)
(TCP)

9100

Chuyển tiếp dữ liệu AirPrint (in IPP/
IPPS)

Máy in IPP/IPPS (TCP) 631

Tìm kiếm máy in WSD Máy in WS-Discovery
(UDP)

3702

Hướng dẫn cho quản trị viên
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